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 CHÍNH PHỦ 
 
Thức ăn chăn nuôi không đảm bảo chất 

lượng phải bị tiêu hủy 

Luật Chăn nuôi được Chính phủ 

hướng dẫn chi tiết tại Nghị định 

số 13/2020/NĐ-CP ngày 21/01/2020. 

Trong đó có biện ph|p xử lý thức ăn chăn 

nuôi vi phạm chất lượng. 

 

Theo đó, Điều 20 Nghị định n{y 

nêu rõ, thức ăn chăn nuôi vi phạm chất 

lượng sẽ bị xử lý bằng c|ch buộc tiêu hủy. 

Tổ chức, c| nh}n vi phạm phải ký hợp 

đồng với tổ chức, c| nh}n có chức năng 

tiêu hủy h{ng hóa vi phạm. 

  

Ngo{i ra, thức ăn chăn nuôi vi 

phạm chất lượng còn có thể bị xử lý bằng 

một hoặc c|c biện ph|p sau đ}y: 

 

- Buộc tái xuất: Tổ chức, c| nh}n 

vi phạm phải thực hiện thủ tục t|i xuất 

theo quy định về hải quan v{ nộp hồ sơ t|i 

xuất về cơ quan kiểm tra Nh{ nước về 

chất lượng thức ăn chăn nuôi; 

 

- Buộc tái chế: Tổ chức, c| nh}n vi 

phạm thực hiện t|i chế theo phương |n 

phù hợp, đảm bảo sản phẩm sau t|i chế có 

chất lượng phù hợp tiêu chuẩn công bố; 

 

- Buộc chuyển mục đích sử 

dụng: Tổ chức, c| nh}n vi phạm phải 

chuyển đổi mục đích sử dụng sản phẩm 

theo phương |n phù hợp; 

 

- Buộc cải chính thông tin: Tổ 

chức, c| nh}n vi phạm thực hiện cải chính 

thông tin sản phẩm theo kết quả kiểm tra 

thực tế trên nh~n hoặc t{i liệu kèm theo 

trước khi đưa sản phẩm ra thị trường 

hoặc trước khi sử dụng. 

 

Tiêu chí đối với một số loại vật 

nuôi ở giai đoạn con non được sử dụng 

thức ăn chăn nuôi chứa kh|ng sinh để 

phòng bệnh được quy định như sau: Lợn 

con có khối lượng đến 25kg hoặc từ sơ 

sinh đến 60 ng{y tuổi; G{, vịt, ngan, chim 

cút từ 01 – 21 ng{y tuổi; Thỏ từ sơ sinh 

đến 30 ng{y tuổi; Bê, nghé từ sơ sinh đến 

06 th|ng tuổi. 

 

Đặc biệt, chỉ được sử dụng kh|ng 

sinh trong sản xuất thức ăn hỗn hợp ho{n 

chỉnh cho gia súc, gia cầm v{ thức ăn tinh 

cho gia súc ăn cỏ. 

 

Nghị định n{y cũng quy định cụ 

thể quy mô chăn nuôi gia súc, gia cầm, cụ 

thể: Chăn nuôi trang trại quy mô lớn từ 

300 đơn vị vật nuôi trở lên; quy mô vừa 

từ 30 – 300 đơn vị vật nuôi; quy mô nhỏ 

từ 10 – 30 đơn vị vật nuôi v{ chăn nuôi 

nông hộ từ dưới 10 đơn vị vật nuôi. 

 

Chính phủ giao nhiệm vụ cho Sở 

Nông nghiệp v{ Ph|t triển nông thôn có 

tr|ch nhiệm kiểm tra điều kiện chăn nuôi 

của cơ sở chăn nuôi trang trại quy mô vừa 

v{ nhỏ, tần suất kiểm tra l{ 03 năm một 

lần. 

 

Nghị định n{y có hiệu lực từ ng{y 

05/03/2020. 

 

Xem chi tiết Nghị định 

13/2020/NĐ-CP tại đ}y: 

(http//vanban.chinhphu.vn/portal/page/

portal/chinhphu/hethongvanban?class_id

=1&mode=detail&document_id=198924)  

https://luatvietnam.vn/nong-nghiep/nghi-dinh-13-2020-nd-cp-huong-dan-chi-tiet-luat-chan-nuoi-180147-d1.html
javascript:void(0)
http://vanban.chinhphu.vn/portal/page/portal/chinhphu/hethongvanban?class_id=1&mode=detail&document_id=198924
http://vanban.chinhphu.vn/portal/page/portal/chinhphu/hethongvanban?class_id=1&mode=detail&document_id=198924
http://vanban.chinhphu.vn/portal/page/portal/chinhphu/hethongvanban?class_id=1&mode=detail&document_id=198924
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Mang sản phẩm động vật từ vùng có 

dịch vào Việt Nam bị phạt đến 30 triệu 

đồng 

 

Đ}y l{ mức phạt mới được Chính 

phủ bổ sung tại Nghị định 04/2020/NĐ-

CP về việc sửa đổi, bổ sung một số điều 

của Nghị định 31/2016/NĐ-CP quy định 

xử phạt vi phạm h{nh chính trong lĩnh 

vực giống c}y trồng, bảo vệ v{ kiểm dịch 

thực vật; Nghị định 90/2017/NĐ-CP quy 

định xử phạt vi phạm h{nh chính trong 

lĩnh vực thú y ngày 03/01/2020. 

 

Theo đó, bổ sung quy định xử phạt 

vi phạm h{nh chính về kiểm dịch động 

vật, sản phẩm động vật nhập khẩu. Cụ thể, 

phạt tiền từ 20 – 30 triệu đồng đối với 

người nhập cảnh hoặc qu| cảnh l~nh thổ 

Việt Nam khi mang theo sản phẩm động 

vật tươi sống, sơ chế hoặc chế biến từ 

quốc gia, vùng l~nh thổ đang có dịch bệnh 

động vật nguy hiểm trên lo{i động vật đó. 

Bên cạnh đó, kể từ ng{y Nghị định mới có 

hiệu lực, thêm trường hợp bị phạt tiền từ 

10 - 15% trị gi| lô h{ng (nhưng không 

vượt qu| 50 triệu đồng) đó l{ đối với một 

trong c|c h{nh vi: Nhập khẩu sản phẩm 

động vật bị biến đổi về m{u sắc, mùi vị, 

tạp nhiễm côn trùng, chảy nước không 

bảo đảm yêu cầu vệ sinh thú y. 

 

Ngo{i ra, Nghị định cũng tăng mức 

phạt tiền lên 50 – 60 triệu đồng đối với 

h{nh vi vi phạm m{ g}y thiệt hại về t{i 

sản có gi| trị từ 100 triệu đồng trở lên 

trong trường hợp cơ quan tiến h{nh tố 

tụng có quyết định không khởi tố vụ |n 

hình sự, quyết định huỷ bỏ quyết định 

khởi tố vụ |n hình sự, quyết định đình chỉ 

điều tra hoặc quyết định đình chỉ vụ |n 

đối với h{nh vi đưa v{o l~nh thổ Việt Nam 

bệnh phẩm v{ c|c t|c nh}n g}y bệnh cho 

động vật m{ không được phép của cơ 

quan thú y có thẩm quyền. 

Cụ thể mức xử phạt được quy định gồm: 

 

STT 

Thuốc bảo vệ thực vật 

hết hạn sử dụng; 

thuốc không đảm bảo 

chất lượng, không phù 

hợp với quy chuẩn kỹ 

thuật có trị giá 

Mức 

phạt 

tiền 

1 Dưới 05 triệu đồng 

Từ 01 - 

02 triệu 

đồng 

2 
Từ 05 triệu đồng đến 

dưới 15 triệu đồng 

Từ 03 - 

05 triệu 

đồng 

3 
Từ 15 triệu đồng đến 

dưới 30 triệu đồng 

Từ 05 - 

10 triệu 

đồng 

4 
Từ 30 triệu đồng 

đến dưới 50 triệu đồng 

Từ 10 - 

20 triệu 

đồng 

5 
Từ 50 triệu đồng 

đến dưới 100 triệu đồng 

Từ 20 - 

30 triệu 

đồng 

6 
Từ 100 triệu đồng 

đến dưới 200 triệu đồng 

Từ 30 - 

40 triệu 

đồng 

7 
Từ 200 triệu đồng trở 

lên 

Từ 40 - 

45 triệu 

đồng 

Nghị định n{y có hiệu lực từ ng{y 

18/02/2020. 

 

Nghị định n{y l{m hết hiệu lực một phần 

Nghị định 31/2016/NĐ-CP v{ Nghị 

định 90/2017/NĐ-CP. 

 

Xem chi tiết Nghị định 04/2020/NĐ-

CP tại đ}y: 

(http://vanban.chinhphu.vn/portal/page

/portal/chinhphu/hethongvanban?class_i

d=1&_page=1&mode=detail&document_i

d=198761) 

https://luatvietnam.vn/vi-pham-hanh-chinh/nghi-dinh-31-2016-nd-cp-chinh-phu-105026-d1.html
https://luatvietnam.vn/vi-pham-hanh-chinh/nghi-dinh-90-2017-nd-cp-chinh-phu-116006-d1.html
javascript:void(0)
http://vanban.chinhphu.vn/portal/page/portal/chinhphu/hethongvanban?class_id=1&_page=1&mode=detail&document_id=198761
http://vanban.chinhphu.vn/portal/page/portal/chinhphu/hethongvanban?class_id=1&_page=1&mode=detail&document_id=198761
http://vanban.chinhphu.vn/portal/page/portal/chinhphu/hethongvanban?class_id=1&_page=1&mode=detail&document_id=198761
http://vanban.chinhphu.vn/portal/page/portal/chinhphu/hethongvanban?class_id=1&_page=1&mode=detail&document_id=198761
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  THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ 
 
Việt Nam có ít nhất 100.000 doanh 

nghiệp công nghệ số vào năm 2030. 

Đ}y l{ mục tiêu được Thủ tướng 

Chính phủ đề ra tại Chỉ thị số 01/CT-

TTg ng{y 14/01/2020 về thúc đẩy ph|t 

triển doanh nghiệp công nghệ số Việt 

Nam. 

 

Thủ tướng nêu rõ: Đến năm 2030, 

Việt Nam cần ít nhất 100.000 doanh 

nghiệp công nghệ số để ph|t triển kinh tế 

số, x}y dựng đô thị thông minh, chính 

quyền điện tử, ứng dụng th{nh tựu công 

nghệ số rộng khắp c|c lĩnh vực kinh tế - 

x~ hội v{ thực hiện chuyển đổi số quốc 

gia. 

 

Trong đó, cần tập trung v{o 04 loại 

doanh nghiệp: 

 

(1) C|c tập đo{n, doanh nghiệp 

thương mại, dịch vụ lớn trong c|c lĩnh vực 

kinh tế - x~ hội chuyển hướng hoạt động 

sang lĩnh vực công nghệ số, đầu tư nghiên 

cứu công nghệ lõi; 

 

(2) C|c doanh nghiệp công nghệ 

thông tin đ~ khẳng định được thươnghiệu 

đảm nhận c|c sứ mệnh tiên phong nghiên 

cứu, ph|t triển, l{m chủ công nghệ số v{ 

chủ động trong sản xuất; 

                                                                            

(3) C|c doanh nghiệp khởi nghiệp 

ứng dụng công nghệ số để tạo ra c|c sản 

phẩm, dịch vụ mới trong c|c ng{nh, lĩnh 

vực kinh tế - x~ hội; 

 

(4) C|c doanh nghiệp khởi nghiệp 

đổi mới, s|ng tạo về công nghệ số. 

 

Để đạt được mục tiêu n{y, Thủ 

tướng yêu cầu c|c Bộ, cơ quan ngang bộ, 

tỉnh, th{nh phố… định hướng, hỗ trợ tối 

thiểu 05 - 10 doanh nghiệp ph|t triển một 

số sản phẩm số trọng điểm quốc gia, trở 

th{nh trụ cột của hệ sinh th|i doanh 

nghiệp công nghệ số Việt Nam trước năm 

2025. 

 

Đồng thời, ph|t triển tối thiểu 05 - 

10 nền tảng công nghệ số dùng chung để 

thúc đẩy ứng dụng công nghệ số, thúc đẩy 

ph|t triển sản phẩm số trong c|c lĩnh vực 

kinh tế - x~ hội, đưa v{o sử dụng trước 

năm 2025… 

 

Xem chi tiết Chỉ thị số 01/CT-TTg tại đ}y 

(http://vanban.chinhphu.vn/portal/page

/portal/chinhphu/hethongvanban?class_i

d=2&_page=1&mode=detail&document_i

d=198882) 
 

 BỘ Y TẾ 
 

Ban Hàng loạt mỹ phẩm vi phạm bị thu 

hồi trên toàn quốc 

 

 

Cục Quản lý Dược Bộ Y tế vừa ban 

h{nh 04 Công văn về việc đình chỉ lưu 

https://luatvietnam.vn/doanh-nghiep/chi-thi-1-ct-ttg-2020-thuc-day-phat-trien-doanh-nghiep-cong-nghe-so-viet-nam-180009-d1.html#chidanthaydoi
https://luatvietnam.vn/doanh-nghiep/chi-thi-1-ct-ttg-2020-thuc-day-phat-trien-doanh-nghiep-cong-nghe-so-viet-nam-180009-d1.html#chidanthaydoi
https://luatvietnam.vn/doanh-nghiep/chi-thi-1-ct-ttg-2020-thuc-day-phat-trien-doanh-nghiep-cong-nghe-so-viet-nam-180009-d1.html#chidanthaydoi
javascript:void(0)
http://vanban.chinhphu.vn/portal/page/portal/chinhphu/hethongvanban?class_id=2&_page=1&mode=detail&document_id=198882
http://vanban.chinhphu.vn/portal/page/portal/chinhphu/hethongvanban?class_id=2&_page=1&mode=detail&document_id=198882
http://vanban.chinhphu.vn/portal/page/portal/chinhphu/hethongvanban?class_id=2&_page=1&mode=detail&document_id=198882
http://vanban.chinhphu.vn/portal/page/portal/chinhphu/hethongvanban?class_id=2&_page=1&mode=detail&document_id=198882
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h{nh, thu hồi mỹ phẩm vi phạm trên 

phạm vi to{n quốc v{o c|c ng{y 

03/01/2020 và ngày 16/01/2020. 

 

Theo đó, tại c|c Công văn n{y, Cục 

Quản lý Dược thông b|o đình chỉ lưu 

h{nh, thu hồi trên to{n quốc 13 sản phẩm 

mỹ phẩm. 

  
Cụ thể c|c loại mỹ phẩm đó gồm: 
 

ST
T 

Tên 
sản 
phẩm 
ghi 
trên 
Phiếu 
công 
bố 

Số tiếp 
nhận 
Phiếu 
công bố 

Ngày 
cấp 

Căn cứ 

1 
5 AC 
Liptick 

577/20
18/CBM
P-ĐN 

21/12
/2018 Công 

văn 12
/QLD-
MP 2 

5AC 
Cream 
liptick 

578/20
18/CBM
P-ĐN 

21/12
/2018 

3 
Kem 
body 
licorice 

140/18
/CBMP-
ĐN 

23/3/
2018 

Công 
văn 13
/QLD-
MP 

4 
Men ủ 
trắng 
mặt 

146/18
/CBMP-
ĐN 

23/3/
2018 

5 

Kem 
ngăn 
ngừa 
mụn 
acne 

150/18
/CBMP-
ĐN 

23/3/
2018 

6 
Kem 
placent
a 

151/18
/CBMP-
ĐN 

23/3/
2018 

7 

Dầu 
masage 
dương 
thể 
Arya 
Tara 

27/17/
CBMP-
Đa 

25/7/
2017 

Công 
văn 
529/Q
LD-MP 
 
 

8 

Xà 
bông 
nhàu 
Arya 

55/17/
CBMP-
Đa 

15/9/
2017 

Tara 

9 

Xà 
bông 
tẩy tế 
bào 
chết 
Arya 
Tara 

138/18
/CBMP-
Đa 

30/5/
2018 

10 

Arya 
Tara 
nước 
gội 
thảo 
mộc 

312/18
/CBMP-
Đa 

20/12
/2018 

11 

Arya 
Tara 
dung 
dịch 
rửa tay 
khô 

37/17/
CBMP-
Đa 

10/8/
2017 

12 

Antipo
des 
worshi
p skin 
defene 
antioxi
dant 
serum 

85270/
18/CBM
P-QLD 

27/12
/2018 

Công 
văn 
530/Q
LD-MP 

13 

Sukin 

blemis

h 

control 

spot 

banishi

ng gel 

90104/

19/CBM

P-QLD 

27/02

/2019 

 

Cục Quản lý Dược yêu cầu c|c công 

ty chịu tr|ch nhiệm đưa sản phẩm ra thị 

trường phải gửi thông b|o thu hồi tới 

những nơi ph}n phối, sử dụng c|c sản 

phẩm n{y, tiến h{nh thu hồi to{n bộ v{ 

b|o c|o trước ng{y 20/02/2020… 

 

 UBNDTP HÀ NỘI 
  

Sắp tới sẽ nâng mức xử phạt gây ô 

nhiễm môi trường 

https://luatvietnam.vn/y-te/cong-van-12-qld-mp-2020-thu-hoi-my-pham-khong-dat-tieu-chuan-chat-luong-180028-d6.html
https://luatvietnam.vn/y-te/cong-van-12-qld-mp-2020-thu-hoi-my-pham-khong-dat-tieu-chuan-chat-luong-180028-d6.html
https://luatvietnam.vn/y-te/cong-van-12-qld-mp-2020-thu-hoi-my-pham-khong-dat-tieu-chuan-chat-luong-180028-d6.html
https://luatvietnam.vn/y-te/cong-van-13-qld-mp-2020-dinh-chi-luu-hanh-thu-hoi-my-pham-vi-pham-180029-d6.html
https://luatvietnam.vn/y-te/cong-van-13-qld-mp-2020-dinh-chi-luu-hanh-thu-hoi-my-pham-vi-pham-180029-d6.html
https://luatvietnam.vn/y-te/cong-van-13-qld-mp-2020-dinh-chi-luu-hanh-thu-hoi-my-pham-vi-pham-180029-d6.html
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Đ}y l{ nội dung nêu tại Thông báo 

21 của Ủy ban nhân dân (UBND) TP. Hà 

Nội về kết luận sau khi nghe c|c đơn vị 

b|o c|o v{ đề xuất giải ph|p giảm thiểu ô 

nhiễm môi trường, cải thiện chất lượng 

không khí. 

 

Theo đó, sau khi nghe b|o c|o, Chủ 

tịch UBND th{nh phố thống nhất kết luận 

v{ đôn đốc chỉ đạo sử dụng c|c giải ph|p 

trong thời gian tới như sau: 

 

- Trong qu| trình vận chuyển 

không để xe chở r|c rơi v~i chất thải, đảm 

bảo sạch sẽ; Lắp đặt camera gi|m s|t 

h{nh trình để theo dõi c|c xe vận chuyển 

r|c, không để vận chuyển lẫn lộn c|c loại 

r|c, không đ|p ứng yêu cầu ph}n loại r|c 

tại c|c nh{ m|y xử lý; 

 

- Một địa b{n gồm một hoặc nhiều 

quận, huyện, thị x~ liền nhau, thuận lợi về 

giao thông để thu gom, vận chuyển r|c v{ 

chỉ nên có một đơn vị thực hiện cung ứng 

dịch vụ vệ sinh môi trường; 

 

- Đẩy mạnh tuyên truyền, vận động 

nh}n d}n không sử dụng bếp than tổ ong, 

không đốt r|c bừa b~i, hạn chế đốt hương, 

vàng mã; 

 

- Trong quý I/2020, hoàn thành 

thủ tục, lựa chọn vị trí lắp trạm quan trắc 

môi trường để nghiên cứu, đề xuất x}y 

dựng nội quy, quy chế công bố thông tin 

quan trắc về chỉ số chất lượng không khí; 

 

- Nghiên cứu, đề xuất, b|o c|o để 

ban h{nh Nghị quyết về chế t{i xử lý h{nh 

vi g}y ô nhiễm môi trường của c|c tổ 

chức, c| nh}n gồm cả n}ng mức xử phạt; 

Đơn gi| xả nước thải trên địa b{n… 

 

Thông b|o n{y được ban hành ngày 

10/01/2020./ 

 BỘ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ 
 

Phê duyệt kết quả đánh giá chất lượng 

dịch vụ tổ chức KHCN trong 30 ngày 

  

Ng{y 10/12/2019, Bộ Khoa học v{ 

Công nghệ ban h{nh Thông tư 

18/2019/TT-BKHCN quy định về đ|nh 

gi| hoạt động v{ chất lượng dịch vụ của tổ 

chức sự nghiệp công lập trong lĩnh vực 

khoa học v{ công nghệ. 

 

Theo đó, việc phê duyệt kết quả 

đ|nh gi| chất lượng dịch vụ của tổ chức 

sự nghiệp công lập trong lĩnh vực khoa 

học v{ công nghệ phải được thực hiện 

trong vòng 30 ng{y, kể từ ng{y nhận được 

B|o c|o đ|nh gi|. Mặt kh|c, hồ sơ đ|nh 

gi| ban đầu cũng phải được tổ chức được 

đ|nh gi| gửi cho Tổ chức đ|nh gi| trước 

thời điểm đ|nh gi| tối thiểu 30 ng{y. 

 

Việc đ|nh gi| nói trên được tiến 

h{nh bằng phương ph|p chấm điểm đ|nh 

gi| trên cơ sở x|c định điểm đ|nh gi| đối 

với từng tiêu chí, từng nhóm tiêu chí v{ 

tổng hợp điểm đ|nh gi| cuối cùng. Điểm 

đ|nh gi| được chấm theo thang 5 điểm: 

kém, trung bình, kh|, tốt v{ xuất sắc với 

số điểm tương ứng lần lượt l{ 1, 2, 3, 4, 5 

điểm. Điểm đ|nh gi| của mỗi nhóm tiêu 

chí được tính bằng trung bình cộng điểm 

của từng tiêu chí trong nhóm, điểm đ|nh 

gi| cuối cùng của tổ chức l{ trung bình 

cộng điểm của từng nhóm tiêu chí. 

 

Thông tư có hiệu lực từ ng{y 

10/02/2020. 

 

Xem chi tiết Thông tư 18/2019/TT-

BKHCN tại đ}y: 

(https://www.most.gov.vn/thanhtra/tin-

tuc/1/468/bo-khoa-hoc-va-cong-nghe-

ban-hanh-thong-tu-18-2018-tt-bkhcn-

ngay-18-12-2018.aspx) 

https://luatvietnam.vn/tai-nguyen/thong-bao-21-tb-ubnd-uy-ban-nhan-dan-tp-ha-noi-180075-d2.html#noidung
https://luatvietnam.vn/tai-nguyen/thong-bao-21-tb-ubnd-uy-ban-nhan-dan-tp-ha-noi-180075-d2.html#noidung
https://www.most.gov.vn/thanhtra/tin-tuc/1/468/bo-khoa-hoc-va-cong-nghe-ban-hanh-thong-tu-18-2018-tt-bkhcn-ngay-18-12-2018.aspx
https://www.most.gov.vn/thanhtra/tin-tuc/1/468/bo-khoa-hoc-va-cong-nghe-ban-hanh-thong-tu-18-2018-tt-bkhcn-ngay-18-12-2018.aspx
https://www.most.gov.vn/thanhtra/tin-tuc/1/468/bo-khoa-hoc-va-cong-nghe-ban-hanh-thong-tu-18-2018-tt-bkhcn-ngay-18-12-2018.aspx
https://www.most.gov.vn/thanhtra/tin-tuc/1/468/bo-khoa-hoc-va-cong-nghe-ban-hanh-thong-tu-18-2018-tt-bkhcn-ngay-18-12-2018.aspx
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GIẢM RỦI RO CÁC THIẾT BỊ Y TẾ: 
HƯỚNG DẪN QUỐC TẾ VỪA ĐƯỢC CẬP NHẬT 

 
Hầu như không có thủ tục y tế 

nào không có rủi ro, nhưng có nhiều 

cách để giảm thiểu những rủi ro đó. 

Một trong các cách là thông qua việc áp 

dụng các quy trình quản lý rủi ro âm 

thanh cho các thiết bị y tế. Tiêu chuẩn 

quốc tế giúp thực hiện điều đó vừa 

được cập nhật. 

ISO 14971, Thiết bị y tế - Ứng dụng 

quản lý rủi ro cho thiết bị y tế, quy định 

c|c thuật ngữ, nguyên tắc v{ quy trình 

quản lý rủi ro liên quan tới thiết bị y tế, 

bao gồm cả phần mềm dưới dạng thiết bị 

y tế (SaMD) v{ trang thiết bị y tế chẩn 

đo|n in vitro (IVD). 

 

Chủ yếu d{nh cho c|c nh{ sản xuất 

thiết bị y tế, tiêu chuẩn ISO thúc đẩy sự an 

to{n của c|c thiết bị y tế v{ thiết bị được 

sử dụng cho mục đích y tế. Nó bao gồm 

c|c rủi ro thương tích liên quan đến sức 

khỏe của bệnh nh}n, người điều h{nh v{ 

những người kh|c, cũng như thiệt hại 

tiềm t{ng đối với t{i sản, thiết bị v{ môi 

trường. Tiêu chuẩn đ~ được cập nhật để 

phù hợp hơn với những thay đổi trong 

quy định về thiết bị y tế trên to{n thế giới. 

Bản sửa đổi ISO 14971 nhằm mục 

đích l{m rõ c|c yêu cầu kỹ thuật tiêu 

chuẩn bằng c|ch thêm c|c thông tin chi 

tiết hơn về c|c bước m{ c|c nh{ sản xuất 

phải thực hiện để đ|p ứng c|c yêu cầu đó. 

Nó cũng bao gồm c|c thuật ngữ mới v{ 

cập nhật để phản |nh nhu cầu thị trường 

hiện tại. Hướng dẫn đ~ được chuyển sang 

b|o c|o kỹ thuật kèm theo 

tiêu chuẩn ISO/TR 24971, 

Thiết bị y tế - Hướng dẫn 

về việc |p dụng ISO 

14971, được sửa đổi song 

song. 

 

Peter Linders, Chủ 

tịch ủy ban kỹ thuật ISO đ~ 

phát triển c|c t{i liệu, cho 

biết đ}y l{ tr|ch nhiệm 

của nh{ sản xuất để giảm 

thiểu rủi ro cho c|c thiết 

bị y tế. ISO ISO 14971 giúp 

c|c nh{ sản xuất x|c định c|c mối nguy 

hiểm v{ ước tính c|c rủi ro liên quan đến 

thiết bị y tế, cho phép họ kiểm so|t c|c rủi 

ro đó v{ theo dõi hiệu quả của c|c biện 

ph|p kiểm so|t m{ họ đưa ra. 

 

ISO 14971 được ph|t triển bởi c|c 

ủy ban kỹ thuật ISO/TC 210, Quản lý chất 

lượng v{ c|c khía cạnh chung tương ứng 

cho c|c thiết bị y tế, v{ IEC/TC 62, Thiết bị 

điện trong thực h{nh y tế, của Ủy ban kỹ 

thuật điện quốc tế (IEC), với sự tham gia 

tích cực của nhiều cơ quan quản lý từ 

khắp nơi trên thế giới./. 

 

 

(Biên dịch theo iso.org) 

https://www.iso.org/news/ref2465.html

https://www.iso.org/news/ref2465.html
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CẢI THIỆN RỦI RO SINH HỌC VỚI TIÊU CHUẨN QUỐC TẾ ĐÂU TIÊN 
 

 
 

Từ việc chẩn đoán bệnh tới 

nghiên cứu khoa học và dược phẩm, 

việc xử lý các vật liệu sinh học trong 

phòng thí nghiệm hay bất cứ nơi nào là 

điều cần thiết cho nhiều ngành công 

nghiệp vì nó tiềm ẩn rất nhiều mối 

nguy hiểm. Quản lý rủi ro hiệu quả đối 

với các vật liệu nguy hiểm sinh học có 

nghĩa là giảm nguy cơ tai nạn, ít ảnh 

hưởng đến môi trường và sử dụng 

hiệu quả hơn thời gian và các tài 

nguyên khác. Một tiêu chuẩn hệ thống 

quản lý quốc tế mới vừa được công bố 

để giúp làm điều đó. 

 

SARS, virus g}y đại dịch v{ c|c mối 

đe dọa của việc sử dụng mầm bệnh độc 

hại đ~ khiến cả thế giới lo ngại về những 

rủi ro của vật liệu sinh học v{ sự cần thiết 

phải xử lý chúng một c|ch nghiêm ngặt, 

không có rủi ro. Hệ thống quản lý rủi ro 

sinh học l{ một bước quan trọng vì nó cho 

phép một tổ chức x|c định, kiểm so|t v{ 

quản lý hiệu quả c|c rủi ro an to{n sinh 

học hoặc an to{n sinh học liên quan đến 

c|c hoạt động của mình. 

 

ISO 35001, quản lý rủi ro sinh học 

cho c|c phòng thí nghiệm v{ c|c tổ chức 

liên quan kh|c, l{ tiêu chuẩn quốc tế đầu  

 

tiên cho hệ thống quản lý rủi ro sinh học. 

Nó x|c định c|c yêu cầu v{ hướng dẫn cho 

c|c phòng thí nghiệm hoặc bất kỳ tổ chức 

n{o l{m việc với c|c t|c nh}n sinh học để 

kiểm so|t v{ giảm bất kỳ rủi ro n{o liên 

quan đến việc sử dụng chúng. 

 

Patty Olinger,  người tổ chức nhóm 

l{m việc x}y dựng tiêu chuẩn, cho biết 

rằng mặc dù có một số tiêu chuẩn khu vực 

hoặc quốc gia giúp c|c tổ chức quản lý rủi 

ro v{ đ|p ứng c|c yêu cầu quy định, ISO 

35001 l{ tiêu chuẩn đầu tiên h{i hòa hóa 

chúng để mang lại thông lệ quốc tế tốt 

nhất có thể nhận ra ở khắp mọi nơi. 

 

“Tiêu chuẩn ISO 35001 cung cấp 

cho c|c tổ chức v{ c| nh}n một lộ trình về 

c|ch tổ chức v{ quản lý v{ cấu trúc một 

c|ch có hệ thống c|c chương trình rủi ro 

sinh học của họ” Patty Olinger nói thêm. 

 

“ Điều n{y có tầm quan trọng ng{y 

một tăng để bảo vệ cơ sở hạ tầng y tế công 

cộng to{n cầu của chúng ta khi thế giới 

của chúng ta ng{y c{ng hội nhập hơn” 

ISO 35001 được ph|t triển bởi ủy ban kỹ 
thuật ISO ISO/TC 212, thử nghiệm lâm 
sàng và hệ thống xét nghiệm chẩn đoán in 
vitro./. 

(Biên dịch theo: iso.org) 
https://www.iso.org/news/ref2472.html 

https://www.iso.org/news/ref2472.html
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CÁC CÔNG NGHỆ TIẾN TIẾN MỞ RỘNG VIỆC 
SỬ DỤNG BẢN SAO KỸ THUẬT SỐ 

Ngành công nghiệp ô tô sử dụng bản sao kỹ thuật số để thử nghiệm các kịch bản khác nhau 

trước khi mô hình mới được xây dựng. 

 

Trong thời kỳ đầy thử thách và 

thường xuyên bị tấn công, các nhà sản 

xuất đang áp dụng các công nghệ tiên 

tiến để đáp ứng nhu cầu thị trường 

toàn cầu. 

 

Bản sao kỹ thuật số l{ bản sao ảo 

của c|c đối tượng vật lý v{ c|c hệ thống. 

Chúng sử dụng dữ liệu thế giới thực để 

chạy mô phỏng c|c tình huống trước khi 

c|c thiết bị thực tế được x}y dựng v{ ph|t 

triển, v{ dự đo|n c|c kết quả kh|c nhau. 

Nhà sản xuất sau đó sử dụng c|c thông tin 

n{y để giảm c|c vấn đề tồn đọng, cải thiện 

hiệu quả v{ sản phẩm đầu ra. 

 

Điều n{y l{ ho{n to{n có thể vì c|c 

cảm biếnIoT,  tập hợp h{ng loạt dữ liệu v{ 

công nghệ trí tuệ nh}n tạo, bao gồm cả 

học m|y v{ ph}n tích dữ liệu.  Những 

công nghệ n{y cung cấp những hiểu biết 

v{ dự đo|n dựa trên dữ liệu n{y. 

 

Từ dây chuyền sản xuất đến quỹ đầu tư 

 

C|c nh{ sản xuất ô tô đ~ tạo ra 

chiếc xe bản sao kỹ thuật số, bao gồm 

ngoại thất, cơ khí, điện v{ phần mềm xe 

hơi. C|c kịch bản kh|c nhau có thể được 

kiểm tra từ thiết kế đến sản xuất để tìm ra 

c|c vấn đề, thất bại v{ giải ph|p trước khi 

mô hình mới được x}y dựng. 

 

Tuy nhiên, khi công nghệ ph|t 

triển, c|c mô hình ảo gi{u dữ liệu n{y 

đang được sử dụng trong nhiều tình 

huống kh|c. Ví dụ, c|c nh{ quy hoạch đô 

thị có thể có được c|i nhìn tổng quan của  

th{nh phố hoặc đi s}u v{o chi tiết chính 

x|c nhất ở cấp đường hoặc tòa nh{, để cải 

thiện cơ sở hạ tầng, lên kế hoạch x}y dựng 

mới hoặc thử c|c tình huống thảm họa v{ 

thực hiện c|c biện ph|p ngăn chặn lũ lụt 

v{ huấn luyện những người ứng phó 

trước. C|c ng}n h{ng v{ dịch vụ đầu tư sử 

dụng bản sao kỹ thuật số để thực hiện c|c 

cuộc tấn công mạng mô phỏng nhằm cải 

thiện an ninh của quỹ kh|ch h{ng, trong 

khi c|c b|c sĩ phẫu thuật tăng cường an 

toàn v{ chăm sóc bệnh nh}n bằng c|ch 
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thực h{nh trên bản sao bệnh nh}n kỹ 

thuật số hoặc c|c bộ phận cơ thể trước 

khi thực hiện. 

. 

Sự cần thiết của các tiêu chuẩn 

 

E-tech đ~ có cuộc nói chuyện với 

Tiến sĩ Sha Wei, người triệu tập nhóm tư 

vấn IEC v{ ISO đang thực hiện công việc 

tiêu chuẩn hóa về bản sao kỹ thuật số. 

Nhóm n{y l{ một phần của ủy ban kỹ 

thuật  chung ph|t triển c|c tiêu chuẩn về 

công nghệ thông tin (ISO/IEC  JTC 1). Ông 

l{m việc cho viện tiêu chuẩn điện tử 

Trung Quốc,  l{ một ủy ban nh}n bản của 

JTC 1, cũng như trong lĩnh vực tiêu chuẩn 

hóa về sản xuất thông minh v{ trí tuệ 

nh}n tạo. 

 

Các tiêu chuẩn sẽ đóng góp như thế 

nào cho công nghệ này? 

 

Bản sao kỹ thuật số l{ một công 

nghệ tiềm năng quan trọng v{ hướng sức 

mạnh v{o số hóa, đang định hình lại thế 

giới theo nhiều quy mô, như cho c|c tòa 

nh{, nh{ m|y, ô tô hoặc to{n bộ th{nh 

phố. 

 

“Khi bản sao kỹ thuật số được triển 

khai, có một số yêu cầu tiêu chuẩn hóa 

cho c|c khía cạnh của thuật ngữ, kiến trúc 

tham chiếu v{ khả năng tương t|c ngữ 

nghĩa. Để bắt đầu, trong c|c t{i liệu v{ b|o 

c|o về bản sao kỹ thuật số, c|c bên liên 

quan, chẳng hạn như nh{ ph|t triển, kỹ sư 

v{ người dùng, h~y đề cập đến công nghệ 

như biểu diễn kỹ thuật số, |nh xạ kỹ thuật 

số, CPS v{ vỏ quản trị. Thế giới kỹ thuật 

số, l{ một trong những th{nh phần thiết 

yếu của bản sao kỹ thuật số, còn được gọi 

l{ thế giới ảo, không gian ảo v{ không gian 

mạng. Đ}y l{ lý do tại sao thuật ngữ v{ 

định nghĩa luôn l{ tiêu chuẩn đầu tiên 

được ph|t triển cho c|c công nghệ mới, để 

mọi người có cùng c|i nhìn tổng quan. 

 

Để mô tả ứng dụng hiện tại của 

bản sao kỹ thuật số trong sản xuất thông 

minh, th{nh phố thông minh hoặc năng 

lượng thông minh v{ cung cấp hiểu biết 

chung về c|ch thức bản sao kỹ thuật số 

hoạt động, một kiến trúc tham khảo 

chung l{ cần thiết. 

 

Chúng ta cần ph|t triển một kiến 

trúc tham chiếu chung, bao gồm c|c th{nh 

phần, như dữ liệu được kết nối từ thế giới 

vật lý, c|c mô hình được lưu trữ trong thế 

giới kỹ thuật số, giao diện giao tiếp giữa 

thế giới kỹ thuật số v{ vật lý, dịch vụ, cũng 

như c|c qu| trình đối ứng của chúng. 

Ngo{i ra, dữ liệu l{ yếu tố quan trọng nhất 

để thực hiện tối ưu hóa hệ thống bằng 

c|ch sử dụng bản sao kỹ thuật số. Trong 

thực tế, vì dữ liệu thường được thu thập 

từ c|c nguồn kh|c nhau v{ không có cấu 

trúc, nên tính nhất qu|n của thế giới kỹ 

thuật số v{ vật lý l{ không dễ d{ng để 

đảm bảo. Do đó, một tiêu chuẩn x|c định 

khả năng tương t|c ngữ nghĩa giữa thế 

giới kỹ thuật số v{ vật lý, l{ rất quan trọng 

để thực hiện c|c bản sao kỹ thuật số.” 

 

Lĩnh vực trọng tâm chính  là gì? 

 

Bản sao kỹ thuật số đang được |p 

dụng trong nhiều lĩnh vực, bao gồm sản 

xuất thông minh, th{nh phố thông minh, 

năng lượng thông minh, nông nghiệp 

thông minh, giao thông thông minh, tòa 

nh{ thông minh, chăm sóc sức khỏe thông 

minh,… Sản xuất thông minh l{ một trong 

c|c lĩnh vực tích cực nhất trong c|c lĩnh 

vực n{y. Như được tóm tắt trong b{i b|o 

Sản xuất thông minh hướng tới bản sao kỹ 

thuật số: Kết nối, mô hình tham chiếu, ứng 

dụng và vấn đề nghiên cứu, của c|c t|c giả 
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Lu, Yuqian & Liu, Chao & Wang, Kevin & 

Huang, Huiyue & Xu, Xun, GE đ~ ph|t triển 

một kỹ thuật số nền tảng PREDIX có thể 

hiểu rõ hơn v{ dự đo|n hiệu suất t{i sản. 

SIEMENS sử dụng bản sao kỹ thuật số để 

bao qu|t c|c hoạt động thông minh trong 

to{n bộ qu| trình thiết kế, sản xuất v{ vận 

h{nh sản phẩm. ABB nhấn mạnh c|c hiệu 

ứng bản sao kỹ thuật số trên việc kích 

hoạt c|c quyết định dựa trên dữ liệu. 

Microsoft đ~ đưa ra danh mục sản phẩm 

bản sao kỹ thuật số của mình, cung cấp 

nền tảng IoT phổ biến để mô hình hóa v{ 

ph}n tích c|c tương t|c giữa con người, 

không gian v{ thiết bị. C|c s|ng kiến từ 

c|c nh{ l~nh đạo công nghệ n{y đ~ thúc 

đẩy đ|ng kể ranh giới của bản sao kỹ 

thuật số cho c|c ứng dụng kỹ thuật. 

Chúng tôi đang tập trung v{o một 

tiêu chuẩn khung Công nghệ thông tin 

chung cho c|c bản sao kỹ thuật số, có thể 

|p dụng cho c|c lĩnh vực kh|c nhau, 

nhưng một loạt c|c tiêu chuẩn theo chiều 

ngang mới, như thuật ngữ, kiến trúc tham 

chiếu v{ khả năng tương t|c ngữ nghĩa 

cần được x}y dựng để cung cấp hiểu biết 

chung cho các bên liên quan khác nhau và 

c|c lĩnh vực ứng dụng kh|c nhau. Tôi 

muốn hợp t|c với c|c chuyên gia từ c|c tổ 

chức ph|t triển tiêu chuẩn có liên quan để 

tạo ra bản sao kỹ thuật số h{i hòa./. 

 

(Biên dịch theo iec.org) 

(https://iecetech.org/Technical-

Committees/2019-06/Innovative-

technology-broaden-use-of-digital-twins) 

 
XÂY DỰNG KHUNG CHO MỘT TƯƠNG LAI BỀN VỮNG 

Xử lý biến đổi khí hậu, nghèo 

đói và bất bình đẳng đòi hỏi một hệ 

thống tài chính sáng tạo. Trong một 

cuộc phỏng vấn với ISOf Focus, Peter J. 

Young, Chủ tịch của ISO/TC 322 mới về 

tài chính bền vững, đã đưa ra một 

trường hợp thuyết phục tại sao Tiêu 

chuẩn quốc tế là cần thiết để huy động 

tài chính trên toàn cầu để giải quyết 

các yêu cầu của môi trường và xã hội 

và đảm bảo sự thịnh vượng trong 

tương lai. 

 

T{i chính bền vững l{ gì v{ tại sao 

nó quan trọng? Tăng trưởng kinh tế đ~ 

tạo ra sự thịnh vượng chưa từng có đối 

với nhiều người, nhưng nó phải trả gi| 

cao - biến đổi khí hậu, bất bình đẳng v{ t{i 

nguyên thiên nhiên bị cạn kiệt một c|ch 

nghiêm trọng. Theo WWF, tổ chức bảo tồn 

độc lập h{ng đầu thế giới, nếu chúng ta 

giải quyết th{nh công những vấn đề n{y, 

một lượng vốn khổng lồ cần phải được 

chuyển sang c|c lĩnh vực carbon thấp bền 

vững hơn. 

 

 

Peter J.Young, chủ tịch ISO/TC 322 

https://iecetech.org/Technical-Committees/2019-06/Innovative-technology-broaden-use-of-digital-twins
https://iecetech.org/Technical-Committees/2019-06/Innovative-technology-broaden-use-of-digital-twins
https://iecetech.org/Technical-Committees/2019-06/Innovative-technology-broaden-use-of-digital-twins
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Cam kết thể hiện thông qua cả đầu 

tư công v{ tư nh}n, v{ một hệ thống t{i 

chính mới, rất cần thiết để đ|p ứng những 

th|ch thức n{y v{ để đạt được c|c mục 

tiêu ph|t triển bền vững của Liên hợp 

quốc, được thiết kế để chuyển thế giới 

sang con đường thịnh vượng bền vững chỉ 

trong hơn một thập kỷ. Thời gian không 

còn nhiều Tại Diễn đ{n kinh tế thế giới 

Hội nghị thượng đỉnh về t|c động ph|t 

triển bền vững ở New York năm 2019, c|c 

nh{ l~nh đạo doanh nghiệp v{ công chúng 

đ~ b{y tỏ quan ngại về sự thiếu tiến bộ, 

chỉ ra sự thiếu hụt trong c|c giải ph|p t{i 

chính s|ng tạo tập trung v{o sự bền vững. 

Vậy l{m thế n{o để c}n nhắc tính bền 

vững, bao gồm thực h{nh môi trường, x~ 

hội v{ quản trị, được tích hợp v{o tài 

chính cho c|c hoạt động kinh tế? Peter J. 

Young, Chủ tịch ủy ban kỹ thuật ISO / TC 

322 về t{i chính bền vững đ~ có một số 

c}u trả lời. 

 

ISO focus: Với tình hình thế giới đang đối 

mặt với nhiều th|ch thức, từ biến đổi khí 

hậu đến sự bất bình đẳng, tại sao 

t{i chính bền vững l{ rất quan 

trọng? 

 

Peter J. Young: T{i chính bền 

vững l{ trung t}m của việc giải 

quyết những th|ch thức lớn nhất 

to{n cầu đang đối mặt với chúng ta 

ng{y nay. C|c hoạt động t{i chính 

rất quan trọng cho việc chuyển đổi 

sang một x~ hội to{n cầu bền vững 

- giải quyết c|c nhu cầu chính như 

ổn định kinh tế, nghèo đói, bất bình 

đẳng, biến đổi khí hậu, suy tho|i 

môi trường, thịnh vượng, ổn định x~ hội 

trong hòa bình và công lý. 

 

Dịch vụ t{i chính được ước tính 

nằm trong khoảng từ 12% đến 19% nền 

kinh tế to{n cầu. Đ}y l{ một lĩnh vực lớn 

được đặc trưng bởi nhiều ph}n khúc, 

thường hoạt động v{ được quy định với 

sự chồng chéo hạn chế. Sự thay đổi theo 

hướng t{i chính bền vững đòi hỏi cả sự 

gia tăng sự gắn kết v{ sự thuận lợi bằng 

c|c c|ch tiếp cận phổ biến, hai yếu tố m{ 

Tiêu chuẩn quốc tế có thể giúp cung cấp. 

 

Để đạt được c|c Mục tiêu Ph|t 

triển Bền vững (SDGs) của Liên Hợp Quốc 

v{o năm 2030 đòi hỏi phải tăng gấp đôi 

dòng vốn đầu tư hiện tại lên tới 5 đến 7 

nghìn tỷ USD mỗi năm, đòi hỏi phải tăng 

quy mô đ|ng kể cả dòng vốn v{ khả năng 

thực h{nh t{i chính bền vững. Đ}y l{ điều 

cần thiết để mang lại sự tăng trưởng 

mạnh mẽ, bền vững, c}n bằng v{ to{n 

diện, giải quyết c|c mục tiêu của SDGs 

2030 v{ c|c cam kết thay đổi khí hậu quốc 

tế. Tất cả c|c quốc gia đang giảm, nhưng 

khoảng c|ch lớn nhất l{ ở c|c nước đang 

ph|t triển nơi cần tăng đầu tư trực tiếp 

nước ngo{i. Điều n{y chỉ có thể được tạo 

điều kiện bằng c|ch tăng tính nhất qu|n, 

minh bạch v{ bảo mật trong thị trường t{i 

chính bền vững. 

 

Tại sao ISO tạo nên một ủy ban 

kỹ thuật để giải quyết  vấn đề này? 
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Hiện nay, không có định nghĩa 

được đồng thuận to{n cầu về t{i chính 

bền vững được |p dụng cho thực h{nh, 

hoạt động v{ c|c sản phẩm trong lĩnh vực 

tài chính. Cũng có những c|ch hiểu kh|c 

nhau về những gì tạo nên thực h{nh t{i 

chính bền vững tốt v{ những vấn đề n{y 

l{ một lực cản đối với tiến trình. ISO/TC 

322 được tạo ra một phần để giải quyết 

những vấn đề không chắc chắn n{y. 

 

Một số lượng lớn c|c hoạt động tự 

nguyện v{ quy định đang được ph|t triển 

bởi c|c quốc gia, khu vực v{ ng{nh. Nhiều 

trong số n{y rõ r{ng trong việc nhận ra lợi 

ích m{ Tiêu chuẩn quốc tế có thể mang lại, 

mặc dù không có gì liên quan đến việc 

ph|t triển c|c tiêu chuẩn như vậy trên 

to{n thị trường. Điều n{y phần n{o phản 

|nh thực tế rằng c|c bên liên quan hạn 

chế tiếp xúc với Tiêu chuẩn quốc tế v{ 

việc ph|t triển chúng đòi hỏi ISO/TC 322 

tiếp cận to{n bộ đối tượng mới, để họ 

tham gia v{o c|c quy trình ISO v{ hướng 

họ tham gia v{o c|c cơ quan tiêu chuẩn 

quốc gia của họ. Đ}y l{ một th|ch thức 

của chính nó. 

 

Vai trò của ISO/TC 322 l{ thiết lập 

một khung theo đó c|c tiêu chuẩn mới có 

thể được ph|t triển để x|c định v{ hướng 

dẫn một số hoạt động t{i chính bền vững. 

Đ}y l{ một vấn đề lớn không thể đạt được 

nếu không có sự đóng góp đ|ng kể từ c|c 

ISO/TC kh|c (một số trong đó đ~ có c|c 

tiêu chuẩn |p dụng trực tiếp; ví dụ, hỗ trợ 

quản lý v{ b|o c|o) v{ từ c|c bên liên 

quan v{ tổ chức bên ngo{i. 

 

ISO/TC 322 sẽ đạt được mục tiêu 

của mình, một phần bằng c|ch cung cấp 

một nền tảng hợp t|c v{ h{i hòa cho tất cả 

c|c công việc t{i chính bền vững có liên 

quan v{ một phần bằng c|ch ph|t triển 

c|c tiêu chuẩn mới, thường l{ hợp t|c với 

c|c ISO/TC kh|c khi thích hợp. 

 

Mục đích và mong muốn của bạn là gì 

đối với chương trình hoạt động động 

của TC? 

 

Tôi tin rằng công việc được lên kế 

hoạch có ý nghĩa to{n cầu v{ được nhiều 

nước v{ nhiều tổ chức về lĩnh vực t{i 

chính trên khắp to{n cầu quan t}m. 

Chương trình hoạt động ISO có cấu trúc 

n{y cho t{i chính bền vững sẽ giúp gắn 

kết c|c hệ thống t{i chính to{n cầu với 

tính bền vững. C|c kết quả cụ thể m{ tôi 

muốn thấy ph|t sinh từ công việc của 

ISO/TC 322 bao gồm: 

 

• Ph|t triển c|c thuật ngữ, nguyên 

tắc v{ tiêu chuẩn chung được công nhận 

trên to{n cầu, giúp giảm sự nhầm lẫn của 

thị trường v{ giảm chi phí giao dịch, xác 

minh v{ truyền thông cho người chơi 

tham gia v{o thị trường t{i chính bền 

vững. 
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• C|c tiêu chuẩn được x|c định rõ 

r{ng để giúp ngăn chặn sự “rửa bền 

vững”, giúp củng cố uy tín, tính to{n vẹn 

v{ khả năng mở rộng của c|c hoạt động 

t{i chính bền vững v{ hướng dẫn c|c tổ 

chức t{i chính (bao gồm ng}n h{ng, nh{ 

đầu tư v{ công ty bảo hiểm) tích hợp tốt 

hơn c|c c}n nhắc về môi trường, x~ hội v{ 

quản trị (ESG) v{o đầu tư v{ thực h{nh t{i 

chính. 

 

• Cải thiện hiểu biết về c|c hoạt 

động t{i chính bền vững để tạo điều kiện 

cho sự đổi mới v{ ph|t triển c|c sản phẩm 

t{i chính bền vững, cũng như c|c dịch vụ 

liên quan như x|c minh của bên thứ ba v{ 

cung cấp dữ liệu ESG. 

 

• C|c số liệu được chuẩn hóa để 

cho phép đo lường v{ cải thiện tính minh 

bạch của dòng t{i chính bền vững v{ hiệu 

suất ESG của c|c hoạt động t{i chính bền 

vững, tổ chức t{i chính v{ thị trường 

 

Các công việc của ủy ban là gì, nếu có, 

các công việc đó hiện đang tiến hành 

phải không? 

Mục đích của ISO/TC 322 l{ hỗ trợ 

sự liên kết hệ thống t{i chính to{n cầu với 

c|c mục tiêu ph|t triển bền vững bằng 

c|ch ph|t triển c|c tiêu chuẩn (bao gồm 

hướng dẫn thuật ngữ, nguyên tắc cấp cao, 

khung v{ c|c tiêu chuẩn kỹ thuật cụ thể để 

x}y dựng khung) cho c|c tổ chức t{i chính 

v{ c|c sản phẩm t{i chính. Để l{m nhiệm 

vụ lớn này có nghĩa l{ chúng tôi cần phải 

hiểu s}u sắc về c|c hoạt động liên quan 

hiện có, cho dù bởi c|c ủy bản kỹ thuật 

ISO kh|c hoặc c|c tổ chức bên ngo{i. 

 

Do đó, công việc hiện tại l{ tập 

trung v{o việc cho phép c|c hoạt động 

liên quan đến nhóm nghiên cứu “ kiểm tra 

h{ng tồn kho” để lập bản đồ c|c s|ng kiến 

v{ nhu cầu hiện có, v{ một nhóm thuật 

ngữ để ph|t triển một bảng thuật ngữ kỹ 

thuật. Bảng thuật ngữ n{y - có thể dưới 

dạng b|o c|o kỹ thuật - sẽ tổ chức v{ giải 

thích c|c thuật ngữ v{ ngôn ngữ thường 

được sử dụng về t{i chính bền vững, bao 

gồm c|c kh|i niệm t{i chính bền vững, sản 

phẩm t{i chính, công cụ ph}n tích, tổ chức 

v{ s|ng kiến. Nó đ~ được ph|t triển với 

mục đích xuất bản v{o năm 2020. 

 

Tiêu chuẩn ISO đầu tiên dự kiến 

đưa ra c|c nguyên tắc thực h{nh tốt cho 

t{i chính bền vững |p dụng trên to{n cầu. 

Nó sẽ cung cấp một bối cảnh cho sự ph|t 

triển v{ vai trò của c|c tiêu chuẩn cụ thể 

trong tương lai bằng c|ch cung cấp sự 

hiểu biết nhất qu|n về c|c kh|i niệm t{i 

chính bền vững, một khung để đưa ra 

quyết định v{ giảm thiểu rủi ro, c|c kỹ 

thuật đo lường lợi ích v{ hướng dẫn về 

công bố thông tin. 

 

Ông có khát vọng tương lai cho các tiêu 

chuẩn được xây dựng không? 
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Mục tiêu của ISO / TC 322, l{ củng 

cố việc học hỏi v{ đổi mới nhanh chóng về 

t{i chính bền vững ở quy mô quốc tế v{ 

cho phép tất cả c|c quốc gia t{i trợ cho 

việc cung cấp SDG với tốc độ nhanh hơn, 

chi phí thấp hơn v{ giảm rủi ro. Nó muốn 

đưa c|c tổ chức t{i chính đến gi| trị của 

qu| trình tiêu chuẩn hóa quốc tế. Tôi cũng 

muốn chúng tôi dự đo|n v{ tạo điều kiện 

cho xu hướng hướng tới một c|ch tiếp cận 

bền vững c}n bằng hơn, có thẩm quyền 

trong việc đ|p ứng c|c mục tiêu ESG trong 

c|c biện ph|p đồng đều. 

 

Dựa trên công việc ban đầu ở trên 

(v{ ghi nhớ rằng chúng tôi chỉ mới tồn tại 

được khoảng chín th|ng), nguyện vọng 

của tôi l{ nhìn thấy một bộ tiêu chuẩn kỹ 

thuật được ph|t triển trong những năm 

tới. Chúng có thể bao gồm c|c yêu cầu 

đ|nh gi| t|c động, yêu cầu công bố, x|c 

minh v{ quản lý. Mỗi sản phẩm có thể 

được |p dụng cho c|c sản phẩm t{i chính 

lớn có thể mang lại kết quả bền vững, bao 

gồm c|c khoản vay bền vững, tr|i phiếu 

bền vững, quỹ, bảo hiểm, vốn cổ phần tư 

nh}n v{ cổ phiếu niêm yết. 

 

Một số tiêu chuẩn sẽ được cung 

cấp bằng c|ch hỗ trợ c|c ủy ban kỹ thuật 

v{ tiểu ban kh|c (ví dụ: ISO/TC 207/SC 4 

về công việc liên quan đến cho vay/tr|i 

phiếu bền vững) v{ một số bởi c|c nhóm 

l{m việc chung (ví dụ với ISO/TC 207/WG 

11 về t{i chính xanh) để đảm bảo chuyên 

môn cần thiết được triệu tập trong qu| 

trình ph|t triển tiêu chuẩn. Mối quan hệ 

l{m việc chặt chẽ cũng sẽ được thiết lập 

với c|c tổ chức kh|c hoạt động trong c|c 

ph}n khúc của cộng đồng t{i chính. 

 

C|c kết quả đầu ra của chúng tôi sẽ 

giúp hướng dẫn c|c hoạt động bền vững 

của c|c tổ chức t{i chính v{ c|c nh{ đầu 

tư, x|c định v{ ph}n loại c|c hoạt động tài 

chính bền vững, đo lường t|c động bền 

vững, tăng cường tính minh bạch v{ đảm 

bảo tính to{n vẹn của c|c hoạt động t{i 

chính bền vững. Chúng sẽ giúp thúc đẩy 

tăng trưởng t{i chính bền vững v{ cung 

cấp c|c cơ chế đ|ng tin cậy để huy động 

tài chính trên to{n cầu để giải quyết c|c 

th|ch thức môi trường, khí hậu v{ x~ hội 

cấp b|ch nhất của chúng ta./. 

 

(Biên dịch theo: iso.org) 

https://www.iso.org/news/ref2469.html 

https://www.iso.org/news/ref2469.html
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GIẢM NGUY CƠ ẢNH HƯỞNG VÀ XÂM NHẬP  
TRONG XÂY DỰNG HỆ THỐNG THOÁT NƯỚC MỚI 

Giảm nguy cơ ảnh hưởng và xâm 

nhập trong xây dựng hệ thống thoát 

nước mới: Một báo cáo mới từ Norton 

Engineering, Viện giảm thiểu thiệt hại 

thảm khốc, Kỹ sư Canada và Hội đồng 

Tiêu chuẩn Canada. 

 

Khi biến đổi khí hậu xảy ra, nhu 

cầu về khả năng phục hồi trong cơ sở hạ 

tầng của chúng ta lớn hơn bao giờ hết. Ở 

nhiều thị trấn v{ th{nh phố trên khắp 

Canada, điều đó bao gồm việc quản lý rủi 

ro gia tăng của lượng mưa cực đoan. Một 

b|o c|o mới từ Norton Engineering, Viện 

Giảm tổn thất thảm họa, Kỹ sư Canada v{ 

Hội đồng Tiêu chuẩn Canada (SCC) sẽ 

đóng góp đ|ng kể v{o việc giảm thiểu rủi 

ro đó. 

 

B|o c|o, Giảm rủi ro dòng chảy v{ 

x}m nhập (I/I) trong X}y dựng hệ thống 

tho|t nước mới, biên dịch c|c phương 

ph|p có thể được |p dụng khi cống được 

x}y dựng lần đầu tiên để hạn chế rủi ro rò 

rỉ. Mỗi năm trên khắp Canada, h{ng tỷ lít 

nước mưa v{ nước ngầm sạch bị rò rỉ 

hoặc chảy v{o cống tho|t nước v{ v{o c|c 

nh{ m|y xử lý nước thải. Sự x}m nhập của 

nước thừa v{o cống - được gọi l{ 

Inflow/Infiltration (I/I) - rút ngắn tuổi 

thọ của đường ống, chiếm công suất trong 

mạng lưới nước thải v{ tăng chi phí cho 

chính phủ v{ người nộp thuế. Nghiên cứu 

gần đ}y ở Ontario cho thấy rằng I/I qu| 

mức xảy ra ngay cả trong c|c hệ thống 

tho|t nước mới, nếu được x}y dựng đúng 

c|ch, về cơ bản sẽ không bị rò rỉ. 

 

“Cống tho|t nước bị qu| tải do 

nước dư thừa l{m hạn chế tiềm năng ph|t 

triển mới v{ mở rộng ở c|c khu vực đô thị 

của Canada v{ l{m tăng nguy cơ lũ lụt v{ 

thiệt hại môi trường”, ông Chantal Guay, 

CEO của SCC nói.  B|o c|o n{y l{ một bước 

quan trọng để thiết lập một tiêu chuẩn 

quốc gia rõ r{ng để ngăn chặn I/I không 

được chấp nhận. Đưa v{o thực tế, kiến 

thức n{y sẽ tiết kiệm tiền công, giảm rủi 

ro dự phòng cống tho|t nước tầng hầm v{ 

đóng góp cho cơ sở hạ tầng đô thị kiên 

cường hơn ở Canada. 

 

B|o c|o mới n{y được hỗ trợ bởi 

Ủy ban c|c bên liên quan chuyên gia v{ 

một quy trình tham vấn quốc gia có sự 

tham gia của c|c chuyên gia th{nh phố, 

x}y dựng, ph|t triển, bảo hiểm v{ kỹ thuật 

từ khắp đất nước. Dự kiến b|o c|o sẽ tạo 

cơ sở cho Tiêu chuẩn quốc gia mới của 

Canada./. 

 
(Biên dịch theo: scc.ca) 

https://www.scc.ca/en/news-
events/news/2019/reducing-risk-inflow-
and-infiltration-new-sewer-
construction?utm_source=Standards+Cou
ncil+of+Canada&utm_campaign=fe6c4b7
070-
EMAIL_CAMPAIGN_2019_11_26_07_40&u
tm_medium=email&utm_term=0_78ab70
c6d1-fe6c4b7070-223039361 

https://www.scc.ca/en/news-events/news/2019/reducing-risk-inflow-and-infiltration-new-sewer-construction?utm_source=Standards+Council+of+Canada&utm_campaign=fe6c4b7070-EMAIL_CAMPAIGN_2019_11_26_07_40&utm_medium=email&utm_term=0_78ab70c6d1-fe6c4b7070-223039361
https://www.scc.ca/en/news-events/news/2019/reducing-risk-inflow-and-infiltration-new-sewer-construction?utm_source=Standards+Council+of+Canada&utm_campaign=fe6c4b7070-EMAIL_CAMPAIGN_2019_11_26_07_40&utm_medium=email&utm_term=0_78ab70c6d1-fe6c4b7070-223039361
https://www.scc.ca/en/news-events/news/2019/reducing-risk-inflow-and-infiltration-new-sewer-construction?utm_source=Standards+Council+of+Canada&utm_campaign=fe6c4b7070-EMAIL_CAMPAIGN_2019_11_26_07_40&utm_medium=email&utm_term=0_78ab70c6d1-fe6c4b7070-223039361
https://www.scc.ca/en/news-events/news/2019/reducing-risk-inflow-and-infiltration-new-sewer-construction?utm_source=Standards+Council+of+Canada&utm_campaign=fe6c4b7070-EMAIL_CAMPAIGN_2019_11_26_07_40&utm_medium=email&utm_term=0_78ab70c6d1-fe6c4b7070-223039361
https://www.scc.ca/en/news-events/news/2019/reducing-risk-inflow-and-infiltration-new-sewer-construction?utm_source=Standards+Council+of+Canada&utm_campaign=fe6c4b7070-EMAIL_CAMPAIGN_2019_11_26_07_40&utm_medium=email&utm_term=0_78ab70c6d1-fe6c4b7070-223039361
https://www.scc.ca/en/news-events/news/2019/reducing-risk-inflow-and-infiltration-new-sewer-construction?utm_source=Standards+Council+of+Canada&utm_campaign=fe6c4b7070-EMAIL_CAMPAIGN_2019_11_26_07_40&utm_medium=email&utm_term=0_78ab70c6d1-fe6c4b7070-223039361
https://www.scc.ca/en/news-events/news/2019/reducing-risk-inflow-and-infiltration-new-sewer-construction?utm_source=Standards+Council+of+Canada&utm_campaign=fe6c4b7070-EMAIL_CAMPAIGN_2019_11_26_07_40&utm_medium=email&utm_term=0_78ab70c6d1-fe6c4b7070-223039361
https://www.scc.ca/en/news-events/news/2019/reducing-risk-inflow-and-infiltration-new-sewer-construction?utm_source=Standards+Council+of+Canada&utm_campaign=fe6c4b7070-EMAIL_CAMPAIGN_2019_11_26_07_40&utm_medium=email&utm_term=0_78ab70c6d1-fe6c4b7070-223039361
https://www.scc.ca/en/news-events/news/2019/reducing-risk-inflow-and-infiltration-new-sewer-construction?utm_source=Standards+Council+of+Canada&utm_campaign=fe6c4b7070-EMAIL_CAMPAIGN_2019_11_26_07_40&utm_medium=email&utm_term=0_78ab70c6d1-fe6c4b7070-223039361
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TỪ TRƯỢT TUYẾT ĐẾN TRƯỢT TUYẾT VÁN VÀ HƠN THẾ - 

CÁC TIÊU CHUẨN GIÚP CHO MÔN THỂ THAO VỚI TUYẾT  

AN TOÀN HƠN BAO GIỜ HẾT 

 

Ở đâu có tuyết , ở đó có cơ hội vui chơi. 

 

Nhiều thiên niên kỷ qua, mọi người 

đ~ trượt tuyết để giải trí - hoặc vì công 

việc. C|c phiên bản nguyên thủy của c|c 

vật thể giống như trượt tuyết đ~ được tìm 

thấy ở Nga v{ có một số bức ảnh cho thấy 

chúng được sử dụng ở  T}n Cương, hiện l{ 

một phần của Trung Quốc. 

 

Cho đến ng{y hôm nay, môn giải 

trí trượt tuyết v{ trượt tuyết v|n đang 

tăng rất mạnh, theo cấp số nh}n. 

 

Trên to{n thế giới, hơn 125 triệu 

người thích trượt tuyết v{ trượt tuyết 

ván, theo B|o c|o quốc tế năm 2016 về Du 

lịch trên núi v{ tuyết. 66 quốc gia hiện có 

khu vực giải trí phục vụ thang m|y. 

 

Trong hơn bốn thập kỷ, một nhóm 

làm việc của tổ chức ASTM quốc tế đ~ 

ph|t triển c|c tiêu chuẩn  giúp cho trượt 

tuyết an to{n hơn. Gần đ}y nhất, ủy ban 

về thể thao dưới nước v{ tuyết (F27) đ~ 

bổ sung thêm cả công viên địa hình (nơi 

yêu thích của người trượt tuyết) v{ thể 

thao dưới nước v{o nhiệm vụ của mình. 

Trượt tuyết và các tiêu chuẩn 

 

C|c tiêu chuẩn được đưa ra từ  tiểu 

bản kỹ thuật F27 l{ một c}u chuyện th{nh 

công về kỹ thuật. Đó l{ c|ch m{ Irving 

Scher, Tiến sĩ, P.E., mô tả nó. Scher l{ chủ 

tịch của F27 v{ l{ kỹ sư chính v{ kỹ sư 

sinh học tại Nghiên cứu ứng dụng v{ 

hướng dẫn kỹ thuật  tại Seattle, 

Washington. “Tiêu chuẩn của chúng tôi 

rất quan trọng đối với ng{nh công nghiệp 

v{ người tiêu dùng”, ông nói. Chúng tôi đ~ 

giúp giảm đ|ng kể c|c chấn thương nhất 

định m{ ủy ban đ~ giao cho chúng tôi giải 

quyết. 

 

“Tôi đ~ luôn đ|nh đồng hai yếu tố: 

tiêu chuẩn v{ an to{n. Tập trung chính 

của chúng tôi l{ cải thiện sự an to{n.” 

 

Cải thiện sự an to{n đi kèm với c|c 

tiêu chuẩn bao gồm c|c quy trình kiểm tra 

chức năng hệ thống trượt tuyết liên kết 

khởi động, quy trình kiểm tra c|c tính 

chất cơ học của thiết bị trượt tuyết, v{ 

quy trình cửa h{ng b|n lẻ v{ cho thuê. 

 

Ví dụ, một phần thiết yếu trong 

việc thiết lập c|ch thức hoạt động của hệ 

thống liên kết trượt tuyết trên núi cao: 

chọn gi| trị giải phóng, thời điểm trượt 

tuyết t|ch rời khỏi gi{y. Thời điểm đó đến 

trong một mô-men xoắn, hoặc xoay, gi| trị 

được đặt v{ giữ (thông qua bảo trì) trong 

liên kết. 

 

Việc thực h{nh lựa chọn c|c gi| trị 

mô-men giải phóng cho c|c liên kết trượt 

tuyết trên núi cao (F939) đ~ được hướng 

dẫn quy trình từ năm 1985, v{ nó được sử 
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dụng bởi c|c nh{ sản xuất v{ c|c cửa h{ng 

trượt tuyết. Mục đích của nó l{ giúp giảm 

nguy cơ chấn thương do ng~ xuống hoặc 

do va chạm với vật hoặc người n{o đó. Và 

mặc dù chiều cao v{ c}n nặng của vận 

động viên trượt tuyết l{ hai nh}n tố 

phóng thích quan trọng nhất - v{ được đề 

cập trong tiêu chuẩn - một phiên bản gần 

đ}y của F939 thu hút sự chú ý đến một 

hướng kh|c. 

 

Bản sửa đổi, hình minh họa v{ 

nguyên văn, ghi chú (như trong trong tiêu 

chuẩn):”Chọn lựa quyền ưu tiên giải 

phóng l{ tr|ch nhiệm của bạn”. Điều n{y 

cho phép người dùng điều chỉnh một chút 

c|c c{i đặt giải phóng để chúng cụ thể 

hơn. 

 

Scher nói “Mọi sự thay đổi đều l{  

hướng tới người dùng [xoay quanh] cố 

gắng giải thích sự kh|c biệt đó với công 

chúng nói chung. “”Sự kh|c biệt đó giải 

thích c|ch loại I, II v{ III đề cập đến khả 

năng giải phóng, chứ không phải chuyên 

môn trượt tuyết (người mới bắt đầu, 

trung cấp, chuyên gia). 

 

Ví dụ, nếu người trượt tuyết chỉ 

đang học,  thì sự giải phóng dễ hơn hoặc 

loại I có thể phù hợp nhất. Tuy nhiên, sự 

giải phóng dễ đó cũng có thể l{ một lựa 

chọn cho những người trượt tuyết có kinh 

nghiệm hơn sử dụng thiết bị mới để đảm 

bảo giải phóng c|c liên kết đúng c|ch. 

Loại II |p dụng cho c|c c{i đặt phù hợp 

cho hầu hết c|c hoạt động trượt tuyết giải 

trí. V{ Loại III cung cấp giảm nguy cơ giải 

phóng liên kết vô tình v{ tăng nguy cơ 

không giải phóng tương ứng (v{ không 

được khuyến nghị cho người trượt tuyết 

47lbs [21 kg] hoặc ít hơn). 

 

Một hướng đi mới kh|c cho ủy ban 

F27 l{ du lịch trên núi cao, một phong 

c|ch trượt tuyết đòi hỏi sự liên kết cho 

phép người trượt tuyết đi lên dốc cũng 

như xuống. Kh|c với nhu cầu về da, c|c 

loại vải thường l{ nylon v{ được gắn v{o 

đ|y v|n trượt để có độ b|m tốt hơn, sự 

kh|c biệt lớn nhất với du lịch trên núi cao 

đi kèm với d}y buộc gót có thể được cố 

định để trượt tuyết xuống dốc hoặc có thể 

trượt khỏi v|n trượt tuyết để đi bộ lên 

dốc. 

 

Về tình hình hiện nay với việc lưu 

diễn trên núi cao, Scher nói, “ Ủy ban nghe  

về nhiều thương tích hơn chúng ta mong 

muốn.” 

 

Kết quả l{ một yêu cầu kỹ thuật 

được đề xuất cho c|c đặc điểm giải phóng 

cho c|c liên kết khi lưu diễn trên núi cao 

(WK65030) hiện đang được tiến h{nh. 

Đặc điểm kỹ thuật sẽ thiết lập c|c yêu cầu 

hiệu suất tối thiểu cho c|c kịch bản giải 

phóng khác nhau. Khi hoàn thành tiêu 

chuẩn, nó sẽ bổ sung cho phương ph|p 

thử nghiệm để đo thời điểm giải phóng 

b|n tĩnh của liên kết trượt tuyết trên núi 

cao (F504), cung cấp một loạt c|c thử 

nghiệm trong phòng thí nghiệm liên kết 

trượt tuyết để mô phỏng tải trọng có thể 

g}y thương tích khi trượt tuyết. 

 

Mũ bảo hiểm dành cho các môn thể 

thao tuyết 

 

Mũ bảo hiểm cho c|c môn thể thao 

tuyết, như đối với nhiều hoạt động thể 

thao v{ giải trí kh|c, giúp giảm chấn 

thương. Hiệp hội c|c khu vực trượt tuyết 

quốc gia lưu ý, việc  gia tăng sử dụng mũ 

bảo hiểm đ~ l{m giảm chấn thương đầu, 

đặc biệt l{ chấn thương đầu nghiêm trọng. 
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Việc sử dụng mũ bảo hiểm để trượt tuyết 

đã làm giảm đáng kể chấn thương đầu kể 

từ năm 1995. 

 

Để viết về vai trò của mũ bảo hiểm 

trong đảm bảo an to{n v{ chấn thương do 

trượt tuyến  (STP 1582), Jasper Shealy, 

Tiến sĩ, v{ đồng t|c giả đ~ tham khảo 

“nghiên cứu của Sugar Sugarbush 

(Vermont)” trong 17 mùa, từ 1995-1996 

tới năm 2011-2012, thời điểm sử dụng 

mũ bảo hiểm tăng từ 8% lên 84%. “Chúng 

tôi nhận thấy mũ bảo hiểm giúp giảm 

thiểu một c|ch hiệu quả c|c chấn thương 

ở đầu như g~y xương sọ v{ r|ch da đầu. 

Việc sử dụng mũ bảo hiểm ng{y c{ng tăng 

cũng có liên quan đến việc giảm đ|ng kể 

c|c chấn thương nghiêm trọng ở đầu cũng 

như tất cả c|c chấn thương ở đầu. Shealy, 

Robert J. Johnson, M.D.; Carl F. Ettlinger 

v{ Scher l{ đồng t|c giả của b{i b|o, v{ 

Shealy, Johnson v{ Ettlinger đ~ nghiên 

cứu c|c sự cố trượt tuyết trong c|c nghiên 

cứu như nghiên cứu Sugarbush ở 

Vermont từ l}u. 

 

Một thông số kỹ thuật cho mũ bảo 

hiểm được sử dụng cho c|c môn thể thao 

tuyết giải trí (F2040) - trượt tuyết, trượt 

tuyết v|n v{ c|c môn thể thao trên núi cao 

khác - tập trung v{o c|c yêu cầu về hiệu 

suất v{ không hạn chế thiết kế, như đ~ lưu 

ý trong phạm vi của nó. Tiêu chuẩn này 

bao gồm c|c b{i kiểm tra về t|c động v{ 

hệ thống lưu giữ (thứ giữ mũ bảo hiểm 

trên đầu của bạn) v{ đề cập đến một tiêu 

chuẩn bổ sung cho c|c b{i kiểm tra mũ có 

liên quan. Tiêu chuẩn đó gồm c|c phương 

ph|p thử nghiệm cho thiết bị v{ quy trình 

được sử dụng để đ|nh gi| c|c đặc tính 

hiệu suất của mũ bảo hiểm (F1446), v{ nó 

gồm c|c thiết bị, quy trình v{ c|c yêu cầu 

cơ bản để kiểm tra mũ. 

 

Tiểu ban về mũ bảo hiểm (F08.53), 

một phần của ủy ban về thiết bị thể thao, 

s}n chơi v{ cơ sở vật chất (F08) gi|m s|t 

tiêu chuẩn F2040 v{ một số tiêu chuẩn 

kh|c về mũ bảo hiểm được sử dụng trong 

c|c hoạt động v{ thể thao kh|c nhau. 

 

Tiến sĩ Richard M. Greenwald, một 

th{nh viên F27 v{  F08, l{ chủ tịch v{ 

đồng s|ng lập Simbex, l{m việc về tiêu 

chuẩn mũ bảo hiểm.  “ Tiêu chuẩn mũ bảo 

hiểm thể thao mùa đông l{ một nỗ lực của 

to{n thế giới v{ bao gồm F2040.” Ông nói. 

“C|c nh{ nghiên cứu v{ ng{nh công 

nghiệp mũ bảo hiểm tiếp tục đ|nh gi| c|c 

chấn thương xảy ra trong c|c môn thể 

thao mùa đông để hiểu hơn về cơ chế 

chấn thương đầu và não trong các môn 

thể thao n{y, v{ tiếp tục cải thiện cả công  

nghệ mũ bảo hiểm cũng như c|c hướng 

dẫn v{  quy định an to{n cho người tham 

gia để giảm thiểu chấn thương”. 

 

 Tiêu chuẩn được xuất bản lần đầu 

v{o năm 2000, tiêu chuẩn đang được so|t 

xét liên tục cho bất kỳ  thay đổi cần thiết. 

 

Greenwald cho biết tiêu chuẩn n{y 

đ~ có những ảnh hưởng tích cực: “ Có một 

tiêu chuẩn trong lĩnh vực ngăn chặn sản 

phẩm trên thị trường không đ|p ứng c|c 

yêu cầu tối thiểu để sử dụng trong c|c 
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môn thể thao mùa đồng. Nó khuyến khích 

sử dụng c|c mũ bảo hiểm được thiết kế 

dành riêng cho c|c môn thể thao mùa 

đông.” 

 

Công viên địa hình thể thao tuyết 

 

C|c th{nh viên F27 đ~  đạt được 

những gì với c|c tiêu chuẩn liên quan đến 

trượt tuyết hỗ trợ an to{n cho môn thể 

thao này, một nhóm kh|c trong ủy ban 

hiện nay đang tìm c|ch ho{n th{nh cho 

v|n trượt tuyết. 

 

Tìm đến Lazboard - Thổ Nhĩ Kỳ, 

nơi m{ một thiết bị giống như v|n trượt 

tuyết đ~ được sử dụng khoảng 300 năm, 

hay là “snurfer”  năm 1965, do kỹ sư 

Sherman Poppen của Michigan phát minh 

cho c|c con g|i của mình bằng c|ch đặt 

hai v|n trượt lại với nhau v{ thêm một sợi 

dây tới điểm kết thúc, ng{y nay đ~ ph|t 

triển th{nh v|n trượt tuyết phổ biến của 

chúng ta. 

 

Giống như trượt tuyết, trượt tuyết  

với v|n trượt đưa người trượt ra khỏi 

một con dốc trong tuyết, v{ nó kết hợp 

c|c yếu tố trượt tuyết, trượt v|n v{ lướt 

sóng trong một môn thể thao thú vị đối 

với cả kh|n giả v{ người tham gia. (Mặc 

dù c|c công viên địa hình ban đầu được 

tạo ra để đ|p ứng nhu cầu cho những 

người trượt tuyết muốn nhảy v{ trượt 

trên đường ray trượt v|n, xu hướng n{y 

nhanh chóng mở rộng sang trượt tuyết, 

đòi hỏi c|c khu nghỉ dưỡng phải đ|p ứng 

với c|c dịch vụ công viên địa hình bao 

gồm tất cả.) 

 

C|c công viên địa hình thể thao 

tuyết đ~ trở th{nh một phần của ủy ban 

F27 với tư c|ch l{ tiểu ban về c|c tính 

năng nhảy địa hình tự do (F27,70). 

“Điều n{y được thúc đẩy bởi 

những người bên ngo{i ng{nh công 

nghiệp đ~ nhận ra v{ quan t}m về chấn 

thương trong c|c công viên địa hình, v{ 

ng{nh công nghiệp đ~ tham gia nhiều 

hơn”, El Hamilton nói. “Mục tiêu của 

chúng tôi l{ giảm chấn thương trong công 

viên địa hình. Chúng tôi không muốn mọi 

người bị thương  khi sử dụng c|c bước 

nhảy m{ chúng tôi đ~ x}y dựng. 

 

Scher đồng ý điều đó. ”Tôi nghĩ 

rằng điều đó có tiềm năng để cải thiện an 

toàn không chỉ ở Hoa Kỳ m{ trên to{n thế 

giới”, ông nói. 

 

Hamilton, l~nh đạo tiểu ban, phó 

chủ tịch ph|t triển địa hình ở khu nghỉ 

dưỡng trên cao v{  l{ trước đ}y l{ một 

vận động viên trượt tuyết. Ông nói rằng 

ông v{ công việc trượt tuyết đ~ cùng nhau 

lớn lên, v{ ông đ~ học hỏi trong khi di 

chuyển tr|i đất để x}y dựng c|c bước 

nhảy. Tôi đ~ ở trong đó [x}y dựng công 

viên địa hình] v{o thời điểm họ đang viết 

s|ch về c|ch thực hiện nó, anh nói. 

 

Với sự tham gia, ph|t biểu tại c|c 

hội nghị v{ chia sẻ kinh nghiệm thực tế 

của mình, anh đ~ tham gia v{o tổ chức 

ASTM quốc tế để nghiên cứu c|c tiêu 

chuẩn thiết kế bước nhảy. 

 

Tiểu ban bắt đầu với một từ vựng 

tiêu chuẩn về thuật ngữ liên quan đến 

bước  nhảy công viên địa hình tự do thể 

thao tuyết (F3237) để cung cấp cho các 

nh{ thiết kế công viên, nh{ x}y dựng, khu 

nghỉ dưỡng trượt tuyết, c|c nh{ điều tra 

tai nạn v{ c|c nh{ khoa học một từ vựng 

chung để mô tả c|c đặc điểm n{y. 

 

B}y giờ nhóm đ~ chuyển sự chú ý 

của mình sang một phương ph|p được đề 
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xuất để đo c|c bước nhảy của công viên 

địa hình thể thao tuyết (WK68541). Như 

lý do chỉ ra: Để nghiên cứu t|c động thiết 

kế bước nhảy đối với những người sử 

dụng bước nhảy, c|c phép đo từ c|c bước 

nhảy trượt tuyết với v|n trượt /trượt 

tuyết kh|c nhau cần phải được so s|nh. 

 

Một phần của sự ph|t triển gồm cả 

việc mời c|c th{nh viên ủy ban mang c|c 

kỹ thuật đo lường của họ đến một ngọn 

núi để thử nghiệm trong thế giới thực v{ 

điểm chuẩn của một bước nhảy cụ thể. 

 

Nó l{  về quỹ đạo v{ lực đổ bộ, 

Hamilton giải thích. Khi bạn rời một bước 

nhảy v{ hạ c|nh: Lực n{o được chấp nhận 

để hạ c|nh? Góc cất c|nh v{ tốc độ 

nhảy l{ gì? Những t|c động n{o l{m 

cho c|c góc v{ tốc độ n{y có ảnh 

hưởng đến người nhảy? 

 

Nói chung, quỹ đạo v{ góc hạ 

c|nh cần phải khớp gần như nhau, để 

c|c cơ chế của cú nhảy sẽ cho phép hạ 

c|nh an to{n. Có lẽ về mặt nghệ thuật 

c|c góc nhìn có vẻ đúng, nhưng tiểu 

ban đang l{m việc hướng tới những 

con số cho thấy một bước nhảy sẽ hoạt 

động. Một phạm vi đo có thể sẽ cho kết 

quả chỉ ra, ví dụ, khi bước nhảy tăng kích 

thước, c|c thuộc tính kh|c cần thay đổi 

theo tỷ lệ để bước nhảy tiếp tục th{nh 

công. 

 

Hamilton nói: “ Nếu chúng tôi đo 

lường theo c|ch m{ chúng tôi có thể tạo 

lại nó ở một nơi kh|c, một khu nghỉ m|t 

hoặc đường mòn kh|c hoặc một nơi kh|c 

trên cùng một con đường, thì thành công 

của chúng tôi sẽ tăng như một ng{nh công 

nghiệp.” . Sau đó, h~y |p dụng nguyên tắc 

đó cho mọi bước nhảy kh|c tại khu nghỉ 

mát. 

Một từ cuối cùng 

 

Scher rất vui mừng về công việc 
đang diễn ra ở F27, ủy ban sẽ tiếp tục cải 
thiện sự an to{n trên c|c sườn dốc.” 
Chúng tôi đ~ có những th{nh công  như 
vậy trong việc cải thiện sự an to{n bởi c|c 
tiêu chuẩn”. Scher nói. 
 
Cả môn thể thao dưới nước 
 

Giống như l{ họ h{ng thời tiết lạnh, 

sự r{ng buộc có một vai trò quan trọng 

trong c|c môn thể thao dưới nước, hiện 

đang được độc giả yêu thích ở b|n cầu 

nam.  

 

Nhiều tiêu chuẩn tương tự áp dụng cho các 

môn thể thao tuyết có thể được áp dụng 

cho các môn thể thao dưới nước. 

 

Khi khả năng ph|t triển c|c tiêu 

chuẩn cho thiết bị thể thao dưới nước 

xuất hiện, sự tương đồng lập luận ủng hộ 

khung hoạt động mới trong ủy ban hiện l{ 

thể thao dưới nước v{ tuyết (F27). Có lẽ 

điều đó không l{m tổn thương chủ tịch 

của tiểu ban mới về thể thao dưới nước 

(F27.80), Bethany Suderman, Tiến sĩ, PE, 

một kỹ sư cơ khí sinh học cao cấp, làm 

việc với Irving Scher, chủ tịch F27, tại 

Viện nghiên cứu ứng dụng v{ hướng dẫn 

kỹ thuật. 
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Suderman phản |nh về nhóm mới: 

“Thể thao dưới nước sẽ được hưởng lợi 
từ kinh nghiệm của tất cả những người 
chơi thể thao tuyết n{y. Nói chung, chúng 
ta có thể lấy được rất nhiều từ c|c tiêu 
chuẩn thể thao tuyết cho c|c tiêu chuẩn 
thể thao dưới nước”. 

 
“Ng{nh công nghiệp thể thao dưới 

nước đ~ đến với chúng tôi v{ nói rằng 
chúng tôi thực sự ấn tượng với những gì 
xảy ra với sự an to{n trong trượt tuyết, v{ 
chúng tôi muốn l{m điều n{y cho c|c môn 

thể thao dưới nước” , ông Scher Scher nhớ 
lại. 
 

Kể từ khi th{nh lập, tiểu ban đang 

đi s}u v{o một v{i tiêu chuẩn, bao gồm 
một tiêu chuẩn về một chủ đề cũng quan 
trọng đối với c|c môn thể thao tuyết: sự 
r{ng buộc. 

 
Một v|n trượt trên nước thậm chí 

có hình dạng tương tự như một v|n trượt 
tuyết, v{ cả hai đều phải có các liên kết để 

kết nối ván và người l|i. Một đặc điểm kỹ 
thuật được đề xuất cho vị trí kết nối v|n - 
yêu cầu đối với c|c vị trí để chèn ren v{ 
kích thước ren (WK67020) - hiện đang 
được tiến h{nh cho c|c v|n ngắn, rộng và 
được kéo bởi một chiếc thuyền. 

 

C|c vị trí chèn có chiều rộng kh|c 
nhau, kích thước ren v{ vít kh|c nhau, 
cộng với c|c mẫu chèn kh|c nhau, 
Suderman giải thích. “Vì vậy, với tư c|ch 
l{ một người tiêu dùng, nếu bạn muốn có 

được thanh liên kết từ một công ty v{ một 
v|n trượt trên nước từ một công ty kh|c, 
bạn phải chắc chắn rằng chúng tương 
thích với nhau bởi vì mỗi nh{ sản xuất 
đang l{m điều đó kh|c nhau.” 
 

Tiêu chuẩn sẽ giải quyết vấn đề về 

vị trí chèn được quy định v{ sau đó người 

tiêu dùng sẽ có thể kết hợp v{ lắp các ván 

trượt với thanh liên kết. 

Ngo{i ra, tiểu ban thể thao dưới 

nước đ~ bước v{o thế giới đầy m{u sắc 
của những chiếc phao bơm hơi – không 
chỉ l{ dạng ống nữa. Những chiếc phao 
n{y có thể sử dụng được cho một đến 
năm h{nh kh|ch vui chơi trên mặt nước 
v{ được thiết kế để được kéo bởi một 
chiếc thuyền bằng d}y thừng, đ}y l{ chủ 
đề của một tiêu chuẩn kh|c được đề xuất 
từ tiểu ban. 

 
Suderman giải thích rằng cưỡi  

một chiếc phao trên mặt nước đòi hỏi ít 

kỹ năng (không cần phải ra khỏi nước 
như trượt nước hoặc lướt v|n) vì vậy nó 
sẽ được cả người lớn v{ trẻ nhỏ sử dụng. 
Một chiếc phao sẽ được gắn v{o một chiếc 

thuyền với một sợi d}y kéo v{ được kéo 
theo hình b|n nguyệt. Chúng tôi thường 
thấy rất nhiều chấn thương trong đường 
ống vì những yếu tố n{y, cô nói. “Thử 
nghiệm kéo d}y l{ một nơi tốt để bắt đầu.” 

 
Thông tin kiểm tra sẽ hướng c|c 

nh{ sản xuất kiểm tra d}y theo cùng một 

c|ch để có thể so s|nh kết quả. Bằng c|ch 
đó, bất kể người tiêu dùng mua từ ai, d}y 
sẽ được kiểm tra theo c|ch tương tự. 
 

Một tiêu chuẩn thứ ba hiện đang 

được tiến h{nh trong tiểu ban l{ một thử 

nghiệm kh|c (WK69725) để cung cấp dữ 

liệu về khả năng chống trượt của nước đối 

với sự uốn cong vĩnh viễn v{ cho thấy sức 

mạnh cơ bản của nó. 

 

Nhiều tiêu chuẩn được lên kế 

hoạch, bao gồm một yêu cầu kỹ thuật hiệu 

suất cho thiết bị, điều n{y sẽ giúp trong 

việc lựa chọn d}y phù hợp cho số lượng 

người l|i./. 
 

(Biên dịch theo: astm.org) 
https://www.astm.org/stiteriaization-
news/?q=features/stiterias-give-snow-
sports-safe-lift-nd19.html 

https://www.astm.org/stiteriaization-news/?q=features/stiterias-give-snow-sports-safe-lift-nd19.html
https://www.astm.org/stiteriaization-news/?q=features/stiterias-give-snow-sports-safe-lift-nd19.html
https://www.astm.org/stiteriaization-news/?q=features/stiterias-give-snow-sports-safe-lift-nd19.html
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CÁC TIÊU CHUẨN MỚI CẬP NHẬT TRONG THÁNG 01/2020
 
01. Vấn đề chung. Thuật 
ngữ. Tiêu chuẩn hóa. 
Tư liệu 
 
ISO 5598:2019 
Fluid power systems and 
components — Vocabulary 
Pages: 3 
ISO 5681:2020 
Equipment for crop protection 
— Vocabulary 
Pages: 40 
Replaces: ISO 5681:1992 
ISO 6414:2020 
Technical product 
documentation (TPD) — 
Technical drawings for 
glassware 
Pages: 13 
ISO 6414:1982 
IEC 60092:2020 SER  
Electrical installations in ships 
- ALL PARTS 
Pages: 1235 
IEC 60092:2020 SER  
Electrical installations in ships 
- ALL PARTS 
Pages: 1231 
BS ISO 24617-9:2019 
Language resource 
management. Semantic 
annotation framework. 
Reference annotation 
framework (RAF) 
Pages: 36 
BS ISO 20539:2019 
Translation, interpreting and 
related technology. 
Vocabulary 
Pages: 26 
BS ISO 21246:2019 
Information and 
documentation. Key indicators 
for museums 
Pages: 78 
BS ISO 5681:2020 

Equipment for crop 

protection. Vocabulary 

Pages: 48 

Replaces: BS ISO 5681:1992 

BS ISO 5598:2020 

Fluid power systems and 

components. Vocabulary 
Pages: 182 
Replaces: BS ISO 5598:2008 
BS ISO 12353-1:2020 

Road vehicles. Traffic accident 
analysis. Vocabulary 
Pages: 34 
Replaces:  
BS ISO 12353-1:2002 
BS ISO 12353-1:2020 
Road vehicles. Traffic accident 
analysis. Vocabulary 
Pages: 34 
Replaces:  
BS ISO 12353-1:2002 
BS EN ISO 15902:2020 
Optics and photonics. 
Diffractive optics. Vocabulary 
Pages: 24 
Replaces:  
BS EN ISO 15902:2005 
BS 8888:2020 - TC 
Tracked Changes. Technical 
product documentation and 
specification 
Pages: 469 
BS EN ISO 5458:2018 - TC 
Tracked Changes. Geometrical 
product specifications (GPS). 
Geometrical tolerancing. 
Pattern and combined 
geometrical specification 
Pages: 117 
BS EN ISO 9000:2015 - TC 
Tracked Changes. Quality 
management systems. 
Fundamentals and vocabulary 
Pages: 164 
ASTM D1695 - 07(2019)  
Standard Terminology of 
Cellulose and Cellulose 
Derivatives 
Pages: 9 
Replaces:  
ASTM D1695-07(2012) 
ASTM D2652 - 11(2020)  
Standard Terminology 
Relating to Activated Carbon 
Pages: 4 
Replaces: ASTM D2652-11 
ASTM D4439 - 20  
Standard Terminology for 
Geosynthetics 
Pages: 6 
Replaces: ASTM D4439-18 
ASTM B374 - 06(2019)  
Standard Terminology 
Relating to Electroplating 
Pages: 10 
Replaces:  
ASTM B374-06(2011) 
ASTM D1711 - 20  

Standard Terminology 
Relating to Electrical 
Insulation 
Pages: 12 
Replaces: ASTM D1711-15 
ASTM D883 - 20  
Standard Terminology 
Relating to Plastics 
Pages: 17 
Replaces: ASTM D883-19c 
ASTM C1180 - 19  
Standard Terminology of 
Mortar and Grout for Unit 
Masonry 
Pages: 3 
Replaces: ASTM C1180-18 
JIS K 6200:2019 
Rubber – Vocabulary 
Pages: 60 
DIN EN ISO 4135 
Anaesthetic and respiratory 
equipment - Vocabulary and 
semantics (ISO/DIS 
4135:2019); German and 
English version prEN ISO 
4135:2019 
Pages:161 
DIN EN ISO 4007 
Personal protective 
equipment - Eye and face 
protection - Vocabulary (ISO 
4007:2018); German and 
English version EN ISO 
4007:2018 
Pages:141 
Replaces:DIN EN ISO 4007 
(2012-09)*DIN EN ISO 4007 
(2017-09) 
DIN 8580 
Manufacturing processes - 
Terms and definitions, 
division 
Pages:18 
DIN EN ISO 8384 
Ships and marine technology - 
Dredgers - Vocabulary (ISO 
8384:2019); German version 
EN ISO 8384:2019 
Pages:31 

Replaces:DIN EN ISO 8384 

(2018-11)*DIN EN ISO 8384 

(2019-07) 

DIN EN ISO 80000-4 

Quantities and units - Part 4: 

Mechanics (ISO 80000-

4:2019); German version EN 

ISO 80000-4:2019 

https://shop.bsigroup.com/ProductDetail/?pid=000000000030079210
http://shop.bsigroup.com/ProductDetail/?pid=000000000030115439
http://shop.bsigroup.com/ProductDetail/?pid=000000000030070556
http://shop.bsigroup.com/ProductDetail/?pid=000000000030070556
http://shop.bsigroup.com/ProductDetail/?pid=000000000030143806
https://www.astm.org/DATABASE.CART/HISTORICAL/D1695-07R12.htm
https://www.astm.org/DATABASE.CART/HISTORICAL/D2652-11.htm
https://www.astm.org/DATABASE.CART/HISTORICAL/D4439-18.htm
https://www.astm.org/DATABASE.CART/HISTORICAL/B374-06R11.htm
https://www.astm.org/DATABASE.CART/HISTORICAL/D1711-15.htm
https://www.astm.org/DATABASE.CART/HISTORICAL/D883-19C.htm
https://www.astm.org/DATABASE.CART/HISTORICAL/C1180-18.htm
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Pages:23 
Replaces:DIN EN ISO 80000-4 
(2013-08)*DIN EN ISO 80000-
4 (2016-11) 
DIN EN ISO 7010 
Graphical symbols - Safety 
colours and safety signs - 
Registered safety signs (ISO 
7010:2019); German and 
English version prEN ISO 
7010:2019 
Pages:610 
DIN ISO 10243 
Tools for pressing - 
Compression springs with 
rectangular section - Housing 
dimensions and colour coding 
(ISO 10243:2019) 
Pages:24 
Replaces:DIN ISO 10243 
(2010-11)*DIN ISO 10243 
(2018-10)*DIN ISO 10243/A1 
(2012-09) 
DIN EN ISO 12671 
Thermal spraying - Thermally 
sprayed coatings - Symbolic 
representation on drawings 
(ISO/DIS 12671:2019); 
German and English version 
prEN ISO 12671:2019 
Pages:25 
DIN EN ISO 18388 
Technical product 
documentation (TPD) - Relief 
grooves - Types and 
dimensioning (ISO 
18388:2016); German version 
EN ISO 18388:2019 
Pages:15 
Replaces:DIN 509 (2006-12, 
t)*DIN EN ISO 18388 (2019-
05) 
DIN EN ISO 13715 
Technical product 
documentation - Edges of 
undefined shape - Indication 
and dimensioning (ISO 
13715:2017); German version 
EN ISO 13715:2019 
Pages:32 
Replaces:DIN EN ISO 13715 
(2019-05)*DIN ISO 13715 
(2018-09) 
 

03. Xã hội học. Dịch vụ. 
Tổ chức và quản lý công 
ty. Hành chính vận tải 
 
ISO 14006:2020 

Environmental management 
systems — Guidelines for 
incorporating ecodesign 
Pages: 32 
ISO/TS 19082:2020 
Intelligent transport systems 
— Definition of data elements 
and data frames between 
roadside modules and signal 
controllers for cooperative 
signal control 
Pages: 21 
ISO/TS 23406:2020 
Nuclear sector — 
Requirements for bodies 
providing audit and 
certification of quality 
management systems for 
organizations supplying 
products and services 
important to nuclear safety 
(ITNS) 
Pages: 16 
ISO 22059:2020 
Guidelines on consumer 
warranties/guarantees 
Pages: 11 
ISO 19414:2020 
Intelligent transport systems 
— Service architecture of 
probe vehicle systems 
Pages: 11 
ISO/IEC 27007:2020  
Information security, 
cybersecurity and privacy 
protection - Guidelines for 
information security 
management systems auditing 
Pages: 39 
BS ISO 10015:2019 
Quality management. 
Guidelines for competence 
management and people 
development 
Pages: 18 
Replaces: BS ISO 10015:1999 
BS ISO 5725-2:2019 
Accuracy (trueness and 
precision) of measurement 
methods and results. Basic 
method for the determination 
of repeatability and 
reproducibility of a standard 
measurement method 
Pages: 78 
Replaces: BS ISO 5725-2:1994 
BS ISO 45001:2018 + BS 
45002-0:2018 
Occupational health and safety 
management systems. 

Requirements with guidance 
for use. General guidelines for 
the application of ISO 45001 
Pages: 0 
BS EN 17169:2020 
Tattooing. Safe and hygienic 
practice 
Pages: 52 
BS EN IEC 60812:2018 - TC 
Tracked Changes. Failure 
modes and effects analysis 
(FMEA and FMECA) 
Pages: 198 
BS 102000:2018 - TC 
Tracked Changes. Code of 
practice for the provision of 
investigative services 
Pages: 55 
BS ISO 10002:2018 - TC 
Tracked Changes. Quality 
management. Customer 
satisfaction. Guidelines for 
complaints handling in 
organizations 
Pages: 83 
BS EN 12973:2020 
Value Management 
Pages: 72 
Replaces: BS EN 12973:2000 
ASTM E3228 - 19  
Standard Guide for 
Environmental Knowledge 
Management 
Pages: 13 
ASTM D6300 - 19a  
Standard Practice for 
Determination of Precision 
and Bias Data for Use in Test 
Methods for Petroleum 
Products and Lubricants 
Pages: 42 
Replaces: ASTM D6300-19 
ASTM E2454 - 19a  
Standard Guide for Sensory 
Evaluation Methods to 
Determine the Sensory Shelf 
Life of Consumer Products 
Pages: 12 
Replaces: ASTM E2454-19 
VDI 2885 
Standardized data for 
maintenance planning and 
determination of maintenance 
costs - Data and data 
determination 
Pages:6 
DIN EN 17226 
Beauty Salon Services - 
Requirements and 
recommendations for the 

https://shop.bsigroup.com/ProductDetail/?pid=000000000030011873
https://shop.bsigroup.com/ProductDetail/?pid=000000000030085969
http://shop.bsigroup.com/ProductDetail/?pid=000000000030012919
https://www.astm.org/DATABASE.CART/HISTORICAL/D6300-19.htm
https://www.astm.org/DATABASE.CART/HISTORICAL/E2454-19.htm
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provision of service; German 
version EN 17226:2019 
Pages:38 
Replaces: 
DIN 77600 (2004-07, t)*DIN 
EN 16708 (2015-04, t) 
VDI 3633 Blatt 8 
Simulation of systems in 
materials handling, logistics 
and production - Machine-
oriented simulation - 3-D 
motion and process simulation 
Pages:31 
VDI/VDE-MT 2636 
Certification of courses and 
examinations in strain gauge 
measurement technology 
Pages:12 
Replaces:VDI/VDE/GESA 
2636 (2000-10)*VDI/VDE-MT 
2636 (2018-09) 
VDI 4603 Blatt 2 
Operation management 
systems for wind power and 
photovoltaic plants 
Pages:44 
Replaces:VDI 4603 Blatt 2 
(2018-08) 
 

07. Khoa học tự nhiên 
 
ISO 21256-2:2020 
Fine bubble technology — 
Cleaning applications — Part 
2: Test method for cleaning 
machine-oil stained surfaces 
of machined metal parts 
Pages: 15 
ISO 19161-1:2020 
Geographic information — 
Geodetic references — Part 1: 
International terrestrial 
reference system (ITRS) 
Pages: 16 
BS EN ISO 19107:2019 
Geographic information. 
Spatial schema 
Pages: 238 
Replaces: BS EN ISO 
19107:2005 
BS ISO 21256-2:2020 
Fine bubble technology. 
Cleaning applications. Test 
method for cleaning machine-
oil stained surfaces of 
machined metal parts 
Pages: 24 
BS ISO 19161-1:2020 
Geographic information. 
Geodetic references. 

International terrestrial 
reference system (ITRS) 
Pages: 26 
ASTM E1968 - 19  
Standard Practice for 
Microcrystal Testing in 
Forensic Analysis for Cocaine 
Pages: 4 
Replaces: ASTM E1968-11 
ASTM D6432 - 19  
Standard Guide for Using the 
Surface Ground Penetrating 
Radar Method for Subsurface 
Investigation 
Pages: 19 
Replaces: ASTM D6432-11 
 

11. Chăm sóc sức khỏe 
 
ISO 18615:2020 
Traditional Chinese medicine 
— General requirements of 
electric radial pulse 
tonometric devices 
Pages: 13 
ISO 22988:2020 
Traditional Chinese medicine 
— Astragalus mongholicus 
root 
Pages: 19 
ISO 28620:2020 
Medical devices — Non-
electrically driven portable 
infusion devices 
Pages: 12 
Replaces: ISO 28620:2010 
ISO/TS 21831:2020 
Information model of Chinese 
materia medica processing 
Pages: 11 
ISO/TS 81060-5:2020 
Non-invasive 
sphygmomanometers — Part 
5: Requirements for the 
repeatability and 
reproducibility of NIBP 
simulators for testing of 
automated non-invasive 
sphygmomanometers 
Pages: 11 
ISO 9997:2020 
Dentistry — Cartridge 
syringes 
Pages: 9 
Replaces: ISO 9997:1999 
ISO 21801-1:2020 
Cognitive accessibility — Part 
1: General guidelines 
Pages: 22 
ISO 10993-18:2020 

Biological evaluation of 
medical devices — Part 18: 
Chemical characterization of 
medical device materials 
within a risk management 
process 
Pages: 66 
Replaces: ISO 10993-18:2005 
IEC 60601-1:2020 SER  
Medical electrical equipment - 
ALL PARTS 
Pages: 2771 
IEC 60601-2-31:2020  
Medical electrical equipment - 
Part 2-31: Particular 
requirements for the basic 
safety and essential 
performance of external 
cardiac pacemakers with 
internal power source 
Pages: 10 
IEC 60601-2-31:2020 RLV  
Medical electrical equipment - 
Part 2-31: Particular 
requirements for the basic 
safety and essential 
performance of external 
cardiac pacemakers with 
internal power source 
Pages: 167 
BS EN ISO 14971:2019 
Medical devices. Application of 
risk management to medical 
devices 
Pages: 46 
Replaces: BS EN ISO 
14971:2012 
BS EN IEC 63077:2019 
Good refurbishment practices 
for medical imaging 
equipment 
Pages: 20 
Replaces:  PD IEC/PAS 
63077:2016 
BS EN ISO 14971:2019 - TC 
Tracked Changes. Medical 
devices. Application of risk 
management to medical 
devices 
Pages: 170 
BS ISO 21801-1:2020 
Cognitive accessibility. 
General guidelines 
Pages: 32 
BS EN ISO 11607-1:2020 

Packaging for terminally 

sterilized medical devices. 

Requirements for materials, 

sterile barrier systems and 

packaging systems 

https://shop.bsigroup.com/ProductDetail/?pid=000000000030156022
https://shop.bsigroup.com/ProductDetail/?pid=000000000030156022
https://www.astm.org/DATABASE.CART/HISTORICAL/E1968-11.htm
https://www.astm.org/DATABASE.CART/HISTORICAL/D6432-11.htm
https://shop.bsigroup.com/ProductDetail/?pid=000000000030268035
https://shop.bsigroup.com/ProductDetail/?pid=000000000030268035
https://shop.bsigroup.com/ProductDetail/?pid=000000000030348318
https://shop.bsigroup.com/ProductDetail/?pid=000000000030348318
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Pages: 56 
Replaces: BS EN ISO 11607-
1:2017 
BS EN ISO 11607-2:2020 
Packaging for terminally 
sterilized medical devices. 
Validation requirements for 
forming, sealing and assembly 
processes 
Pages: 24 
Replaces: BS EN ISO 11607-
2:2017 
BS ISO 28620:2020 
Medical devices. Non-
electrically driven portable 
infusion devices 
Pages: 20   
Replaces:  BS ISO 28620:2010 
ASTM F2790 - 10(2019)e1  
Standard Practice for Static 
and Dynamic Characterization 
of Motion Preserving Lumbar 
Total Facet Prostheses 
Pages: 8 
Replaces: ASTM F2790-
10(2014) 
ASTM F897 - 19  
Standard Test Method for 
Measuring Fretting Corrosion 
of Osteosynthesis Plates and 
Screws 
Pages: 5 
Replaces: ASTM F897-
02(2013) 
ASTM C1473 - 19  
Standard Test Method for 
Radiochemical Determination 
of Uranium Isotopes in Urine 
by Alpha Spectrometry 
Pages: 4 
Replaces: ASTM C1473-11 
ASTM F1357 - 14(2019)  
Standard Specification for 
Articulating Total Wrist 
Implants 
Pages: 5 
Replaces: ASTM F1357-14 
ASTM F1830 - 19  
Standard Practice for 
Collection and Preparation of 
Blood for Dynamic in 
vitro Evaluation of Hemolysis 
in Blood Pumps 
Pages: 3 
Replaces:  
ASTM F1830-97(2017) 
ASTM F1841 - 19  

Standard Practice for 

Assessment of Hemolysis in 

Continuous Flow Blood Pumps 

Pages: 7 
Replaces:  
ASTM F1841-97(2017) 
ASTM F1855 - 00(2019) 
Standard Specification for 
Polyoxymethylene (Acetal) for 
Medical Applications 
Pages: 3 
Replaces: ASTM F1855-
00(2011) 
ASTM F1800 - 19e1  
Standard Practice for Cyclic 
Fatigue Testing of Metal Tibial 
Tray Components of Total 
Knee Joint Replacements 
Pages: 5 
Replaces: ASTM F1800-19 
ASTM D4196 - 05(2019)  
Standard Test Method for 
Confirming the Sterility of 
Membrane Filters 
Pages: 2 
Replaces:  
ASTM D4196-05(2011) 
ASTM F3208 - 19  
Standard Guide for Selecting 
Test Soils for Validation of 
Cleaning Methods for 
Reusable Medical Devices 
Pages: 8 
Replaces: ASTM F3208-18 

JIS T 3211-4:2019 
Sterile infusion administration 
set -- Part 4: Sterile infusion 
sets for single use, gravity feed 
Pages: 27 
JIS T 3211-5:2019 
Sterile infusion administration 
set -- Part 5: Sterile burette 
infusion sets for single use 
Pages: 8 

JIS T 3211-8:2019 

Sterile infusion administration 

set -- Part 8: Sterile infusion 

sets for single use with 

pressure infusion apparatus 

Pages: 15 

JIS T 3211-9:2019 

Sterile infusion administration 

set -- Part 9: Sterile fluid lines 

for single use 

Pages: 11 
JIS T 3211-10:2019 
Sterile infusion administration 
set -- Part 10: Sterile 
accessories for fluid lines for 
single use 
Pages: 11 
JIS T 3211-11:2019 

Sterile infusion administration 
set -- Part 11: Sterile infusion 
filters for single use 
Pages: 14 
JIS T 3211-12:2019 
Sterile infusion administration 
set -- Part 12: Sterile check 
valves for single use 
Pages: 11 
JIS T 3212-4:2019 
Sterile blood transfusion set -- 
Part 4: Sterile transfusion sets 
for single use, gravity feed 
Pages: 24 
JIS T 3212-5:2019 
Sterile blood transfusion set -- 
Part 5: Sterile transfusion sets 
for single use with pressure 
infusion apparatus 
Pages: 24 
JIS T 1021:2019 
Hospital grade outlet-sockets 
and plugs 
Pages: 17 
DIN EN ISO 81060-3 
Non-invasive 
sphygmomanometers - Part 3: 
Clinical investigation of 
continuous automated 
measurement type (ISO/DIS 
81060-3:2019); German and 
English version prEN ISO 
81060-3:2019 
Pages:86 
DIN EN ISO 3826-1 
Plastics collapsible containers 
for human blood and blood 
components - Part 1: 
Conventional containers (ISO 
3826-1:2019); German 
version EN ISO 3826-1:2019 
Pages:35 
Replaces:DIN EN ISO 3826-1 
(2013-09)*DIN EN ISO 3826-1 
(2018-04) 
DIN EN ISO 8362-1 
Injection containers and 
accessories - Part 1: Injection 
vials made of glass tubing (ISO 
8362-1:2018); German 
version EN ISO 8362-1:2019 
Pages:16 
Replaces:DIN EN ISO 8362-1 
(2016-06)*DIN EN ISO 8362-1 
(2017-11) 
DIN 13273-7 

Catheter for medical use - Part 

7: Determination of the x-ray 

attenuation of catheters; 

requirements and testing 

http://shop.bsigroup.com/ProductDetail/?pid=000000000030351718
http://shop.bsigroup.com/ProductDetail/?pid=000000000030351718
http://shop.bsigroup.com/ProductDetail/?pid=000000000030351721
http://shop.bsigroup.com/ProductDetail/?pid=000000000030351721
http://shop.bsigroup.com/ProductDetail/?pid=000000000030170026
https://www.astm.org/DATABASE.CART/HISTORICAL/F2790-10R14.htm
https://www.astm.org/DATABASE.CART/HISTORICAL/F2790-10R14.htm
https://www.astm.org/DATABASE.CART/HISTORICAL/F897-02R13.htm
https://www.astm.org/DATABASE.CART/HISTORICAL/F897-02R13.htm
https://www.astm.org/DATABASE.CART/HISTORICAL/C1473-11.htm
https://www.astm.org/DATABASE.CART/HISTORICAL/F1357-14.htm
https://www.astm.org/DATABASE.CART/HISTORICAL/F1830-97R17.htm
https://www.astm.org/DATABASE.CART/HISTORICAL/F1841-97R17.htm
https://www.astm.org/DATABASE.CART/HISTORICAL/F1855-00R11.htm
https://www.astm.org/DATABASE.CART/HISTORICAL/F1855-00R11.htm
https://www.astm.org/DATABASE.CART/HISTORICAL/F1800-19.htm
https://www.astm.org/DATABASE.CART/HISTORICAL/D4196-05R11.htm
https://www.astm.org/DATABASE.CART/HISTORICAL/F3208-18.htm
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Pages:12 
DIN ISO 13926-3 
Pen systems - Part 3: Seals for 
pen-injectors for medical use 
(ISO 13926-3:2019); Text in 
German and English 
Pages:25 
DIN EN ISO 23940 
Dentistry - Excavators 
(ISO/DIS 23940:2019); 
German and English version 
prEN ISO 23940:2019 
Pages:33 
DIN EN ISO 3630-1 
Dentistry - Endodontic 
instruments - Part 1: General 
requirements (ISO 3630-
1:2019); German version EN 
ISO 3630-1:2019 
Pages:31 
Replaces:DIN EN ISO 3630-1 
(2008-04)*DIN EN ISO 3630-1 
(2018-05) 
DIN EN ISO 3964 
Dentistry - Coupling 
dimensions for handpiece 
connectors - (ISO 3964:2016 + 
Amd. 1:2018); German version 
EN ISO 3964:2016 + A1:2019 
Pages:19 
Replaces:DIN EN ISO 3964 
(2017-03)*DIN EN ISO 
3964/A1 (2019-04) 
 

13. Bảo vệ môi trường 
và sức khỏe. An toàn 
 
ISO 22526-1:2020 
Plastics — Carbon and 
environmental footprint of 
biobased plastics — Part 1: 
General principles 
Pages: 7 
ISO 37155-1:2020 
Framework for integration 
and operation of smart 
community infrastructures — 
Part 1: Recommendations for 
considering opportunities and 
challenges from interactions 
in smart community 
infrastructures from relevant 
aspects through the life cycle 
Pages: 23 
ISO 18526-3:2020 
Eye and face protection — 
Test methods — Part 3: 
Physical and mechanical 
properties 
Pages: 51  

Replaces: ISO 4855:1981 
ISO 4987:2020 
Steel castings — Liquid 
penetrant testing 
Pages: 51 
Replaces: ISO 4987:2010 
ISO 21924-9:2020 
Martial arts — Protective 
equipment for martial arts — 
Part 9: Additional 
requirements and test 
methods for Wushu Sanda 
head protectors 
Pages: 14 
ISO/TS 16976-7:2020 
Respiratory protective devices 
— Human factors — Part 7: 
Hearing and speech 
Pages: 16 
Replaces: ISO/TS 16976-
7:2013 
ISO 16106:2020 
Transport packages for 
dangerous goods — 
Dangerous goods packagings, 
intermediate bulk containers 
(IBCs) and large packagings — 
Guidelines for the application 
of ISO 9001 
Pages: 55  
Replaces: ISO 16106:2006 
ISO 22908:2020 
Water quality — Radium 226 
and Radium 228 — Test 
method using liquid 
scintillation counting 
Pages: 28 

IEC 60204:2020 SER  

Safety of machinery - 

Electrical equipment of 

machines - ALL PARTS 

Pages: 1265 

IEC 60332:2020 SER  

Tests on electric and optical 

fibre cables under fire 

conditions - ALL PARTS 

Pages: 447 
IEC 60825:2020 SER  

Safety of laser products - ALL 

PARTS 
Pages: 871 
IEC 60335-2-25:2020  
Household and similar 
electrical appliances - Safety - 
Part 2-25: Particular 
requirements for microwave 
ovens, including combination 
microwave ovens 
Pages: 75 

IEC 60335-2-25:2020 RLV  
Redline version 
Household and similar 
electrical appliances - Safety - 
Part 2-25: Particular 
requirements for microwave 
ovens, including combination 
microwave ovens 
Pages: 111 
IEC 61322:2020  
Radiation protection 
instrumentation - Installed 
ambient dose equivalent rate 
meters, warning and 
monitoring assemblies for 
neutrons with energies from 
thermal to 20 MeV 
Pages: 107 
IEC 63121:2020  
Radiation protection 
instrumentation - Vehicle-
mounted mobile systems for 
the detection of illicit 
trafficking of radioactive 
materials 
Pages: 40 
BS ISO 11665-8:2019 
Measurement of radioactivity 
in the environment. Air: 
radon-222. Methodologies for 
initial and additional 
investigations in buildings 
Pages: 28 
BS ISO 6183:2009+A2:2019 
Fire protection equipment. 
Carbon dioxide extinguishing 
systems for use on premises. 
Design and installation 
Pages: 64 
BS ISO 16073-5:2019 
Wildland firefighting personal 
protective equipment. 
Requirements and test 
methods. Helmets 
Pages: 32 
Replaces: BS ISO 16073:2011 
BS ISO 16073-5:2019 
Wildland firefighting personal 
protective equipment. 
Requirements and test 
methods. Helmets 
Pages: 32 
Replaces: BS ISO 16073:2011 

BS ISO 18589-5:2019 
Measurement of radioactivity 
in the environment. Soil. 
Strontium 90. Test method 
using proportional counting or 
liquid scintillation counting 
Pages: 42 

https://shop.bsigroup.com/ProductDetail/?pid=000000000030248810
https://shop.bsigroup.com/ProductDetail/?pid=000000000030248810
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Replaces: BS ISO 18589-
5:2009 
BS ISO 18589-4:2019 
Measurement of radioactivity 
in the environment. Soil. 
Plutonium 238 and plutonium 
239 + 240. Test method using 
alpha spectrometry 
Pages: 32 
Replaces:  BS ISO 18589-
4:2009 
BS EN 12285-1:2018 - TC 
Tracked Changes. Workshop 
fabricated steel tanks. 
Horizontal cylindrical single 
skin and double skin tanks for 
the underground storage of 
flammable and nonflammable 
water polluting liquids other 
than for heating and cooling of 
buildings 
Pages: 397 
BS ISO 18589-6:2019 
Measurement of radioactivity 
in the environment. Soil. Gross 
alpha and gross beta activities. 
Test method using gas-flow 
proportional counting 
Pages: 22 
Replaces: BS ISO 18589-
6:2009 
BS EN ISO 28927-1:2019 
Hand-held portable power 
tools. Test methods for 
evaluation of vibration 
emission. Angle and vertical 
grinders 
Pages: 40 
Replaces: BS EN ISO 28927-
1:2009+A1:2017 
BS EN 50676:2019 
Electrical equipment used for 
detection and concentration 
measurement of refrigerant 
gases. Performance 
requirements and test 
methods 
Pages: 24 
BS EN ISO 14005:2019 
Environmental management 
systems. Guidelines for a 
flexible approach to phased 
implementation 
Pages: 44 
Replaces:  BS 8555:2016 

BS ISO 14002-1:2019 
Environmental management 
systems. Guidelines for using 
ISO 14001 to address 
environmental aspects and 

conditions within an 
environmental topic area. 
General 
Pages: 22 
BS ISO 11665-4:2020 
Measurement of radioactivity 
in the environment. Air: 
radon-222. Integrated 
measurement method for 
determining average activity 
concentration using passive 
sampling and delayed analysis 
Pages: 40 
Replaces:  
BS ISO 11665-4:2012 
BS ISO 37155-1:2020 
Framework for integration 
and operation of smart 
community infrastructures. 
Recommendations for 
considering opportunities and 
challenges from interactions 
in smart community 
infrastructures from relevant 
aspects through the life cycle 
Pages: 34 
BS EN ISO 16645:2019 
Radiological protection. 
Medical electron accelerators. 
Requirements and 
recommendations for 
shielding design and 
evaluation 
Pages: 86 
BS ISO 22526-1:2020 
Plastics. Carbon and 
environmental footprint of 
biobased plastics. General 
principles 
Pages: 16 
BS ISO 21924-9:2020 
Martial arts. Protective 
equipment for martial arts. 
Additional requirements and 
test methods for Wushu Sanda 
head protectors 
Pages: 24 

BS IEC 61322:2020 
Radiation protection 
instrumentation. Installed 
ambient dose equivalent rate 
meters, warning and 
monitoring assemblies for 
neutrons with energies from 
thermal to 20 MeV 
Pages: 56 
BS ISO 22449-1:2020 
Use of reclaimed water in 
industrial cooling systems. 
Technical guidelines 

Pages: 28 
BS ISO 22449-1:2020 
Use of reclaimed water in 
industrial cooling systems. 
Technical guidelines 
Pages: 28 
BS EN 12259-14:2020 
Fixed firefighting systems. 
Components for sprinkler and 
water spray systems. 
Sprinklers for residential 
applications 
Pages: 68 
ASTM D7698 - 19  
Standard Test Method for In-
Place Estimation of Density 
and Water Content of Soil and 
Aggregate by Correlation with 
Complex Impedance Method 
Pages: 12 
Replaces: ASTM D7698-11a 
ASTM D5296 - 19  
Standard Test Method for 
Molecular Weight Averages 
and Molecular Weight 
Distribution of Polystyrene by 
High Performance Size-
Exclusion Chromatography 
Pages: 13 
Replaces: ASTM D5296-11 
ASTM E1521 - 19  
Standard Test Method for 
Liquid Holding Capacity of 
Granular Carriers 
Pages: 2 
Replaces: ASTM E1521-14 

ASTM E918 - 19  

Standard Practice for 

Determining Limits of 

Flammability of Chemicals at 

Elevated Temperature and 

Pressure 
Pages: 6 
Replaces:  
ASTM  E918-83(2011) 

ASTM F1564 - 13(2019)e1  

Standard Specification for 

Structure-Mounted Insulating 

Work Platforms for Electrical 

Workers 
Pages: 4 
Replaces: ASTM F1564-13 
ASTM F2931 - 19a  
Standard Guide for Analytical 
Testing of Substances of Very 
High Concern in Materials and 
Products 
Pages: 134 
Replaces: ASTM F2931-19 

https://shop.bsigroup.com/ProductDetail/?pid=000000000030047039
https://shop.bsigroup.com/ProductDetail/?pid=000000000030047039
https://shop.bsigroup.com/ProductDetail/?pid=000000000030047019
https://shop.bsigroup.com/ProductDetail/?pid=000000000030047019
https://shop.bsigroup.com/ProductDetail/?pid=000000000030047048
https://shop.bsigroup.com/ProductDetail/?pid=000000000030047048
https://shop.bsigroup.com/ProductDetail/?pid=000000000030324244
https://shop.bsigroup.com/ProductDetail/?pid=000000000030324244
https://shop.bsigroup.com/ProductDetail/?pid=000000000030339300
https://shop.bsigroup.com/ProductDetail/?pid=000000000030186194
https://www.astm.org/DATABASE.CART/HISTORICAL/D7698-11A.htm
https://www.astm.org/DATABASE.CART/HISTORICAL/D5296-11.htm
https://www.astm.org/DATABASE.CART/HISTORICAL/E1521-14.htm
https://www.astm.org/DATABASE.CART/HISTORICAL/E918-83R11.htm
https://www.astm.org/DATABASE.CART/HISTORICAL/F1564-13.htm
https://www.astm.org/DATABASE.CART/HISTORICAL/F2931-19.htm
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ASTM D2791 - 19  
Standard Test Method for On-
Line Determination of Sodium 
in Water 
Pages: 7 
Replaces: ASTM D2791-13 
ASTM E1226 - 19  
Standard Test Method for 
Explosibility of Dust Clouds 
Pages: 15 
Replaces: ASTM E1226-12a 
ASTM E1903 - 19  
Standard Practice for 
Environmental Site 
Assessments: Phase II 
Environmental Site 
Assessment Process 
Pages: 22 
Replaces: ASTM E1903-11 
ASTM E2231 - 19  
Standard Practice for 
Specimen Preparation and 
Mounting of Pipe and Duct 
Insulation Materials to Assess 
Surface Burning 
Characteristics 
Pages: 8 
Replaces: ASTM E2231-18 
ASTM E2573 - 19  
Standard Practice for 
Specimen Preparation and 
Mounting of Site-Fabricated 
Stretch Systems to Assess 
Surface Burning 
Characteristics 
Pages: 3 
Replaces:  
ASTM E2573-17 
ASTM D3977 - 97(2019)  
Standard Test Methods for 
Determining Sediment 
Concentration in Water 
Samples 
Pages: 7 
Replaces:  
ASTM D3977-97(2013)e1 
ASTM D4411 - 03(2019)  
Standard Guide for Sampling 
Fluvial Sediment in Motion 
Pages: 19 
Replaces:  
ASTM D4411-03(2014)e1 
ASTM D4804 - 19a  
Standard Test Method for 
Determining the Flammability 
Characteristics of Nonrigid 
Solid Plastics 
Pages: 7 
Replaces: ASTM D4804-19 
ASTM D4822 - 88(2019)  

Standard Guide for Selection 
of Methods of Particle Size 
Analysis of Fluvial Sediments 
(Manual Methods) 
Pages: 3 
Replaces:  
ASTM D4822-88(2014) 
ASTM D4823 - 95(2019)  
Standard Guide for Core 
Sampling Submerged, 
Unconsolidated Sediments 
Pages: 14 
Replaces:  
ASTM D4823-95(2014) 
ASTM D5048 - 19  
Standard Test Method for 
Measuring the Comparative 
Burning Characteristics and 
Resistance to Burn-Through of 
Solid Plastics Using a 125-mm 
Flame 
Pages: 9 
Replaces: ASTM D5048-18 
ASTM D5387 - 93(2019)  
Standard Guide for Elements 
of a Complete Data Set for 
Non-Cohesive Sediments 
Pages: 4 
Replaces: ASTM D5387-
93(2013) 
ASTM D6178 - 19  
Standard Practice for 
Estimation of Short-Term 
Inhalation Exposure to 
Volatile Organic Chemicals 
Emitted from Bedding Sets 
Pages: 4 
Replaces: ASTM D6178-14 
ASTM D7366 - 08(2019)  
Standard Practice for 
Estimation of Measurement 
Uncertainty for Data from 
Regression-based Methods 
Pages: 7 
Replaces:  
ASTM D7366-08(2013) 
ASTM D7886 - 14(2019)e1  
Standard Practice for Asbestos 
Exposure Assessments for 
Repetitive Maintenance and 
Installation Tasks 
Pages: 12 
Replaces: ASTM D7886-14 
ASTM D7911 - 19  
Standard Guide for Using 
Reference Material to 
Characterize Measurement 
Bias Associated with Volatile 
Organic Compound Emission 
Chamber Test 

Pages: 8 
Replaces: ASTM D7911-14 
ASTM E136 - 19a  
Standard Test Method for 
Assessing Combustibility of 
Materials Using a Vertical 
Tube Furnace at 750°C 
Pages: 13 
Replaces: ASTM E136-19 
ASTM E1728 / E1728M - 20  
Standard Practice for 
Collection of Settled Dust 
Samples Using Wipe Sampling 
Methods for Subsequent Lead 
Determination 
Pages: 5 
Replaces: ASTM E1728-16 
ASTM E2217 - 12(2019)  
Standard Practice for Design 
and Construction of Aerospace 
Cleanrooms and 
Contamination Controlled 
Areas 
Pages: 14 
Replaces: ASTME2217-12 
ASTM E2801 - 11(2020)  
Standard Test Method for 
Evaluating Emergency 
Response Robot Capabilities: 
Mobility: Confined Area 
Obstacles: Gaps 
Pages: 10 
Replaces: ASTM E2801-11 
ASTM E2802 - 11(2020)  

Standard Test Method for 

Evaluating Emergency 

Response Robot Capabilities: 

Mobility: Confined Area 

Obstacles: Hurdles 
Pages: 10 
Replaces: ASTM E2802-11 

ASTM E2803 - 11(2020)  

Standard Test Method for 

Evaluating Emergency 

Response Robot Capabilities: 

Mobility: Confined Area 

Obstacles: Inclined Planes 

Pages: 10 
Replaces: ASTM E2803-11 
ASTM E2989 - 19a  

Standard Guide for 

Assessment of Continued 

Applicability of Reaction to 

Fire Test Reports Used in 

Building Regulation 

Pages: 4 
Replaces: ASTM E2989-19 
ASTM F2588 - 12(2020)  

https://www.astm.org/DATABASE.CART/HISTORICAL/D2791-13.htm
https://www.astm.org/DATABASE.CART/HISTORICAL/E1226-12A.htm
https://www.astm.org/DATABASE.CART/HISTORICAL/E1903-11.htm
https://www.astm.org/DATABASE.CART/HISTORICAL/E2231-18.htm
https://www.astm.org/DATABASE.CART/HISTORICAL/E2573-17.htm
https://www.astm.org/DATABASE.CART/HISTORICAL/D3977-97R13E1.htm
https://www.astm.org/DATABASE.CART/HISTORICAL/D4411-03R14E1.htm
https://www.astm.org/DATABASE.CART/HISTORICAL/D4804-19.htm
https://www.astm.org/DATABASE.CART/HISTORICAL/D4822-88R14.htm
https://www.astm.org/DATABASE.CART/HISTORICAL/D4823-95R14.htm
https://www.astm.org/DATABASE.CART/HISTORICAL/D5048-18.htm
https://www.astm.org/DATABASE.CART/HISTORICAL/D5387-93R13.htm
https://www.astm.org/DATABASE.CART/HISTORICAL/D5387-93R13.htm
https://www.astm.org/DATABASE.CART/HISTORICAL/D6178-14.htm
https://www.astm.org/DATABASE.CART/HISTORICAL/D7366-08R13.htm
https://www.astm.org/DATABASE.CART/HISTORICAL/D7886-14.htm
https://www.astm.org/DATABASE.CART/HISTORICAL/D7911-14.htm
https://www.astm.org/DATABASE.CART/HISTORICAL/E136-19.htm
https://www.astm.org/DATABASE.CART/HISTORICAL/E1728-16.htm
https://www.astm.org/DATABASE.CART/HISTORICAL/E2217-12.htm
https://www.astm.org/DATABASE.CART/HISTORICAL/E2801-11.htm
https://www.astm.org/DATABASE.CART/HISTORICAL/E2802-11.htm
https://www.astm.org/DATABASE.CART/HISTORICAL/E2803-11.htm
https://www.astm.org/DATABASE.CART/HISTORICAL/E2989-19.htm
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Standard Test Method for 
Man-In-Simulant Test (MIST) 
for Protective Ensembles 
Pages: 11 
Replaces: ASTM F2588-12 
ASTM D1252 - 06(2020)  
Standard Test Methods for 
Chemical Oxygen Demand 
(Dichromate Oxygen Demand) 
of Water 
Pages: 12 
Replaces:  
ASTMD1252-06(2012)e1 
ASTM D1929 - 19  
Standard Test Method for 
Determining Ignition 
Temperature of Plastics 
Pages: 6 
Replaces: ASTM D1929-16 
ASTM D3801 - 19a  
Standard Test Method for 
Measuring the Comparative 
Burning Characteristics of 
Solid Plastics in a Vertical 
Position 
Pages: 7 
Replaces: ASTM D3801-19 
ASTM D5132 - 19  
Standard Test Method for 
Horizontal Burning Rate of 
Polymeric Materials Used in 
Occupant Compartments of 
Motor Vehicles 
Pages: 7 
Replaces: ASTM D5132-17 
ASTM D7309 - 19a  
Standard Test Method for 
Determining Flammability 
Characteristics of Plastics and 
Other Solid Materials Using 
Microscale Combustion 
Calorimetry 
Pages: 13 
Replaces: ASTM D7309-19 
ASTM E2804 - 11(2020)  

Standard Test Method for 

Evaluating Emergency 

Response Robot Capabilities: 

Mobility: Confined Area 

Obstacles: Stairs/Landings 

Pages: 10 

Replaces: ASTM E2804-11 
ASTM E2829 - 11(2020)  

Standard Test Method for 

Evaluating Emergency 

Response Robot Capabilities: 

Mobility: Maneuvering Tasks: 

Sustained Speed 
Pages: 9 

Replaces: ASTM E2829-11 
ASTM F1506 - 19a  
Standard Performance 
Specification for Flame 
Resistant and Electric Arc 
Rated Protective Clothing 
Worn by Workers Exposed to 
Flames and Electric Arcs 
Pages: 9 
Replaces: ASTM F1506-19 
ASTM F2966 - 19  
Standard Guide for Snow and 
Ice Control for Walkway 
Surfaces 
Pages: 3 
Replaces: ASTM F2966-13 
JIS B 7996:2018 
Performance evaluation test 
method of automated 
concentration monitoring 
instrument of dust in flue gas 
Pages: 9 
JIS T 8165:2018 
Personal fall-arrest systems 
Pages: 65 
JIS C 9335-2-48:2019 
Household and similar 
electrical appliances -- Safety -
- Part 2-48: Particular 
requirements for commercial 
electric grillers and toasters 
Pages: 30 
JIS C 9335-2-47:2019 
Household and similar 
electrical appliances -- Safety -
- Part 2-47: Particular 
requirements for commercial 
electric boiling pans 
Pages: 32 
JIS C 9335-2-42:2019 
Household and similar 
electrical appliances -- Safety -
- Part 2-42: Particular 
requirements for commercial 
electric forced convection 
ovens, steam cookers and 
steam-convection ovens 
Pages: 39 
JIS C 9335-2-39:2019 
Household and similar 
electrical appliances -- Safety -
- Part 2-39: Particular 
requirements for commercial 
electric multi-purpose cooking 
pans 
Pages: 32 
JIS C 9335-2-38:2019 
Household and similar 
electrical appliances -- Safety -
- Part 2-38: Particular 

requirements for commercial 
electric griddles and griddle 
grills 
Pages: 32 
JIS C 9335-2-37:2019 
Household and similar 
electrical appliances -- Safety -
- Part 2-37: Particular 
requirements for commercial 
electric doughnut fryers and 
deep fat fryers 
Pages: 34 
JIS C 9335-2-36:2019 
Household and similar 
electrical appliances -- Safety -
- Part 2-36: Particular 
requirements for commercial 
electric cooking ranges, ovens, 
hobs and hob elements 
Pages: 38 
JIS C 9335-2-35:2019 
Household and similar 
electrical appliances -- Safety -
- Part 2-35: Particular 
requirements for 
instantaneous water heaters 
Pages: 22 
JIS C 9335-2-34:2019 

Household and similar 

electrical appliances -- Safety -

- Part 2-34: Particular 

requirements for motor-

compressors 

Pages: 34 

JIS C 9335-2-50:2019 

Household and similar 

electrical appliances -- Safety -

- Part 2-50: Particular 

requirements for commercial 

electric bains-marie 

Pages: 32 
DIN EN 17443 

Winter service equipment - 

Brine production systems - 

Requirements and test 

methods; German and English 

version prEN 17443:2019 

Pages:44 
DIN EN ISO 11665-11*VDE 
0493-1-6661 
Measurement of radioactivity 
in the environment - Air: 
radon-222 - Part 11: Test 
method for soil gas with 
sampling at depth (ISO 11665-
11:2016); German version EN 
ISO 11665-11:2019 
Pages:33 

https://www.astm.org/DATABASE.CART/HISTORICAL/F2588-12.htm
https://www.astm.org/DATABASE.CART/HISTORICAL/D1252-06R12E1.htm
https://www.astm.org/DATABASE.CART/HISTORICAL/D1929-16.htm
https://www.astm.org/DATABASE.CART/HISTORICAL/D3801-19.htm
https://www.astm.org/DATABASE.CART/HISTORICAL/D5132-17.htm
https://www.astm.org/DATABASE.CART/HISTORICAL/D7309-19.htm
https://www.astm.org/DATABASE.CART/HISTORICAL/E2804-11.htm
https://www.astm.org/DATABASE.CART/HISTORICAL/E2829-11.htm
https://www.astm.org/DATABASE.CART/HISTORICAL/F1506-19.htm
https://www.astm.org/DATABASE.CART/HISTORICAL/F2966-13.htm
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Replaces:DIN EN ISO 11665-
11 (2018-11)*DIN ISO 11665-
11 (2017-01) 
DIN EN 689 
Workplace exposure - 
Measurement of exposure by 
inhalation to chemical agents - 
Strategy for testing 
compliance with occupational 
exposure limit values; German 
version EN 
689:2018+AC:2019 
Pages:62 
Replaces:DIN EN 689 (1995-
04)*DIN EN 689 (2016-07) 
DIN EN 16429 
Stationary source emissions - 
Reference method for the 
determination of the 
concentration of gaseous 
hydrogen chloride (HCl) in 
waste gases emitted by 
industrial installations into the 
atmosphere; German and 
English version prEN 
16429:2019 
Pages:88 
DIN EN ISO 21877 
Stationary source emissions - 
Determination of the mass 
concentration of ammonia - 
Manual method (ISO 
21877:2019); German version 
EN ISO 21877:2019 
Pages:54 
Replaces:DIN EN ISO 21877 
(2018-05) 
DIN 19606 
Chlorinators for water 
treatment - Technical 
requirements for equipment, 
installation and operation 
Pages:32 
Replaces: DIN 19606 (2010-
09)*DIN 19606 (2018-07) 
DIN 19569-13 
Wastewater treatment plants - 
Principles for the design of 
structures and technical 
equipment - Part 13: 
Equipment for separation and 
treatment of mineral solids 
such as grit 
Pages:21 
Replaces:DIN 19569-2 (2002-
12)*DIN 19569-13 (2019-03) 

DIN 38402-71 

German standard methods for 

the examination of water, 

waste water and sludge - 

General information (group A) 

- Part 71: Equivalence of two 

analysis methods based on the 

comparison of analysis results 

(A 71) 
Pages:34 
DIN 92419 
Principles of the ergonomic 
design of assistive systems 
Pages:15 

Replaces:DIN 92419 (2018-

08) 

DIN 14675-1 

Fire detection and fire alarm 

systems - Part 1: Design and 

operation 

Pages:81 

Replaces:DIN 14675-1 (2018-

04)*DIN 14675-1/A1 (2019-

01) 

DIN 14675-2 

Fire detection and fire alarm 

systems - Part 2: 

Requirements to the 

specialised company 
Pages:11 
Replaces:DIN 14675-2 (2018-
04)*DIN 14675-2/A1 (2019-
01) 
DIN EN 1366-12 
Fire resistance tests for 
service installations - Part 12: 
Non-mechanical fire barrier 
for ventilation ductwork; 
German version EN 1366-
12:2014+A1:2019 
Pages:35 
Replaces:DIN EN 1366-12 
(2014-12)*DIN EN 1366-
12/A1 (2019-03) 
DIN 25420-2 
Construction of concrete hot 
cells - Part 2: Requirements 
for hot cells for automated 
operation 
Pages:10 

DIN 18104-2 

Mechanical security devices - 

Part 2: Additional burglar 

resistant products for 

windows and doors - 

Requirements and test 

methods 
Pages:29 
  

17. Đo lường và phép 
đo. Hiện tượng vật lý 

 
ISO 22908:2020 
Water quality — Radium 226 
and Radium 228 — Test 
method using liquid 
scintillation counting 
Pages: 28 
ISO 11665-5:2020 
Measurement of radioactivity 
in the environment — Air: 
radon-222 — Part 5: 
Continuous measurement 
methods of the activity 
concentration 
Pages: 13 
Replaces: ISO 11665-5:2012 
ISO 11665-4:2020 
Measurement of radioactivity 
in the environment — Air: 
radon-222 — Part 4: 
Integrated measurement 
method for determining 
average activity concentration 
using passive sampling and 
delayed analysis 
Pages: 31 
Replaces: ISO 11665-4:2012 
ISO 11665-3:2020 
Measurement of radioactivity 
in the environment — Air: 
radon-222 — Part 3: Spot 
measurement method of the 
potential alpha energy 
concentration of its short-
lived decay products 
Pages: 19 
Replaces: ISO 11665-3:2012 
IEC 61322:2020  
Radiation protection 
instrumentation - Installed 
ambient dose equivalent rate 
meters, warning and 
monitoring assemblies for 
neutrons with energies from 
thermal to 20 MeV 
Pages: 107 

IEC 60060:2020 SER  

High-voltage test techniques - 

ALL PARTS 

Pages: 331 

IEC 63145-22-10:2020  

Eyewear display - Part 22-10: 

Specific measurement 

methods for AR type - Optical 

properties 

Pages: 26 

IEC 60704-2-7:2020  

Household and similar 

electrical appliances - Test 
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code for the determination of 

airborne acoustical noise - 

Part 2-7: Particular 

requirements for fans 
Pages: 30 
BS IEC/IEEE 62704-1:2017 
Determining the peak spatial-
average specific absorption 
rate (SAR) in the human body 
from wireless communications 
devices, 30 MHz to 6 GHz. 
General requirements for 
using the finite-difference 
time-domain (FDTD) method 
for SAR calculations 
Pages: 84 
BS IEC 63145-22-10:2020 
Eyewear display. Specific 
measurement methods for AR 
type. Optical properties 
Pages: 30 
ASTM E3186 - 19  
Standard Guide for Use and 
Testing of Dry-Block 
Temperature Calibrators 
Pages: 11 
ASTM D5737 / D5737M - 19  
Standard Guide for Methods 
for Measuring Well Discharge 
Pages: 4 
Replaces:  
ASTM D5737/D5737M-14 
ASTM C1000 - 19  
Standard Test Method for 
Radiochemical Determination 
of Uranium Isotopes in Soil by 
Alpha Spectrometry 
Pages: 5 
Replaces: ASTM C1000-11 
ASTM D6022 - 19  
Standard Practice for 
Calculation of Permanent 
Shear Stability Index 
Pages: 4 
Replaces:  
ASTM D6022-06(2012) 
ASTM D6703 - 19  
Standard Test Method for 
Automated Heithaus 
Titrimetry 
Pages: 9 
Replaces: ASTM D6703-14 
ASTM D5243 - 92(2019)  
Standard Test Method for 
Open-Channel Flow 
Measurement of Water 
Indirectly at Culverts 
Pages: 42 
Replaces:  
ASTM D5243-92(2013) 

ASTM D5389 - 93(2019)  
Standard Test Method for 
Open-Channel Flow 
Measurement by Acoustic 
Velocity Meter Systems 
Pages: 10 
Replaces:  
ASTM D5389-93(2013) 
JIS C 2501:2019 
Methods of test for permanent 
magnet 
Pages: 21 
JIS Z 9112:2019 
Classification of fluorescent 
lamps and light emitting 
diodes by chromaticity and 
colour rendering property 
Pages: 16 
DIN ISO 532-1 
Acoustics - Methods for 
calculating loudness - Part 1: 
Zwicker method (ISO 532-
1:2017, Corrected version 
2017-11); Text in German and 
English 
Pages:136 
DIN ISO 20816-9 
Mechanical vibration - 
Measurement and evaluation 
of machine vibration - Part 9: 
Gear units (ISO/DIS 20816-
9:2019); Text in German and 
English 
Pages:51 
DIN 45672-2 
Vibration measurement on 
railway traffic systems - Part 
2: Evaluation method 
Pages:16 
DIN EN 61557-12/A1*VDE 
0413-12/A1 

Electrical safety in low voltage 

distribution systems up to 1 

000 V AC and 1 500 V DC - 

Equipment for testing, 

measuring or monitoring of 

protective measures - Part 12: 

Power metering and 

monitoring devices (PMD) 

(IEC 85/702/CD:2019); Text 

in German and English 

Pages:24 

DIN EN IEC 61869-14*VDE 

0414-9-14 
Instrument transformers - 
Part 14: Additional 
requirements for current 
transformers for DC 
applications (IEC 61869-

14:2018); German version EN 
IEC 61869-14:2019 
Pages:47 
Replaces:DIN EN 61869-14 
(2015-03) 
DIN EN IEC 61869-15*VDE 
0414-9-15 
Instrument transformers - 
Part 15: Additional 
requirements for voltage 
transformers for DC 
applications (IEC 61869-
15:2018); German version EN 
IEC 61869-15:2019 
Pages:39 
Replaces:DIN EN 61869-15 
(2015-03) 
 

19. Thử nghiệm 
 
ISO 13320:2020 
Particle size analysis — Laser 
diffraction methods 
Pages: 59 
Replaces: ISO 13320:2009 
IEC 60068-2:2020 SER 
Environmental testing - Part 2: 
Tests - ALL PARTS 
Pages: 2680 
IEC 60068-2:2020 SER  
Environmental testing - Part 2: 
Tests - ALL PARTS 
Pages: 2680 
IEC 60068-2:2020 SER  
Environmental testing - Part 2: 
Tests - ALL PARTS 
Pages: 2680 
ASTM D5963 - 04(2019)  
Standard Test Method for 
Rubber Property—Abrasion 
Resistance (Rotary Drum 
Abrader) 
Pages: 10 
Replaces: ASTM D5963-
04(2015) 
ASTM E1962 - 19  
Standard Practice for 
Ultrasonic Surface Testing 
Using Electromagnetic 
Acoustic Transducer (EMAT) 
Techniques 
Pages: 8 
Replaces: ASTM E1962-14 
ASTM D6665 - 09(2019)  
Standard Practice for 
Evaluation of Aging Resistance 
of Pre-stressed Prepainted 
Metal in a Boiling Water Test 
Pages: 2 
Replaces:  

https://www.astm.org/DATABASE.CART/HISTORICAL/D5737D5737M-14.htm
https://www.astm.org/DATABASE.CART/HISTORICAL/C1000-11.htm
https://www.astm.org/DATABASE.CART/HISTORICAL/D6022-06R12.htm
https://www.astm.org/DATABASE.CART/HISTORICAL/D6703-14.htm
https://www.astm.org/DATABASE.CART/HISTORICAL/D5243-92R13.htm
https://www.astm.org/DATABASE.CART/HISTORICAL/D5389-93R13.htm
https://www.astm.org/DATABASE.CART/HISTORICAL/D5963-04R15.htm
https://www.astm.org/DATABASE.CART/HISTORICAL/D5963-04R15.htm
https://www.astm.org/DATABASE.CART/HISTORICAL/E1962-14.htm
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ASTM D6665-09(2014) 
ASTM E2040 - 19  
Standard Test Method for 
Mass Scale Calibration of 
Thermogravimetric Analyzers 
Pages: 3 
Replaces:  
ASTM E2040-08(2014) 
ASTM D5159 - 04(2020)  
Standard Guide for Dusting 
Attrition of Granular Activated 
Carbon 
Pages: 4  
Replaces:  
ASTM D5159-04(2014) 
ASTM E2899 - 19  
Standard Test Method for 
Measurement of Initiation 
Toughness in Surface Cracks 
Under Tension and Bending 
Pages: 40 
Replaces: ASTM E2899-15 
JIS C 60068-2-69:2019 
Environmental testing -- Part 
2-69: Tests -- Test Te/Tc: 
Solderability testing of 
electronic components and 
printed boards by the wetting 
balance (force measurement) 
method 
Pages: 52 
 

21. Hệ thống và kết cấu 
dẫn chất lỏng công 
dụng chung 
 
ISO 2904:2020 
ISO metric trapezoidal screw 
threads — Basic dimensions 
Pages: 8 
Replaces: ISO 2904:1977 
ASTM D5182 - 19  
Standard Test Method for 
Evaluating the Scuffing Load 
Capacity of Oils (FZG Visual 
Method) 
Pages: 7 
Replaces:  
ASTM D5182-97(2014) 
ASTM F3359 - 19  
Standard Test Method for 
Determining Bending Yield 
Moment of Staples 
Pages: 4  
Replaces: ASTM F3359-18 
ASTM F606 / F606M - 19  
Standard Test Methods for 
Determining the Mechanical 
Properties of Externally and 
Internally Threaded Fasteners, 

Washers, Direct Tension 
Indicators, and Rivets 
Pages: 19 
Replaces:  

ASTM F606/F606M-16 

ASTM F436 / F436M - 19  

Standard Specification for 

Hardened Steel Washers Inch 

and Metric Dimensions 

Pages: 8 
Replaces:  
ASTM F436/F436M-18a 
DIN 74 
Countersinks for countersunk 
head screws, except 
countersunk head screws with 
heads according to DIN EN 
27721 
Pages:9 
Replaces:DIN 74 (2003-
04)*DIN 74 (2019-06) 
DIN EN ISO 3269 

Fasteners - Acceptance 

inspection (ISO 3269:2019); 

German version EN ISO 

3269:2019 

Pages:20 

Replaces:DIN EN ISO 3269 

(2000-11)*DIN EN ISO 3269 

(2018-05) 

DIN EN 13411-9 

Terminations for steel wire 

ropes - Safety - Part 9: Solid 

thimbles; German and English 

version prEN 13411-9:2019 

Pages:38 

DIN 6885-1 

Drive type fastenings without 

taper action, parallel keys, 

keyways - Deep pattern - Part 

1: Dimensions, tolerances, 

mass 

Pages:17 
DIN 6885-2 

Drive type fastenings without 

taper action, parallel keys, 

keyways - Deep pattern for 

machine tools - Part 2: 

Dimensions, tolerances, mass 

Pages:15 

DIN 6885-3 
Drive type fastenings without 
taper action, parallel keys, 
keyways - Low pattern - Part 
3: Dimensions, tolerances, 
mass 
Pages:12 

23. Hệ thống và kết cấu 
truyền dẫn chất lỏng 
công dụng chung 
 
ISO 9803-2:2020 
Vacuum technology — 
Mounting dimensions of 
pipeline fittings — Part 2: 
Knife-edge flange type 
Pages: 4 
ISO 9803-1:2020 
Vacuum technology — 
Mounting dimensions of 
pipeline fittings — Part 1: Non 
knife-edge flange type 
Pages: 4 
Replaces: ISO 9803-1:2007 
ISO 14743:2020 
Pneumatic fluid power — 
Push-in connectors for 
thermoplastic tubes 
Pages: 30 
Replaces: ISO 14743:2004 
ISO 22153:2020 
Electric actuators for 
industrial valves — General 
requirements 
Pages: 24 
ISO 21358:2020 
Vacuum technology — Right-
angle valve — Dimensions and 
interfaces for pneumatic 
actuator 
Pages: 3 
Replaces: ISO 21358:2007 
ISO 21138-3:2020 
Plastics piping systems for 
non-pressure underground 
drainage and sewerage — 
Structured-wall piping 
systems of unplasticized 
poly(vinyl chloride) (PVC-U), 
polypropylene (PP) and 
polyethylene (PE) — Part 3: 
Pipes and fittings with non-
smooth external surface, Type 
B 
Pages: 38 
Replaces: ISO 21138-3:2007 
ISO 22109:2020 
Industrial valves — Gearbox 
for valves 
Pages: 14 
ISO 21138-2:2020 
Plastics piping systems for 
non-pressure underground 
drainage and sewerage — 
Structured-wall piping 
systems of unplasticized 
poly(vinyl chloride) (PVC-U), 

https://www.astm.org/DATABASE.CART/HISTORICAL/D6665-09R14.htm
https://www.astm.org/DATABASE.CART/HISTORICAL/E2040-08R14.htm
https://www.astm.org/DATABASE.CART/HISTORICAL/D5159-04R14.htm
https://www.astm.org/DATABASE.CART/HISTORICAL/E2899-15.htm
https://www.astm.org/DATABASE.CART/HISTORICAL/D5182-97R14.htm
https://www.astm.org/DATABASE.CART/HISTORICAL/F3359-18.htm
https://www.astm.org/DATABASE.CART/HISTORICAL/F606F606M-16.htm
https://www.astm.org/DATABASE.CART/HISTORICAL/F436F436M-18A.htm
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polypropylene (PP) and 
polyethylene (PE) — Part 2: 
Pipes and fittings with smooth 
external surface, Type A 
Pages: 39 
BS ISO 14743:2020 
Pneumatic fluid power. Push-
in connectors for 
thermoplastic tubes 
Pages: 40 
Replaces: BS ISO 14743:2004 
BS ISO 9803-1:2020 
Vacuum technology. Mounting 
dimensions of pipeline fittings. 
Non knife-edge flange type 
Pages: 14 
Replaces:  
BS ISO 9803-1:2007 
BS ISO 22153:2020 
Electric actuators for 
industrial valves. General 
requirements 
Pages: 34 
BS ISO 1609:2020 
Vacuum technology. 
Dimensions of non-knife edge 
flanges 
Pages: 20 
BS ISO 9803-2:2020 
Vacuum technology. Mounting 
dimensions of pipeline fittings. 
Knife-edge flange type 
Pages: 14 
Replaces:  
BS ISO 9803-2:2007 
ASTM A213 / A213M - 19a  
Standard Specification for 
Seamless Ferritic and 
Austenitic Alloy-Steel Boiler, 
Superheater, and Heat-
Exchanger Tubes 
Pages: 15 
Replaces:  
ASTM A213/A213M-19 
ASTM A758 / A758M - 
14(2019)  

Standard Specification for 

Wrought-Carbon Steel Butt-

Welding Piping Fittings with 

Improved Notch Toughness 

Pages: 5 
Replaces:  
ASTM A758/A758M-14 
ASTM A858 / A858M - 19  
Standard Specification for 
Heat-Treated Carbon Steel 
Fittings for Low-Temperature 
and Corrosive Service 
Pages: 4 
Replaces:  

ASTM A858/A858M-14 
ASTM F1076 - 19  
Standard Practice for 
Expanded Welded and Silver 
Brazed Socket Joints for Pipe 
and Tube 
Pages: 5 
Replaces:  
ASTM F1076-87(2015)e1 
ASTM F1948 - 19  
Standard Specification for 
Metallic Mechanical Fittings 
for Use on Outside Diameter 
Controlled Thermoplastic Gas 
Distribution Pipe and Tubing 
Pages: 6 
Replaces: ASTM F1948-15 
ASTM D3139 - 19  
Standard Specification for 
Joints for Plastic Pressure 
Pipes Using Flexible 
Elastomeric Seals 
Pages: 4 
Replaces:  
ASTM D3139-98(2011) 
ASTM A862 / A862M - 
98(2020)  
Standard Practice for 
Application of Asphalt 
Coatings to Corrugated Steel 
Sewer and Drainage Pipe 
Pages: 2 
Replaces:  
ASTM A862/A862M-98(2014) 
ASTM D6396 - 99(2020)  
Standard Test Method for 
Testing of Pipe Thread 
Sealants on Pipe Tees 
Pages: 5 
Replaces:  
ASTM D6396-99(2012) 
ASTM F433 - 02(2020)  
Standard Practice for 
Evaluating Thermal 
Conductivity of Gasket 
Materials 
Pages: 6 
Replaces:  
ASTM F433-02(2014)e1 
ASTM F104 - 11(2020)  
Standard Classification System 
for Nonmetallic Gasket 
Materials 

Pages: 12 

Replaces: ASTM F104-11 

DIN EN 14901-1 

Ductile iron pipes, fittings and 

accessories - Requirements 

and test methods for organic 

coatings of ductile iron fittings 

and accessories - Part 1: Epoxy 

coating (heavy duty); German 

version EN 14901-

1:2014+A1:2019 
Pages:22 
Replaces:DIN EN 14901 
(2014-12)*DIN EN 14901-
1/A1 (2018-11) 
DIN 16463 
Determination of influence of 
chemical fluids on the long-
term hydrostatic strenght of 
thermoplastics materials in 
pipe form 
Pages:9 
DIN ISO 16611 
Plastics piping systems for 
drainage and sewerage 
without pressure - Non-
circular pipes and joints made 
of glass-reinforced 
thermosetting plastics (GRP) 
based on unsaturated 
polyester resins (UP) - 
Dimensions, requirements and 
tests (ISO 16611:2017) 
Pages:32 
Replaces:DIN ISO 16611 
(2019-03) 
DIN 30654 
Sealing profiles of expanded 
PTFE for flanged joints in the 
gas supply 
Pages:10 
Replaces:DIN 30654 (2017-
10) 

 
25. Chế tạo 
 
ISO 10791-7:2020 
Test conditions for machining 
centres — Part 7: Accuracy of 
finished test pieces 
Pages: 44 
Replaces: ISO 10791-7:2014 
ISO 3875:2020 
Machine tools — Test 
conditions for external 
cylindrical centreless grinding 
machines — Testing of the 
accuracy 
Pages: 20 
Replaces: ISO 3875:2004 
BS ISO 15704:2019 
Enterprise modelling and 
architecture. Requirements for 
enterprise-referencing 
architectures and 
methodologies 
Pages: 88 

https://shop.bsigroup.com/ProductDetail/?pid=000000000030124879
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http://shop.bsigroup.com/ProductDetail/?pid=000000000030132494
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BS EN ISO 15614-7:2019 
Specification and qualification 
of welding procedures for 
metallic materials. Welding 
procedure test. Overlay 
welding 
Pages: 36 
Replaces:  
BS EN ISO 15614-7:2016 
BS ISO 8000-63:2019 
Data quality. Data quality 
management: Process 
measurement 
Pages: 34 
BS EN 4875:2020 
Aerospace series. Surface 
treatments. Test method for 
measurement of electrical 
contact resistance 
Pages: 12 
BS EN ISO 7599:2018 - TC 
Anodizing of aluminium and 
its alloys. Method for 
specifying decorative and 
protective anodic oxidation 
coatings on aluminium 
Pages: 67 
BS EN ISO 2106:2020 
Anodizing of aluminium and 
its alloys. Determination of 
mass per unit area (surface 
density) of anodic oxidation 
coatings. Gravimetric method 
Pages: 14 
Replaces:  
BS EN ISO 2106:2011 
BS EN 4707:2020 
Aerospace series. Acid pickling 
of aluminium and aluminium 
alloys without hexavalent 
chromium 
Pages: 16 
Replaces: BS EN 4707:2014 
BS EN ISO 14713-2:2020 
Zinc coatings. Guidelines and 
recommendations for the 
protection against corrosion of 
iron and steel in structures. 
Hot dip galvanizing 
Pages: 30 
Replaces:  
BS EN ISO 14713-2:2009 
BS EN ISO 2081:2018 - TC 
Tracked Changes. Metallic and 
other inorganic coatings. 
Electroplated coatings of zinc 
with supplementary 
treatments on iron or steel 
Pages: 45 
ASTM A917 - 08(2020)  

Standard Specification for 
Steel Sheet, Coated by the 
Electrolytic Process for 
Applications Requiring 
Designation of the Coating 
Mass on Each Surface (General 
Requirements) 
Pages: 4 
Replaces:  
ASTM A917-08(2015) 
ASTM E2830 - 11(2020)  
Standard Test Method for 
Evaluating the Mobility 
Capabilities of Emergency 
Response Robots Using 
Towing Tasks: Grasped Sleds 

Pages: 7 

Replaces: ASTM E2830-11 
VDI 3405 Blatt 5.1 

Additive manufacturing - Legal 

aspects of the process chain 

Pages:34 

VDI/VDE 3516 Blatt 6 
Validation in GxP area - 
Validation of interfaces 
Pages:40 
DIN 6590 
Indexable hardmetall 
(carbide) inserts with wiper 
edges, without fixation hole 
Pages:15 
Replaces:DIN 6590 (1986-
02)*DIN 6590 (2019-04) 
DIN EN 4707 

Aerospace series - Acid 

pickling of aluminum and 

aluminum alloy without 

hexavalent chromium; German 

and English version EN 

4707:2019 

Pages:29 

DIN EN ISO 28721-1 

Vitreous and porcelain 

enamels - Glass-lined 

apparatus for process plants - 

Part 1: Quality requirements 

for apparatus, components, 

appliances and accessories 

(ISO 28721-1:2019); German 

version EN ISO 28721-1:2019 
Pages:28 
Replaces:DIN EN ISO 28721-1 
(2011-06)*DIN EN ISO 28721-
1 (2018-08) 

 
27. Năng lượng và 
truyền nhiệt 

ISO 21404:2020 
Solid biofuels — 
Determination of ash melting 
behavior 
Pages: 13 
IEC 60904:2020 SER  
Photovoltaic devices - ALL 
PARTS 
Pages: 644 
IEC 62282-8-201:2020  
Fuel cell technologies - Part 8-
201: Energy storage systems 
using fuel cell modules in 
reverse mode - Test 
procedures for the 
performance of power-to-
power systems 
Pages: 66 
IEC TS 62804-1-1:2020  
Photovoltaic (PV) modules - 
Test methods for the detection 
of potential-induced 
degradation - Part 1-1: 
Crystalline silicon - 
Delamination 
Pages: 16 
IEC TR 63196:2020  
Switchgear and controlgear 
and their assemblies for low-
voltage - Energy efficiency 
Pages: 22 
BS EN IEC 60904-4:2019 

Photovoltaic devices. 

Reference solar devices. 

Procedures for establishing 

calibration traceability 

Pages: 34 

Replaces:  

BS EN 60904-4:2009 

BS ISO 22946:2020 

Nuclear criticality safety. Solid 

waste excluding irradiated 

and non-irradiated nuclear 

fuel 

Pages: 22 

BS ISO 22946:2020 

Nuclear criticality safety. Solid 

waste excluding irradiated 

and non-irradiated nuclear 

fuel 
Pages: 22 
BS EN 16905-2:2020 
Gas-fired endothermic engine 
driven heat pumps. Safety 
Pages: 54 
ASTM C1001 - 19  

Standard Test Method for 

Radiochemical Determination 
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https://www.astm.org/DATABASE.CART/HISTORICAL/A917-08R15.htm
https://www.astm.org/DATABASE.CART/HISTORICAL/E2830-11.htm
https://shop.bsigroup.com/ProductDetail/?pid=000000000030188056


                          THÔNG TIN TIÊU CHUẨN 

 36 Thông tin phục vụ doanh nghiệp - Số 01/2020 

of Plutonium in Soil by Alpha 

Spectroscopy 
Pages: 7 
Replaces: ASTM C1001-11 
JIS C 8957:2019 
Interrelationship of 
photovoltaic modules and 
arrays 
Pages: 6 
JIS B 8613:2019 
Water chilling units 
Pages: 62 
DIN EN IEC 60904-3*VDE 
0126-4-3 
Photovoltaic devices - Part 3: 
Measurement principles for 
terrestrial photovoltaic (PV) 
solar devices with reference 
spectral irradiance data (IEC 
60904-3:2019); German 
version EN IEC 60904-3:2019, 
with CD-ROM 
Pages:72 
Replaces:DIN EN 60904-3 
(2017-05)*DIN EN 60904-3 
(2018-05) 
VDI 2883 Blatt 1 
Maintenance of photovoltaic 
installations - Fundamentals 
Pages:49 
Replaces:VDI/VDE 2883 Blatt 
1 (2017-09) 
VDI 4551 
Structure monitoring and 
assessment of wind turbines 
and offshore stations 
Pages:84 
Replaces:VDI 4551 (2018-10) 
 

29.Điện 
 
IEC 60947:2020 SER 
Low-voltage switchgear and 
controlgear - ALL PARTS 
Pages: 5414 
IEC 60034:2020 SER  
Rotating electrical machines - 
ALL PARTS 
Pages: 2973 
IEC 60034:2020 SER  
Rotating electrical machines - 
ALL PARTS 
Pages: 2973 
IEC 60086:2020 SER  
Primary batteries - ALL PARTS 
Pages: 530 
IEC 60287:2020 SER  
Electric cables - ALL PARTS 
Pages: 618 

IEC 60502:2020 SER  

Power cables with extruded 
insulation and their 
accessories for rated voltages 
from 1 kV (Um = 1,2 kV) up to 
30 kV (Um = 36 kV) - ALL 
PARTS 
Pages: 437 
IEC 60664:2020 SER  
Insulation coordination for 
equipment within low-voltage 
systems - ALL PARTS 
Pages: 504 
IEC 60947:2020 SER  
Low-voltage switchgear and 
controlgear - ALL PARTS 
Pages: 5414 
IEC 60071:2020 SER  
Insulation co-ordination - ALL 
PARTS 
Pages: 901 
IEC 60079:2020 SER  
Explosive atmospheres - ALL 
PARTS 
Pages: 5162 
IEC 63057:2020  
Secondary cells and batteries 
containing alkaline or other 
non-acid electrolytes - Safety 
requirements for secondary 
lithium batteries for use in 
road vehicles not for the 
propulsion 
Pages: 42 
IEC 60079-
0:2017/COR1:2020  
Corrigendum 1 - Explosive 
atmospheres - Part 0: 
Equipment - General 
requirements 
Pages: 1 
IEC 60079:2020 SER  
Explosive atmospheres - ALL 
PARTS 
Pages: 5162 
IEC 60238:2016+ 
AMD1:2017+AMD2:2020 
CSV  
Edison screw lampholders 
Pages: 336 
IEC 60238:2016/ 
AMD2:2020  
Amendment 2 - Edison screw 
lampholders 
Pages: 5 

IEC 60669-1:2017/ 

COR1:2020  
Corrigendum 1 - Switches for 
household and similar fixed-
electrical installations - Part 1: 
General requirements 

Pages: 2 
IEC 63115-1:2020  

Secondary cells and batteries 

containing alkaline or other 

non-acid electrolytes - Sealed 

nickel-metal hydride cells and 

batteries for use in industrial 

applications - Part 1: 

Performance 
Pages: 56 
IEC 60092-350:2020 RLV  

Electrical installations in ships 

- Part 350: General 

construction and test methods 

of power, control and 

instrumentation cables for 

shipboard and offshore 

applications 
Pages: 106 
IEC 60598-2-1:2020  

Luminaires - Part 2-1: 

Particular requirements - 

Fixed general purpose 

luminaires 

Pages: 13 

BS EN IEC 61857-32:2019 

Electrical insulation systems. 

Procedures for thermal 

evaluation. Multifactor 

evaluation with increased 

factors during diagnostic 

testing 

Pages: 24 

BS EN IEC 63006:2019 

Wireless power transfer 

(WPT). Glossary of terms 

Pages: 18 

BS EN 4840-102:2019 

Aerospace series. Heat 

shrinkable moulded shapes. 

Elastomeric, semi-rigid, 

temperature range -75 to 150 

°C. Product Standard 

Pages: 14 

BS IEC 63026:2019 

Submarine power cables with 

extruded insulation and their 

accessories for rated voltages 

from 6 kV (Um = 7,2 kV) up to 

60 kV (Um = 72,5 kV). Test 

methods and requirements 

Pages: 74 

BS EN IEC 60077-3:2019 

Railway applications. Electric 

equipment for rolling stock. 

https://www.astm.org/DATABASE.CART/HISTORICAL/C1001-11.htm
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Electrotechnical components. 

Rules for DC circuit-breakers 
Pages: 36 
Replaces:  
BS EN 60077-3:2002 
BS EN IEC 60309-5:2019 
Plugs, socket-outlets and 
couplers for industrial 
purposes. Dimensional 
compatibility and 
interchangeability 
requirements for plugs, 
socket-outlets, ship 
connectors and ship inlets for 
low-voltage shore connection 
systems (LVSC) 
Pages: 22 
BS EN IEC 60317-27-3:2019 
Specifications for particular 
types of winding wires. Paper 
tape covered rectangular 
copper wire 
Pages: 18 
Replaces: BS EN 60317-
27:2014 
BS EN IEC 62858:2019 
Lightning density based on 
lightning location systems 
(LLS). General principles 
Pages: 22 
Replaces: BS EN 62858:2015 
BS EN IEC 61535:2019 
Installation couplers intended 
for permanent connection in 
fixed installations 
Pages: 60 
Replaces:  
BS EN 61535:2009+A1:2013 
BS EN 50641:2020 

Railway applications. Fixed 

installations. Requirements for 

the validation of simulation 

tools used for the design of 

electric traction power supply 

systems 

Pages: 72 

ASTM B263 / B263M - 

14(2020)  

Standard Test Method for 

Determination of Cross-

Sectional Area of Stranded 

Conductors 
Pages: 3 
Replaces:  
ASTM B263/B263M-14 
ASTM B787 / B787M - 
04(2020)  
Standard Specification for 19 
Wire Combination Unilay-

Stranded Copper Conductors 
for Subsequent Insulation 
Pages: 6 
Replaces:  
ASTM B787/B787M-04(2014) 
ASTM B835 - 14(2020)  
Standard Specification for 
Compact Round Stranded 
Copper Conductors Using 
Single Input Wire 
Construction 
Pages: 3 
Replaces: ASTM B835-14 
ASTM E977 - 05(2019)  
Standard Practice for 
Thermoelectric Sorting of 
Electrically Conductive 
Materials 
Pages: 3 
Replaces:  
ASTM E977-05(2014) 
ASTM D149 - 20  
Standard Test Method for 
Dielectric Breakdown Voltage 
and Dielectric Strength of 
Solid Electrical Insulating 
Materials at Commercial 
Power Frequencies 
Pages: 13 
Replaces:  
ASTM D149-09(2013) 
ASTM D3755 - 20  
Standard Test Method for 
Dielectric Breakdown Voltage 
and Dielectric Strength of 
Solid Electrical Insulating 
Materials Under Direct-
Voltage Stress 
Pages: 6 
Replaces: ASTM D3755-14 
JIS C 8309:2019 
Pliable metal conduits 
Pages: 10 
JIS C 8411:2019 
Pliable plastics conduits 
Pages: 6 
JIS C 8412:2019 

Fittings for pliable plastics 

conduits 

Pages: 9 
JIS C 8715-2:2019 
Secondary lithium cells and 
batteries for use in industrial 
applications -- Part 2: Tests 
and requirements of safety 
Pages: 35 

JIS C 7801:2019 

Measuring methods of lamps 

for general lighting 

Pages: 24 

JIS C 7801:2019 
Measuring methods of lamps 
for general lighting 
Pages: 24 
JIS C 8281-1:2019 
Switches for household and 
similar fixed electrical 
installations -- Part 1: General 
requirements 
Pages: 124 
DIN IEC/TR 62559-1*VDE 
0175-101 
Use case methodology - Part 1: 
Concept and processes in 
standardization (IEC TR 
62559-1:2019) 
Pages:40 
Replaces:DIN EN 62559-1 
(2015-07) 
DIN EN IEC 61788-25*VDE 
0390-25 
Superconductivity - Part 25: 
Mechanical properties 
measurement - Room 
temperature tensile test on 
REBCO wires (IEC 61788-
25:2018); German version EN 
IEC 61788-25:2018 
Pages:32 
Replaces:DIN EN 61788-25 
(2017-05) 
DIN EN IEC 60305*VDE 
0674-101 
Insulators for overhead lines 
with a nominal voltage above 
1000 V - Ceramic or glass 
insulator units for a.c. systems 
- Characteristics of insulator 
units of the cap and pin type 
(IEC 36/456/CD:2019); Text 
in German and English 
Pages:28 
Replaces:DIN EN 60305 
(2014-12) 
DIN 3389-1 
Ready-made insulated joints - 
Part 1: Gas pipelines and gas 
installations up to 5 bar - 
Requirements and tests 
Pages:15 
Replaces:DIN 3389-1 (2013-
09) 

DIN VDE 0109*VDE 0109 

Electric energy supply 

networks - General aspects 

and methods for the 

maintenance of installations 

and equipment (IEC TS 

63060:2019) 
Pages:36 

https://shop.bsigroup.com/ProductDetail/?pid=000000000030022269
https://shop.bsigroup.com/ProductDetail/?pid=000000000030246426
https://shop.bsigroup.com/ProductDetail/?pid=000000000030246426
https://shop.bsigroup.com/ProductDetail/?pid=000000000030294288
http://shop.bsigroup.com/ProductDetail/?pid=000000000030297149
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https://www.astm.org/DATABASE.CART/HISTORICAL/B787B787M-04R14.htm
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Replaces:DIN IEC/TS 63060 
(2017-07)*DIN VDE V 0109-1 
(2014-09)*DIN VDE V 0109-2 
(2014-09) 
DIN EN IEC 63248*VDE 
0212-307 
Conductors for overhead lines 
- Coated or cladded metallic 
wire for concentric lay 
stranded conductors (IEC 
7/685/CD:2019); Text in 
German and English 
Pages:49 
DIN VDE 0131*VDE 0131 
Construction and operation of 
electric fence equipment for 
animals 
Pages:15 
Replaces:DIN 57131 (1984-
04)*DIN VDE 0131 (2018-09) 
 

31. Điện tử 
 
IEC 63171-6:2020  
Connectors for electrical and 
electronic equipment - Part 6: 
Detail specification for 2-way 
and 4-way (data/power), 
shielded, free and fixed 
connectors for power and data 
transmission with frequencies 
up to 600 MHz. 
Pages: 98 
BS EN IEC 60512-28-
100:2019 
Connectors for electrical and 
electronic equipment. Tests 
and measurements. Signal 
integrity tests up to 2 000 
MHz. Tests 28a to 28g 
Pages: 52 
Replaces:  
BS EN 60512-28-100:2013 
BS IEC 60747-5-9:2019 
Semiconductor devices. 
Optoelectronic devices. Light 
emitting diodes. Test method 
of the internal quantum 
efficiency based on the 
temperature-dependent 
electroluminescence 
Pages: 22 
BS IEC 60747-18-3:2019 
Semiconductor devices. 
Semiconductor bio sensors. 
Fluid flow characteristics of 
lens-free CMOS photonic array 
sensor package modules with 
fluidic system 
Pages: 26 

BS IEC 60747-5-10:2019 
Semiconductor devices. 
Optoelectronic devices. Light 
emitting diodes. Test method 
of the internal quantum 
efficiency based on the room-
temperature reference point 
Pages: 20 
BS IEC 60747-5-11:2019 
Semiconductor devices. 
Optoelectronic devices. Light 
emitting diodes. Test method 
of radiative and nonradiative 
currents of light emitting 
diodes 
Pages: 16 
BS EN IEC 60384-16:2019 
Fixed capacitors for use in 
electronic equipment. 
Sectional specification. Fixed 
metallized polypropylene film 
dielectric DC capacitors 
Pages: 44 
Replaces:  
BS EN 60384-16:2005 
JIS C 8152-1:2019 
Photometry of white light 
emitting diode for general 
lighting -- Part 1: LED 
packages 
Pages: 32 

DIN EN IEC 60384-2 
Fixed capacitors for use in 
electronic equipment - Part 2: 
Sectional specification - Fixed 
metallized polyethylene 
terephthalate film dielectric 
d.c. capacitors (IEC 
40/2673/CD:2019); Text in 
German and English 
Pages:58 
DIN EN 62391-1 
Berichtigung 2 
Fixed electric double-layer 
capacitors for use in electric 
and electronic equipment - 
Part 1: Generic specification 
(IEC 62391-
1:2015/COR2:2019); German 
version EN 62391-
1:2016/AC:2019-08 
Pages:4 

DIN EN IEC 60512-11-1 
Connectors for electrical and 
electronic equipment - Tests 
and measurements - Part 11-
1: Climatic tests - Test 11a - 
Climatic sequence (IEC 60512-
11-1:2019); German version 
EN IEC 60512-11-1:2019 

Pages:13 
DIN EN IEC 60512-9-5*VDE 
0687-512-9-5 
Connectors for electrical and 
electronic equipment - Tests 
and measurements - Part 9-5: 
Endurance tests - Test 9e: 
Current loading, cyclic (IEC 
48B/2709/CD:2018); Text in 
German and English 
Pages:14 
 

33. Viễn thông 
 
IEC 61850:2020 SER  
Communication networks and 
systems for power utility 
automation - ALL PARTS 
Pages: 6180 
IEC 61937:2020 SER  
Digital audio - Interface for 
non-linear PCM encoded audio 
bitstreams applying IEC 60958 
- ALL PARTS 
Pages: 456 
IEC 60870-5:2020 SER  
Telecontrol equipment and 
systems - Part 5: Transmission 
protocols - ALL PARTS 
Pages: 1739 
IEC 60958:2020 SER  
Digital audio interface - ALL 
PARTS 
Pages: 516 
IEC 60958:2020 SER  
Digital audio interface - ALL 
PARTS 
Pages: 516 
IEC 60098:2020  
Analogue audio disk records 
and reproducing equipment 
Pages: 35 
IEC 60794-2-50:2020  
Optical fibre cables - Part 2-
50: Indoor optical fibre cables 
- Family specification for 
simplex and duplex cables for 
use in terminated cable 
assemblies 
Pages: 41 
IEC TS 62351-100-3:2020  
Power systems management 
and associated information 
exchange - Data and 
communications security - 
Part 100-3: Conformance test 
cases for the IEC 62351-3, the 
secure communication 
extension for profiles 
including TCP/IP 

https://shop.bsigroup.com/ProductDetail/?pid=000000000030216377
http://shop.bsigroup.com/ProductDetail/?pid=000000000030215800
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Pages: 29 
IEC 62351:2020 SER  
Power systems management 
and associated information 
exchange - Data and 
communications security - 
ALL PARTS 
Pages: 1565 
IEC 62488-
2:2017/COR1:2020  
Corrigendum 1 - Power line 
communication systems for 
power utility applications - 
Part 2: Analogue power line 
carrier terminals or APLC 
Pages: 1 
IEC PAS 63256:2020  
Industrial communication 
networks - Broadband 
fieldbus specification - 
AUTBUS 
Pages: 196 
CISPR 16-1-
3:2004/AMD2:2020  
Amendment 2 - Specification 
for radio disturbance and 
immunity measuring 
apparatus and methods - Part 
1-3: Radio disturbance and 
immunity measuring 
apparatus - Ancillary 
equipment - Disturbance powe 
Pages: 8 
CISPR 16-1-
3:2004/AMD2:2020  
Amendment 2 - Specification 
for radio disturbance and 
immunity measuring 
apparatus and methods - Part 
1-3: Radio disturbance and 
immunity measuring 
apparatus - Ancillary 
equipment - Disturbance 
power 
Pages: 8 
IEC 61000-4-11:2020  
Electromagnetic compatibility 
(EMC) - Part 4-11: Testing and 
measurement techniques - 
Voltage dips, short 
interruptions and voltage 
variations immunity tests for 
equipment with input current 
up to 16 A per phase 
Pages: 62 
IEC 61000-4-11:2020 RLV  
Electromagnetic compatibility 
(EMC) - Part 4-11: Testing and 
measurement techniques - 
Voltage dips, short 

interruptions and voltage 
variations immunity tests for 
equipment with input current 
up to 16 A per phase 
Pages: 194 
IEC 63137-
1:2019/COR1:2020  
Corrigendum 1 - Standard test 
radio-frequency connectors - 
Part 1: Generic specification - 
General requirements and test 
methods 
Pages: 1 
IEC 61300-2-
4:2019+AMD1:2020 CSV  
Fibre optic interconnecting 
devices and passive 
components - Basic test and 
measurement procedures - 
Part 2-4: Tests - Fibre or cable 
retention 
Pages: 57 
IEC 61300-2-
4:2019/AMD1:2020  
Amendment 1 - Fibre optic 
interconnecting devices and 
passive components - Basic 
test and measurement 
procedures - Part 2-4: Tests - 
Fibre or cable retention 
Pages: 5 
IEC TR 61850-90-
6:2018/COR1:2020  
Corrigendum 1 - 
Communication networks and 
systems for power utility 
automation - Part 90-6: Use of 
IEC 61850 for Distribution 
Automation Systems 
Pages: 9 
IEC 61850:2020 SER  
Communication networks and 
systems for power utility 
automation - ALL PARTS 
Pages: 6180 
BS EN 50411-3-3:2019 
Fibre management systems 
and protective housings to be 
used in optical fibre 
communication systems. 
Product specifications. 
Singlemode optical fibre 
fusion splice protectors 
Pages: 34 
Replaces: BS EN 50411-3-
3:2011 
BS EN 301549:2019 
Accessibility requirements for 
ICT products and services 
Pages: 182 

Replaces: BS EN 301549:2018 
BS EN IEC 60793-2:2019 
Optical fibres. Product 
specifications. General 
Pages: 22 
Replaces: BS EN 60793-
2:2016 
BS EN 50083-2-4:2019 
Cable networks for television 
signals, sound signals and 
interactive services. 
Interference Mitigation Filters 
operating in the 700 MHz and 
800 MHz bands for DTT 
reception 
Pages: 12 
BS EN IEC 61300-2-54:2019 
Fibre optic interconnecting 
devices and passive 
components. Basic test and 
measurement procedures. 
Tests. Corrosive atmosphere 
(mixed gas) 
Pages: 16 
JIS C 61000-3-2:2019 
Electromagnetic compatibility 
(EMC) -- Part 3-2: Limits -- 
Limits for harmonic current 
emissions (equipment input 
current <= 20 A per phase) 
Pages: 44 
DIN EN 301908-14 
IMT cellular networks - 
Harmonised Standard for 
access to radio spectrum - Part 
14: Evolved Universal 
Terrestrial Radio Access (E-
UTRA) Base Stations (BS) 
(Endorsement of the English 
version EN 301 908-14 
V13.1.1 (2019-09) as a 
German standard) 
Pages:2 
Replaces:DIN EN 301908-14 
(2017-12) 
DIN EN 301908-18 
IMT cellular networks - 
Harmonised Standard for 
access to radio spectrum - Part 
18: E-UTRA, UTRA and 
GSM/EDGE Multi-Standard 
Radio (MSR) Base Station (BS) 
(Endorsement of the English 
version EN 301 908-18 
V13.1.1 (2019-09) as a 
German standard) 
Pages:2 

Replaces:DIN EN 301908-18 

(2017-12) 
DIN EN 301908-3 

https://shop.bsigroup.com/ProductDetail/?pid=000000000030216927
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IMT cellular networks - 
Harmonised Standard for 
access to radio spectrum - Part 
3: CDMA Direct Spread (UTRA 
FDD) Base Stations (BS) 
(Endorsement of the English 
version EN 301908-3 V13.1.1 
(2019-09) as a German 
standard) 
Pages:2 
Replaces:DIN EN 301908-3 
(2017-12) 
DIN EN IEC 62680-1-5 
Universal serial bus interfaces 
for data and power - Part 1-5: 
Common components - USB 
Audio 3.0 Device Class 
Definition (IEC 
100/3157/CDV:2018); English 
version prEN IEC 62680-1-
5:2018 
Pages:156 
DIN EN IEC 62680-1-6 
Universal serial bus interfaces 
for data and power - Part 1-6: 
Common components - USB 
Audio 3.0 Device Class 
Definition Basic Functions 
(IEC 100/3158/CDV:2018); 
English version prEN IEC 
62680-1-6:2018 
Pages:49 
DIN EN IEC 62680-1-7 
Universal serial bus interfaces 
for data and power - Part 1-7: 
Common components - USB 
Audio 3.0 Device Class 
Definition Data Formats (IEC 
100/3159/CDV:2018); English 
version prEN IEC 62680-1-
7:2018 
Pages:34 
DIN EN IEC 62680-1-8 
Universal serial bus interfaces 
for data and power - Part 1-8: 
Common components - USB 
Audio 3.0 Device Class 
Definition Terminal Types 
(IEC 100/3160/CDV:2018); 
English version prEN IEC 
62680-1-8:2018 
Pages:22 

 
35. Thông tin. Thiết bị 
văn phòng 
 
ISO/IEC 27050-3:2020 
Information technology — 
Electronic discovery — Part 3: 

Code of practice for electronic 
discovery 
Pages: 27 
Replaces: ISO/IEC 27050-
3:2017 
ISO/IEC 21471:2020 
Information technology — 
Automatic identification and 
data capture techniques — 
Extended rectangular data 
matrix (DMRE) bar code 
symbology specification 
Pages: 72 
ISO/IEC 27007:2020 
Information security, 
cybersecurity and privacy 
protection — Guidelines for 
information security 
management systems auditing 
Pages: 39 
ISO/IEC 14496-14:2020 
Information technology — 
Coding of audio-visual objects 
— Part 14: MP4 file format 
Pages: 13 
Replaces: ISO/IEC 14496-
14:2018 
ISO 22764:2020 
Jewellery and precious metals 
— Fineness of solders used 
with precious metal jewellery 
alloys 
Pages: 3 
ISO 19136-1:2020 
Geographic information — 
Geography Markup Language 
(GML) — Part 1: 
Fundamentals 
Pages: 358 
Replaces: ISO 19136:2007 
ISO/IEC 21118:2020 
Information technology — 
Office equipment — 
Information to be included in 
specification sheets for data 
projectors 
Pages: 23 
Replaces: ISO/IEC 21118:2012 
ISO/TS 15143-3:2020 
Earth-moving machinery and 
mobile road construction 
machinery — Worksite data 
exchange — Part 3: Telematics 
data 
Pages: 68 
Replaces: ISO/TS 15143-
3:2016 
ISO/IEC 19823-10:2020 
Information technology — 
Conformance test methods for 

security service crypto suites 
— Part 10: Crypto suite AES-
128 
Pages: 45 
Replaces: ISO/IEC 19823-
10:2017 
ISO/IEC 23003-5:2020 
Information technology — 
MPEG audio technologies — 
Part 5: Uncompressed audio in 
MPEG-4 file format 
Pages: 3 
IEC 61131:2020 SER 
Programmable controllers - 
ALL PARTS 
Pages: 2603 
ISO/IEC 23001-15:2019  
Information technology - 
MPEG systems technologies - 
Part 15: Carriage of web 
resources in ISOBMFF 
Pages: 19 
ISO/IEC TR 24772-1:2019  
Programming languages - 
Guidance to avoiding 
vulnerabilities in 
programming languages - Part 
1: Language-independent 
guidance 
Pages: 16 
ISO/IEC 39794-1:2019  
Information technology - 
Extensible biometric data 
interchange formats - Part 1: 
Framework 
Pages: 56 
ISO/IEC 39794-4:2019  
Information technology - 
Extensible biometric data 
interchange formats - Part 4: 
Finger image data 
Pages: 97 
ISO/IEC 39794-5:2019  
Information technology - 
Extensible biometric data 
interchange formats - Part 5: 
Face image data 
Pages: 185 
ISO/IEC 20071-11:2019  
Information technology - User 
interface component 
accessibility - Part 11: 
Guidance on text alternatives 
for images 
Pages: 42 
ISO/IEC 19770-8:2020  
Information technology - IT 
asset management - Part 8: 
Guidelines for mapping of 
industry practices to/from the 
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ISO/IEC 19770 family of 
standards 
Pages: 17 
ISO/IEC 14165-226:2020  
Information technology - Fibre 
channel - Part 226: Single-byte 
command code sets mapping 
protocol - 6 (FC-SB-6) 
Pages: 268 
BS EN 14908-7:2019 
Open communication in 
building automation, controls 
and building management. 
Control Network Protocol. 
Communication via internet 
protocols 
Pages: 52 
BS 7666-1:2019 - TC 
Tracked Changes. Spatial 
datasets for geographical 
referencing. Specification for a 
street gazetteer 
Pages: 77 
BS ISO/IEC/IEEE 
16326:2019 
Systems and software 
engineering. Life cycle 
processes. Project 
management 
Pages: 44 
BS ISO/IEC 7810:2019 
Identification cards. Physical 
characteristics 
Pages: 20 
Replaces: BS ISO/IEC 
7810:2003+A2:2012 
BS EN 16234-1:2019 

e-Competence Framework (e-

CF). A common European 

Framework for ICT 

Professionals in all sectors. 

Framework 

Pages: 96 

Replaces:  

BS EN 16234-1:2016 

BS ISO/IEC 14763-2:2019 

Information technology. 

Implementation and operation 

of customer premises cabling. 

Planning and installation 

Pages: 178 
JIS X 6352:2019 
Information technology -- 
Radio frequency identification 
for item management -- RFID 
Emblem 
Pages: 22 
DIN CEN ISO/TS 21177*DIN 
SPEC 70058 

Intelligent transport systems - 
ITS station security services 
for secure session 
establishment and 
authentication between 
trusted devices (ISO/TS 
21177:2019); English version 
CEN ISO/TS 21177:2019 
Pages:99 
DIN EN 12896-4 
Public transport - Reference 
data model - Part 4: 
Operations monitoring and 
control; English version EN 
12896-4:2019, only on CD-
ROM 
Pages:180 
Replaces:DIN EN 12896-4 
(2018-12) 
DIN EN 12896-5 
Public transport - Reference 
data model - Part 5: Fare 
management; English version 
EN 12896-5:2019, only on CD-
ROM 
Pages:417 
Replaces:DIN EN 12896-5 
(2018-12) 
DIN EN 12896-6 
Public transport - Reference 
data model - Part 6: Passenger 
information; English version 
EN 12896-6:2019, only on CD-
ROM 
Pages:181 
Replaces:DIN EN 12896-6 
(2018-12) 

DIN EN 12896-7 

Public transport - Reference 

data model - Part 7: Driver 

management; English version 

EN 12896-7:2019, only on CD-

ROM 
Pages:129 

Replaces:DIN EN 12896-7 

(2018-12) 

DIN EN 12896-8 

Public transport - Reference 

data model - Part 8: 

Management information & 

statistics; English version EN 

12896-8:2019, only on CD-

ROM 
Pages:91 
Replaces:DIN EN 12896-8 
(2018-12) 
VDI 2552 Blatt 10 
Building information modeling 
- Employers information 

requirements (EIR) and BIM 
execution plan (BEP) 
Pages:10 
VDI 3814 Blatt 4.2 
Building automation and 
control systems (BACS) - 
Methods and tools for 
planning, building, and 
acceptance tests - 
Requirements, content of 
planning, and system 
integration 
Pages:67 
Replaces:VDI 3814 Blatt 4.2 
(2018-07) 
DIN CEN ISO/TS 19139-
1*DIN SPEC 18210 
Geographic information - XML 
schema implementation - Part 
1: Encoding rules (ISO/TS 
19139-1:2019); English 
version CEN ISO/TS 19139-
1:2019 
Pages:50 
Replaces:DIN SPEC 1135 
(2010-03) 
DIN EN ISO 11073-10201 
Health informatics - Device 
interoperability - Part 10201: 
Point-of-care medical device 
communication - Domain 
information model 
(ISO/IEEE/FDIS 11073-
10201:2019); English version 
prEN ISO 11073-10201:2019 
Pages:187 
 

37. Quang học. Chụp 
ảnh. Điện ảnh. In 
 
ISO/TS 23564:2020 
Image technology colour 
management — Evaluating 
colour transform accuracy in 
ICC profiles 
Pages: 6 
ISO 18937:2020 
Imaging materials — 
Photographic reflection prints 
— Methods for measuring 
indoor light stability 
Pages: 21  
Replaces: ISO 18937:2014 
BS ISO 21466:2019 
Microbeam analysis. Scanning 
electron microscopy. Method 
for evaluating critical 
dimensions by CDSEM 
Pages: 56 
BS ISO/IEC 22505:2019 
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Information technology. 
Method for the determination 
of ink cartridge yield for 
monochrome inkjet printers 
and multi-function devices 
that contain inkjet printer 
components 
Pages: 28 
BS ISO 18937:2020 
Imaging materials. 
Photographic reflection prints. 
Methods for measuring indoor 
light stability 
Pages: 30 
Replaces: BS ISO 18937:2014 
BS ISO 9336-3:2020 
Optics and photonics. Optical 
transfer function. Application. 
Telescopes 
Pages: 26 
Replaces: BS ISO 9336-3:1994 
ASTM E1735 - 19  
Standard Practice for 
Determining Relative Image 
Quality Response of Industrial 
Radiographic Imaging Systems 
from 4 to 25 MeV 
Pages: 7 
Replaces: ASTM E1735-
07(2014) 
 

43. Đường bộ 
 
ISO 20766-11:2020 
Road vehicles — Liquefied 
petroleum gas (LPG) fuel 
systems components — Part 
11: Manual shut-off valve 
Pages: 4 
ISO 6621-5:2020 
Internal combustion engines 
— Piston rings — Part 5: 
Quality requirements 
Pages: 13 
Replaces: ISO 6621-5:2013 
ISO 8789:2020 

Rubber hoses and hose 

assemblies for liquefied 

petroleum gas in motor 

vehicles — Specification 

Pages: 9 

Replaces: ISO 8789:2018 

BS ISO 20766-12:2019 
Road vehicles. Liquefied 
petroleum gas (LPG) fuel 
systems components. Non-
return valve 
Pages: 12 
BS ISO 19585:2019 

Heavy commercial vehicles 
and buses. Vehicle dynamics 
simulation and validation. 
Steady-state circular driving 
behavior 
Pages:  26 
BS EN 12640:2019 
Intermodal loading units and 
commercial vehicles. Lashing 
points for cargo securing. 
Minimum requirements and 
testing 
Pages: 16 
Replaces: BS EN 12640:2001 
BS ISO 19072-2:2019 
Road vehicles. Connection 
interface for pyrotechnic 
devices, two-way and three-
way connections. Test 
methods and general 
performance requirements 
Pages: 30 
Replaces: BS ISO 19072-
2:2013 
BS ISO 13400-2:2019 
Road vehicles. Diagnostic 
communication over Internet 
Protocol (DoIP). Transport 
protocol and network layer 
services 
Pages: 92 
Replaces:  
BS ISO 13400-2:2012 
BS ISO 20766-11:2020 

Road vehicles. Liquefied 

petroleum gas (LPG) fuel 

systems components. Manual 

shut-off valve 

Pages: 12 

BS ISO 8789:2020 

Rubber hoses and hose 

assemblies for liquefied 

petroleum gas in motor 

vehicles. Specification 

Pages: 18 

Replaces:BS ISO 8789:2018 
BS ISO 6621-5:2020 
Internal combustion engines. 
Piston rings. Quality 
requirements 
Pages: 22 
Replaces: BS ISO 6621-5:2013 
VG 75071 
Hand pick mounting - 
Components, mounting; Text 
in German and English 
Pages:12 
Replaces:VG 75071 (1984-09) 
VG 75072 

Spade mounting - 
Components, mounting; Text 
in German and English 
Pages:10 
Replaces: 
VG 75072 (1993-03) 
VG 75070 
Claw hatchet mounting - 
Components, mounting; Text 
in German and English 
Pages:12 
Replaces:VG 75070 (1981-11) 
 

45. Đường sắt 
 
IEC 62505-3-3:2020  
Railway applications - Fixed 
installations - Particular 
requirements for AC 
switchgear - Part 3-3: 
Measurement, control and 
protection devices for specific 
use in AC traction systems - 
Voltage transformers 
Pages: 15 
BS EN IEC 60077-5:2019 
Railway applications. Electric 
equipment for rolling stock. 
Electrotechnical components. 
Rules for HV fuses 
Pages: 36 
Replaces:  BS EN 60077-
5:2003 
BS EN IEC 60077-4:2019 
Railway applications. Electric 
equipment for rolling stock. 
Electrotechnical components. 
Rules for AC circuit-breakers 
Pages: 36 
Replaces:                                     
BS EN 60077-4:2003 
BS EN IEC 60077-4:2019 
Railway applications. Electric 
equipment for rolling stock. 
Electrotechnical components. 
Rules for AC circuit-breakers 
Pages: 36 
Replaces:  
BS EN 60077-4:2003 
BS EN 15153-2:2020 
Railway applications. External 
visible and audible warning 
devices. Warning horns for 
heavy rail 
Pages: 24 
Replaces:  
BS EN 15153-2:2013 
BS EN 15153-2:2020 
Railway applications. External 
visible and audible warning 
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devices. Warning horns for 
heavy rail 
Pages: 24 
Replaces:  
BS EN 15153-2:2013 
BS EN 15153-3:2020 
Railway applications. External 
visible and audible warning 
devices. Visible warning 
devices for urban rail 
Pages: 26 
BS EN 15153-4:2020 
Railway applications. External 
visible and audible warning 
devices. Audible warning 
devices for urban rail 
Pages: 16 
BS EN 15153-1:2020 
Railway applications. External 
visible and audible warning 
devices. Head, marker and tail 
lamps for heavy rail 
Pages: 28 
Replaces:  
BS EN 15153-1:2013+A1:2016 
DIN EN 17168 
Railway applications - 
Platform barrier systems; 
German and English version 
prEN 17168:2019 
Pages:114 
DIN EN 16185-2 
Railway applications - Braking 
systems of multiple unit trains 
- Part 2: Test methods; 
German version EN 16185-
2:2014+A1:2019 
Pages:66 
Replaces:DIN EN 16185-2 
(2015-03)*DIN EN 16185-
2/A1 (2018-11) 
DIN EN 16116-1 
Railway applications - Design 
requirements for steps, 
handrails and associated 
access for staff - Part 1: 
Passenger vehicles, vans and 
locomotives; German and 
English version prEN 16116-
1:2019 
Pages:46 
 

47. Đóng tàu và trang bị 
tàu biển 
 
ISO 20663:2020 
Ships and marine technology 
— Grab dredger supervisory 
and control systems 
Pages: 5 

ISO 20662:2020 
Ships and marine technology 
— Hopper dredger 
supervisory and control 
systems 
Pages: 9 
ISO 20661:2020 
Ships and marine technology 
— Cutter suction dredger 
supervisory and control 
systems 
Pages: 7 
ISO 23055:2020 
Ships and marine technology 
— Design requirements for 
international ballast water 
transfer connection flange 
Pages: 7 
ISO 22252:2020 
Manned submersibles — 
Breathing air supply and CO2 
adsorption systems — 
Performance requirements 
and recommendations 
Pages: 8 
IEC 61162-
460:2018+AMD1:2020 CSV  
Maritime navigation and 
radiocommunication 
equipment and systems - 
Digital interfaces - Part 460: 
Multiple talkers and multiple 
listeners - Ethernet 
interconnection - Safety and 
security 
Pages: 297 
IEC 61162-
460:2018+AMD1:2020 CSV  
Maritime navigation and 
radiocommunication 
equipment and systems - 
Digital interfaces - Part 460: 
Multiple talkers and multiple 
listeners - Ethernet 
interconnection - Safety and 
security 
Pages: 297 
BS ISO 23430:2019 
Ships and marine technology. 
Specification of high 
manganese austenitic steel 
thin strips used for LNG tanks 
on board ships 
Pages: 14 
BS ISO 23121-1:2019 

Ships and marine technology. 

Inflatable buoyancy support 

systems against flooding of 

ships. Gas supply system 
Pages: 14 

BS ISO 23121-2:2019 
Ships and marine technology. 
Inflatable buoyancy support 
systems against flooding of 
ships. Buoyancy chamber 
Pages: 18 
BS ISO 20663:2020 
Ships and marine technology. 
Grab dredger supervisory and 
control systems 
Pages: 14 
BS ISO 20662:2020 
Ships and marine technology. 
Hopper dredger supervisory 
and control systems 
Pages: 18 
BS ISO 20661:2020 
Ships and marine technology. 
Cutter suction dredger 
supervisory and control 
systems 
Pages: 16 
BS EN ISO 10240:2020 
Small craft. Owner's manual 
Pages: 30 
Replaces: BS EN ISO 
10240:2004+A1:2015 
ASTM F1085 - 19  
Standard Specification for 
Mattress and Box Springs for 
Use in Berths in Marine 
Vessels 
Pages: 10 
Replaces: ASTM F1085-14 
ASTM F1092 - 19  
Standard Specification for 
Fiberglass (GRP) Pultruded 
Open-Weather Storm and 
Guard, Square Railing Systems 
Pages: 10 
Replaces: ASTM F1092-14 

ASTM F1427 - 19  

Standard Consumer Safety 

Specification for Bunk Beds 
Pages: 10 
Replaces: ASTM F1427-13 
ASTM F782 - 19  
Standard Specification for 
Doors, Furniture, Marine 
Pages: 4 
Replaces:  
ASTM F782-01(2012) 
ASTM F841 - 19  
Standard Specification for 
Thrusters, Tunnel, 
Permanently Installed in 
Marine Vessels 
Pages: 6 
Replaces:  
ASTM F841-84(2011) 
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ASTM F1142 - 19  
Standard Specification for 
Manhole Cover Assembly, 
Bolted, Semi-Flush, Oiltight 
and Watertight 
Pages: 6 
Replaces:  
ASTM F1142-98(2012) 
ASTM F1245 - 19  
Standard Specification for 
Faucets, Single and Double, 
Compression and Self-Closing 
Type, Shipboard 
Pages: 7 
Replaces: ASTM F1245-
89(2012) 
JIS F 3992:2019 
Workvessel's sheaves for 
general use 
Pages: 10 
DIN 83100-5 
Heavy hinged doors on ships - 
Part 5: Doors made of fibre 
reinforced material 
Pages:10 
DIN EN ISO 6218 
Inland navigation vessels - 
Manually- and power-
operated coupling devices for 
rope connections of pushing 
units and coupled vessels - 
Safety requirements and main 
dimensions (ISO 6218:2019); 
German version EN ISO 
6218:2019 
Pages:24 
Replaces:DIN EN ISO 6218 
(2016-02)*DIN EN ISO 6218 
(2018-07) 
 

49. Máy bay và  
tàu vũ trụ 
 
ISO 16049-2:2020 
Air cargo equipment — 
Restraint straps — Part 2: 
Utilization requirements and 
recommendations and lashing 
calculations 
Pages: 17 
Replaces: ISO 16049-2:2013 
ISO 11076:2020 
Aircraft — Deicing/anti-icing 
methods on the ground 
Pages: 3 
ISO/TR 23989:2020 
Space environment (natural 
and artificial) — Operational 
estimation of the solar wind 
energy input into the Earth's 

magnetosphere by means of 
the ground-based magnetic 
polar cap (PC) index 
Pages: 11 
ISO 16049-1:2020 
Air cargo equipment — 
Restraint straps — Part 1: 
Design criteria and testing 
methods 
Pages: 22 
Replaces: ISO 16049-1:2013 
ISO 23104:2020 
Space link extension — Cross 
support transfer service — 
Monitored data service 
Pages: 108 
BS EN 3155-076:2019 

Aerospace series. Electrical 

contacts used in elements of 

connection. Contacts, 

electrical, male, type A, crimp, 

class R. Product standard 

Pages: 18 

Replaces: BS EN 3155-

076:2012 
BS EN 3486:2019 
Aerospace series. Steel 
X3CrNiMoAl13-8-2 (1.4534). 
Solution annealed and 
precipitation hardened. 1 400 
≤ Rm ≤ 1 550 MPa. Forgings. 
De ≤ 100 mm 
Pages: 12 
BS EN 3155-016:2019 
Aerospace series. Electrical 
contacts used in elements of 
connection. Contacts, 
electrical, male, type A, crimp, 
class S. Product standard 
Pages: 16 
Replaces: BS EN 3155-
016:2006 
BS EN 3484:2019 

Aerospace series. Steel 

X5CrNiCuNb16-4 (1.4549 type 

1.4542). As cast. Reference 

heat treatment: homogenised, 

solution treated, precipitation 

hardened and sub zero. 

Remelting stock 
Pages: 12 
BS EN 2997-011:2019 
Aerospace series. Connectors, 
electrical, circular, coupled by 
threaded ring, fire resistant or 
non fire resistant, operating 
temperatures -65 °C to 175 °C 
continuous, 200 °C 
continuous, 260 °C peak. 

Dummy receptacle. Product 
standard 
Pages: 12 
Replaces: BS EN 2997-
011:2010 
BS EN 3155-045:2019 
Aerospace series. Electrical 
contacts used in elements of 
connection. Contacts, 
electrical, female, type A, 
double crimping, class T. 
Product standard 
Pages: 16 
Replaces:  BS EN 3155-
045:2006 
BS EN 4604-007:2019 

Aerospace series. Cable, 

electrical, for signal 

transmission. Cable, coaxial, 

50 ohms, 200 °C, type WN. 

Product standard 

Pages: 14 

Replaces: BS EN 4604-

007:2007 

BS EN 3155-044:2019 

Aerospace series. Electrical 

contacts used in elements of 

connection. Contacts, 

electrical, male 044, type A, 

double crimping, class T. 

Product standard 
Pages: 14 
Replaces:  BS EN 3155-
044:2007 
BS EN 3155-019:2019 
Aerospace series. Electrical 
contacts used in elements of 
connection. Contacts, 
electrical, female, type A, 
crimp, class S. Product 
standard 
Pages: 20 
Replaces: BS EN 3155-
019:2005 
BS ISO 14620-2:2019 
Space systems. Safety 
requirements. Launch site 
operations 
Pages: 24 
Replaces: BS ISO 14620-
2:2011 
BS EN 2516:2020 
Aerospace series. Passivation 
of corrosion resisting steels 
and decontamination of nickel 
base alloys 
Pages: 16 
Replaces: BS EN 2516:1997 
BS EN 3666:2020 
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Aerospace series. Heat 
resisting alloy NI-PH2601. 
Solution treated and cold 
worked. Bar for forged 
fasteners. D ≤ 50 mm. 1 550 
MPa ≤ Rm ≤ 1 830 MPa 
Pages: 12 
BS EN 3761:2020 
Aerospace series. Heat 
resisting alloy FE-PA2601. 
Softened and cold worked. Bar 
for forged fasteners. D ≤ 50 
mm. 1 100 MPa ≤ Rm ≤ 1 300 
MPa 
Pages: 12 
BS ISO 16049-2:2020 
Air cargo equipment. Restraint 
straps. Utilization 
requirements and 
recommendations and lashing 
calculations 
Pages: 26 
Replaces:  
BS ISO 16049-2:2013 
BS EN 3155-017:2020 
Aerospace series. Electrical 
contacts used in elements of 
connection. Contacts, 
electrical, relay base, female, 
type A, crimp, class P. Product 
standard 
Pages: 18 
Replaces:  
BS EN 3155-017:2006 
BS EN 3358:2020 
Aerospace series. Steel FE-
PM1503 (X3CrNiMoAl 13-8-2). 
Vacuum induction melted and 
consumable electrode 
remelted. Solution treated and 
precipitation treated. Bar for 
machining. a or D ≤ 150 mm. 
Rm ≥ 1 400 MPa 
Pages: 12 
BS EN 3155-018:2020 
Aerospace series. Electrical 
contacts used in elements of 
connection. Contacts, 
electrical, male, type A, crimp, 
class S. Product standard 
Pages: 18 
Replaces: BS EN 3155-
018:2005 
ASTM F3316 / F3316M - 19  
Standard Specification for 
Electrical Systems for Aircraft 
with Electric or Hybrid-
Electric Propulsion 
Pages: 7 
Replaces:  

ASTM F3316/F3316M-18 
ASTM F3120 / F3120M - 19  
Standard Specification for Ice 
Protection for General 
Aviation Aircraft 
Pages: 30 
Replaces:  
ASTM F3120/F3120M-15 
ASTM F3264 - 19  
Standard Specification for 
Normal Category Aeroplanes 
Certification 
Pages: 10 
Replaces: ASTM F3264-18b 
ASTM D6412 / D6412M - 
99(2020)  
Standard Specification for 
Epoxy (Flexible) Adhesive For 
Bonding Metallic And 
Nonmetallic Materials 
Pages: 4 
Replaces:ASTM D6412/ 
D6412M-99(2012) 
ASTM E2581 - 14(2019)  
Standard Practice for 
Shearography of Polymer 
Matrix Composites and 
Sandwich Core Materials in 
Aerospace Applications 
Pages: 10 
Replaces: ASTM E2581-14 
DIN EN 6111 
Aerospace series - Ethylene-
propylene elastomer 
(EPM/EPDM) - Hardness 80 
IRHD for static seal elements 
in hydraulic systems for long-
term application - Material 
standard; German and English 
version FprEN 6111:2019 
Pages:19 
DIN EN 4609 
Aerospace series - Spiral drive 
recesses for threaded 
fasteners - Geometrical 
definition and technical 
requirements; German and 
English version EN 4609:2019 
Pages:35 
Replaces:DIN EN 4609 (2019-
07) 
DIN EN 3434 
Aerospace series - Nuts, 
hexagon, slotted/castellated, 
self-locking, in steel, cadmium 
plated, MoS2 lubricated - 
Classification: 900 MPa (at 
ambient temperature)/235 °C; 
German and English version 
FprEN 3434:2019 

Pages:21 
DIN EN 3155-009 
Aerospace series - Electrical 
contacts used in elements of 
connection - Part 009: 
Contacts, electrical, female, 
type A, crimp, class S - Product 
standard; German and English 
version EN 3155-009:2019 
Pages:42 
Replaces:DIN EN 3155-009 
(2009-06)*DIN EN 3155-009 
(2019-04) 
DIN EN 3155-071 
Aerospace series - Electrical 
contacts used in elements of 
connection - Part 071: 
Contacts, electrical, female, 
type A, crimp, class S - Product 
standard; German and English 
version EN 3155-071:2019 
Pages:26 
Replaces:DIN EN 3155-071 
(2015-02)*DIN EN 3155-071 
(2019-07) 
 

53. Thiết bị vận chuyển 
vật liệu 
 
ISO 11525-1:2020 

Rough-terrain trucks — Safe 

use requirements — Part 1: 

Variable-reach trucks 

Pages: 13 

Replaces: ISO 11525-1:2012 
ISO 22915-17:2020 
Industrial trucks — 
Verification of stability — Part 
17: Towing tractors, burden 
and personnel carriers 
Pages: 5 
ISO 6292:2020 

Powered industrial trucks and 

tractors — Brake performance 

and component strength 

Pages: 12 

Replaces: ISO 6292:2008 
BS EN ISO 5010:2019 

Earth-moving machinery. 

Wheeled machines. Steering 

requirements 

Pages: 28 

Replaces: BS EN 12643:2014 

BS 8460:2017 - TC 

Code of practice for the safe 

use of MEWPS 
Pages: 202 
BS EN 16796-6:2020 
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Energy efficiency of Industrial 
trucks. Test methods. 
Container straddle carrier 
Pages: 12 
BS EN 17314:2020 
Industrial trucks. 
Specifications and test 
methods. Operator restraint 
systems other than lap-type 
seat belts 
Pages: 18 
VDI 3578 
Attachments for industrial 
trucks 
Pages:17 
Replaces:VDI 3578 (2008-
09)*VDI 3578 (2017-10) 
VDI 4483 
Wheels, tyres, and press-on 
tyres for industrial trucks - 
Type sheet 
Pages:25 
Replaces:VDI 4483 (2018-05) 
 

55. Bao gói và  
phân phối hàng hóa 
 
ISO 668:2020 
Series 1 freight containers — 
Classification, dimensions and 
ratings 
Pages: 17 
Replaces: ISO 668:2013/Amd 
2:2016 

BS EN 12641-1:2019 
Intermodal loading units and 
commercial vehicles. 
Tarpaulins. Minimum 
requirements 
Pages: 12 
Replaces: BS EN 12641-
1:2005 

BS EN 12641-1:2019 
Intermodal loading units and 
commercial vehicles. 
Tarpaulins. Minimum 
requirements 
Pages: 12 
Replaces: BS EN 12641-
1:2005 
BS ISO 668:2020 
Series 1 freight containers. 
Classification, dimensions and 
ratings 
Pages: 24 
Replaces:  
BS ISO 668:2013+A2:2016 

BS EN 14848:2020 
Aerosol containers. Metal 
containers with 25,4 mm 

aperture. Dimensions of valve 
cups 
Pages: 12 
Replaces: BS EN 14848:2005 
DIN 55404 
Packaging test - Method of test 
for determining the pattern 
repeat of flexible packaging 
materials 
Pages:6 
DIN EN 17177 
Glass packaging - Crown cap - 
26 mm diameter, 6 mm height 
crown cap; German version 
EN 17177:2019 
Pages:10 
Replaces: 
DIN 6099 (1997-07)*DIN 
EN17177 (2019-04) 

 
59. Dệt và da 
 
ISO 20852:2020 
Textiles — Determination of 
the total heat transfer through 
textiles in simulated 
environments 
Pages: 6 
ISO 17076-1:2020 
Leather — Determination of 
abrasion resistance — Part 1: 
Taber® method 
Pages: 6  
Replaces: ISO 17076-1:2012 
ISO 3071:2020 
Textiles — Determination of 
pH of aqueous extract 
Pages: 5 
Replaces: ISO 3071:2005 
BS EN ISO 13938-2:2019 

Textiles. Bursting properties 

of fabrics. Pneumatic method 

for determination of bursting 

strength and bursting 

distension 

Pages: 14 
Replaces: BS EN ISO 13938-
2:1999 
BS EN ISO 20706-1:2019 

Textiles. Qualitative and 

quantitative analysis of some 

bast fibres (flax, hemp, ramie) 

and their blends. Fibre 

identification using 

microscopy methods 
Pages: 36 
BS ISO 20852:2020 
Textiles. Determination of the 
total heat transfer through 

textiles in simulated 
environments 
Pages: 16 
BS EN ISO 20705:2020 
Textiles. Quantitative 
microscopical analysis. 
General principles of testing 
Pages: 26 
BS EN ISO 12956:2020 
Geotextiles and geotextile-
related products. 
Determination of the 
characteristic opening size 
Pages: 22 
Replaces:  
BS EN ISO 12956:2010 

BS ISO 2648:2020 
Wool. Determination of fibre 
length distribution 
parameters. Capacitance 
method 
Pages: 30 
ASTM D4034 / D4034M - 19  
Standard Test Method for 
Resistance to Yarn Slippage at 
the Sewn Seam in Woven 
Upholstery Fabrics 
Pages: 5 

ASTM D5747 / D5747M - 20  
Standard Practice for Tests to 
Evaluate the Chemical 
Resistance of Geomembranes 
to Liquids 
Pages: 7 
Replaces: ASTM D5747/ 
D5747M-08(2013)e1 
ASTM D6766 - 20  
Standard Test Method for 
Evaluation of Hydraulic 
Properties of Geosynthetic 
Clay Liners Permeated with 
Potentially Incompatible 
Aqueous Solutions 
Pages: 11 
Replaces: ASTM D6766-18 
JIS L 1926:2019 

Textiles -- Evaluation method 

of light absorption and heat 

generation 

Pages: 11 
JIS L 1951:2019 
Textiles -- Determination of 
heat-ray shielding 
performance 
Pages: 7 

JIS L 1929:2019 
Standard fabrics for 
measuring mechanical action 
(WAT cloth) 
Pages: 8 
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DIN EN ISO 1833-28 
Textiles - Quantitative 
chemical analysis - Part 28: 
Mixtures of chitosan with 
certain other fibres (method 
using diluted acetic acid) (ISO 
1833-28:2019); German and 
English version prEN ISO 
1833-28:2019 
Pages:21 
DIN EN ISO 5079 
Textile fibres - Determination 
of breaking force and 
elongation at break of 
individual fibres (ISO/DIS 
5079:2020); German and 
English version prEN ISO 
5079:2020 
Pages:31 
DIN 53924 
Testing of textiles - Velocity of 
soaking water of textile fabrics 
(method by determining the 
rising height) 
Pages:6 
DIN EN ISO 13437 
Geosynthetics - Installing and 
retrieving samples in the field 
for durability assessment (ISO 
13437:2019); German version 
EN ISO 13437:2019 
Pages:15 
Replaces:DIN EN ISO 13437 
(1998-10)*DIN EN ISO 13437 
(2018-05) 
 

61. May mặc 
 

DIN EN ISO 17700 
Footwear - Test methods for 
upper components and 
insocks - Colour fastness to 
rubbing and bleeding (ISO 
17700:2019); German version 
EN ISO 17700:2019 
Pages:26 
Replaces:DIN EN ISO 17700 
(2005-12)*DIN EN ISO 17700 
(2018-08) 
 

65. Nông nghiệp 
 
ISO 4874:2020 
Tobacco — Sampling of 
batches of raw material — 
General principles 
Pages: 8 
Replaces: ISO 4874:2000 
ISO 13276:2020 

Tobacco and tobacco products 
— Determination of nicotine 
purity — Gravimetric method 
using tungstosilicic acid 
Pages: 6 
Replaces: ISO 13276:2017 
ISO 12809:2020 
Crop protection equipment — 
Reciprocating positive 
displacement pumps and 
centrifugal pumps — Test 
method 
Pages: 22 
Replaces: ISO 12809:2011 
BS ISO 789-12:2000 
Agricultural tractors. Test 
procedures. Low temperature 
starting 
Pages: 12 
BS EN 13031-1:2019 
Greenhouses. Design and 
construction. Commercial 
production greenhouses 
Pages: 100 
Replaces:  
BS EN 13031-1:2001 
BS ISO 4874:2020 
Tobacco. Sampling of batches 
of raw material. General 
principles 
Pages: 16 
Replaces: BS 6245-1:2001, ISO 
4874:2000 
BS ISO 13276:2020 
Tobacco and tobacco products. 
Determination of nicotine 
purity. Gravimetric method 
using tungstosilicic acid 
Pages: 14 
Replaces: BS ISO 13276:2017 
BS ISO 12809:2020 
Crop protection equipment. 
Reciprocating positive 
displacement pumps and 
centrifugal pumps. Test 
method 
Pages: 32 
Replaces: BS ISO 12809:2011 
BS EN 16215:2020 
Animal feeding stuffs: 
Methods of sampling and 
analysis. Determination of 
dioxins and dioxin-like PCBs 
by GC/HRMS and of indicator 
PCBs by GC/HRMS 
Pages: 58 
Replaces: BS EN 16215:2012 
BS EN 16087-1:2020 
Soil improvers and growing 
media. Determination of the 

aerobic biological activity. 
Oxygen uptake rate (OUR) 
Pages: 16 
Replaces:  BS EN 16087-
1:2011 
ASTM D5268 - 19  
Standard Specification for 
Topsoil Used for Landscaping 
and Construction Purposes 
Pages: 3 
Replaces: ASTM D5268-13 
ASTM E2798 - 19  
Standard Test Method for 
Characterization of 
Performance of Pesticide 
Spray Drift Reduction 
Adjuvants for Ground 
Application 
Pages: 6 
Replaces: ASTM E2798-11 
ASTM E642 - 19  
Standard Practice for 
Determining Application Rates 
and Distribution Patterns from 
Aerial Application Equipment 
Pages: 5 
Replaces: ASTM E642-
91(2014) 
ASTM F1355 - 19  
Standard Guide for Irradiation 
of Fresh Agricultural Produce 
as a Phytosanitary Treatment 
Pages: 8 
Replaces: ASTM F1355-
06(2014) 
ASTM C602 - 19  
Standard Specification for 
Agricultural Liming Materials 
Pages: 3 
Replaces: ASTM C602-13a 
ASTM C706 - 19  
Standard Specification for 
Limestone for Animal Feed 
Use 
Pages: 2 
Replaces: ASTM C706-13 
DIN EN IEC 62841-4-
4/AA*VDE 0740-4-4/AA 
Electric motor-operated hand-
held tools, transportable tools 
and lawn and garden 
machinery - Safety - Part 4-4: 
Particular requirements for 
lawn trimmers, lawn edge 
trimmers, grass trimmers, 
brush cutters and brush saws; 
German and English version 
prEN IEC 62841-4-
4:2019/prAA:2019 
Pages:24 
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DIN EN 17462 
Animal feeding stuffs: 
Methods of sampling and 
analysis - Determination of the 
radionuclides Iodine-131, 
Caesium-134 and Caesium-
137 in feed; German and 
English version prEN 
17462:2019 
Pages:71 

 
67. Thực phẩm 
 
ISO 11746:2020 
Rice — Determination of 
biometric characteristics of 
kernels 
Pages: 8 
ISO 16297:2020 
Milk — Bacterial count — 
Protocol for the evaluation of 
alternative methods 
Pages: 11 
BS ISO 3103:2019 
Tea. Preparation of liquor for 
use in sensory tests 
Pages: 16 
BS ISO 23291:2020 
Milk and milk products. 
Guidelines for the application 
of in-line and on-line infrared 
spectrometry 
Pages: 18 
BS EN 17252:2020 
Foodstuffs. Determination of 
phomopsin A in lupin seeds 
and lupin derived products by 
HPLC-MS/MS 
Pages: 22 
BS EN 17252:2020 
Foodstuffs. Determination of 
phomopsin A in lupin seeds 
and lupin derived products by 
HPLC-MS/MS 
Pages: 22 
BS EN 16282-6:2020 
Equipment for commercial 
kitchens. Components for 
ventilation in commercial 
kitchens. Aerosol separators; 
Design and safety 
requirements 
Pages: 16 
BS EN 17251:2020 
Foodstuffs. Determination of 
ochratoxin A in pork meat and 
derived products by IAC clean-
up and HPLC-FLD 
Pages: 22 
BS EN 17250:2020 

Foodstuffs. Determination of 
ochratoxin A in spices, 
liquorice, cocoa and cocoa 
products by IAC clean-up and 
HPLC-FLD 
Pages: 30 
BS EN ISO 16297:2020 
Milk. Bacterial count. Protocol 
for the evaluation of 
alternative methods 
Pages: 20 
Replaces: BS EN ISO 
16297:2014 
DIN CEN/TS 17061*DIN 
SPEC 10487 
Foodstuffs - Guidelines for the 
calibration and quantitative 
determination of pesticide 
residues and organic 
contaminants using 
chromatographic methods; 
German version CEN/TS 
17061:2019 
Pages:42 
Replaces:DIN CEN/TS 17061 
(2018-01) 
DIN CEN/TS 17062*DIN 
SPEC 10488 
Foods of plant origin - 
Multimethod for the 
determination of pesticide 
residues in vegetable oils by 
LC-MS/MS (QuOil); German 
version CEN/TS 17062:2019 
Pages:31 
Replaces:DIN CEN/TS 17062 
(2018-01) 
DIN 10950 
Sensory analysis - Basic 
principles 
Pages:13 
 

71. Hóa chất 

 
ISO/TS 22176:2020 
Cosmetics — Analytical 
methods — Development of a 
global approach for validation 
of quantitative analytical 
methods 
Pages: 40 
ISO 21222:2020 
Surface chemical analysis — 
Scanning probe microscopy — 
Procedure for the 
determination of elastic 
moduli for compliant 
materials using atomic force 
microscope and the two-point 
JKR method 

Pages: 17 
BS EN ISO 24444:2020 
Cosmetics. Sun protection test 
methods. In vivo 
determination of the sun 
protection factor (SPF) 
Pages: 70 
Replaces: BS EN ISO 
24444:2010 
ASTM E3238 - 20  
Standard Test Method for 
Quantitative Measurement of 
the Chemoattractant Capacity 
of a Nanoparticulate 
Material in vitro 
Pages: 7 
ASTM D6738 - 15(2019)  
Standard Test Method for 
Precipitated Silica—Volatile 
Content 
Pages: 2 
Replaces: ASTM D6738-15 
ASTM D8093 - 19  
Standard Guide for 
Nondestructive Evaluation of 
Nuclear Grade Graphite 
Pages: 18 
Replaces: ASTM D8093-16 
ASTM C1222 - 19a  

Standard Practice for 

Evaluation of Laboratories 

Testing Hydraulic Cement 
Pages: 5 
Replaces: ASTM C1222-19 
ASTM D4936 - 10(2019)  
Standard Test Method for 
Mercaptobenzothiazole 
Sulfenamide Assay by 
Reduction/Titration 
Pages: 8 
Replaces:  
ASTM D4936-10(2015) 
ASTM D5723 - 95(2019)  

Standard Practice for 

Determination of Chromium 

Treatment Weight on Metal 

Substrates by X-Ray 

Fluorescence 
Pages: 3 
Replaces:  
ASTM D5723-95(2015) 

ASTM D5896 - 96(2019)e1  

Standard Test Method for 

Carbohydrate Distribution of 

Cellulosic Materials 

Pages: 3 
Replaces:  
ASTM D5896-96(2012) 
ASTM D5902 - 05(2019)  
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Standard Test Method for 
Rubber—Determination of 
Residual Unsaturation in 
Hydrogenated Nitrile Rubber 
(HNBR) by Iodine Value 
Pages: 3 
Replaces:  
ASTM D5902-05(2015) 
ASTM D6843 - 10(2019)  
Standard Test Method for 
Silanes Used in Rubber 
Formulations (bis-
(triethoxysilylpropyl)sulfanes)
: Characterization by Gas 
Chromatography (GC) 
Pages: 5 
Replaces:  
ASTM D6843-10(2015) 
ASTM D6844 - 10(2019)  
Standard Test Method for 
Silanes Used in Rubber 
Formulations (bis-
(triethoxysilylpropyl)sulfanes)
: Characterization by High 
Performance Liquid 
Chromatography (HPLC) 
Pages: 6 
Replaces:  
ASTM D6844-10(2015) 
ASTM D7169 - 19  
Standard Test Method for 
Boiling Point Distribution of 
Samples with Residues Such as 
Crude Oils and Atmospheric 
and Vacuum Residues by High 
Temperature Gas 
Chromatography 
ages: 20 
Replaces: ASTM D7169-18 
ASTM D7318 - 19e1  
Standard Test Method for 
Existent Inorganic Sulfate in 
Ethanol by Potentiometric 
Titration 
Pages: 6 
Replaces: ASTM D7318-19 
ASTM D7881 - 19  
Standard Test Method for 
Determination of 4-
Carboxybenzaldehyde and p-
Toluic Acid in Purified 
Terephthalic Acid by Capillary 
Electrophoresis with Reverse 
Voltage Mode 
Pages: 8 
Replaces: ASTM D7881-13 
ASTM D7882 - 19  
Standard Test Method for 
Determination of 4-
Carboxybenzaldehyde and p-

Toluic Acid in Purified 
Terephthalic Acid by Capillary 
Electrophoresis with Normal 
Voltage Mode 
Pages: 7 
Replaces: ASTM D7882-13 
ASTM D7883 - 19  
Standard Test Method for 
Determination of 4-
Carboxybenzaldehyde and p-
Toluic Acid in Purified 
Terephthalic Acid by Weak 
Anion Exchange High 
Performance Liquid 
Chromatography 
Pages: 6 
Replaces: ASTM D7883-13 
ASTM D7884 - 19  
Standard Test Method for 
Determination of 4-
Carboxybenzaldehyde and p-
Toluic Acid in Purified 
Terephthalic Acid by Reverse 
Phase High Performance 
Liquid Chromatography 
Pages: 6 
Replaces: ASTM D7884-13 
ASTM D2426 - 19  
Standard Test Method for 
Butadiene Dimer and Styrene 
in Butadiene Concentrates by 
Gas Chromatography 
Pages: 3 
Replaces:  
ASTM D2426-93(2014) 
ASTM D2593 - 19  
Standard Test Method for 
Butadiene Purity and 
Hydrocarbon Impurities by 
Gas Chromatography 
Pages: 8 
Replaces:  
ASTM D2593-93(2014) 
ASTM D3467 - 04(2020)  
Standard Test Method for 
Carbon Tetrachloride Activity 
of Activated Carbon 
Pages: 4 
Replaces:  
ASTM D3467-04(2014) 
ASTM D6722 - 19  
Standard Test Method for 
Total Mercury in Coal and Coal 
Combustion Residues by 
Direct Combustion Analysis 
Pages: 5 
Replaces: ASTM D6722-11 
ASTM D7061 - 19  
Standard Test Method for 
Measuring n-Heptane Induced 

Phase Separation of 
Asphaltene-Containing Heavy 
Fuel Oils as Separability 
Number by an Optical 
Scanning Device 
Pages: 7 
Replaces: ASTM D7061-17 
ASTM D6556 - 19a  
Standard Test Method for 
Carbon Black—Total and 
External Surface Area by 
Nitrogen Adsorption 
Pages: 6 
Replaces: ASTM D6556-19 
ASTM D1976 - 19  
Standard Test Method for 
Elements in Water by 
Inductively-Coupled Plasma 
Atomic Emission Spectroscopy 
Pages: 15 
Replaces: ASTM D1976-18 
ASTM D4200 - 82(2019)  
Standard Test Method for 
Evaluating Inhibitory Effects 
of Ink Grids on Membrane 
Filters 
Pages: 2 
Replaces:  
ASTM D4200-82(2011) 
ASTM D4297 - 15(2020)  

Standard Practice for 

Sampling and Handling 

Bisphenol A(4,4′ -

Isopropylidinediphenol) 
Pages: 3 
Replaces: ASTM D4297-15 
ASTM D4548 - 11(2019)  

Standard Test Method for 

Anion-Cation Balance of Mixed 

Bed Ion-Exchange Resins 

Pages: 4 

Replaces: ASTM D4548-11 
ASTM D5799 - 19  
Standard Test Method for 
Determination of Peroxides in 
Butadiene 
Pages: 3 
Replaces:  
ASTM D5799-95(2014) 
ASTM D7504 - 20  
Standard Test Method for 
Trace Impurities in 
Monocyclic Aromatic 
Hydrocarbons by Gas 
Chromatography and Effective 
Carbon Number 
Pages: 13 
Replaces: ASTM D7504-18 
ASTM D7827 - 19  
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Standard Test Method for 
Measuring n-Heptane Induced 
Phase Separation of 
Asphaltene from Heavy Fuel 
Oils as Separability Number by 
an Optical Device 
Pages: 5 
Replaces:  
ASTM D7827-12(2017) 
ASTM D5074 - 90(2019)e1  
Standard Practice for 
Preparation of Natural-Matrix 
Sediment Reference Samples 
for Major and Trace Inorganic 
Constituents Analysis by 
Partial Extraction Procedures 
Pages: 4 
Replaces:  
ASTM D5074-90(2014) 
ASTM E1601 - 19  
Standard Practice for 
Conducting an Interlaboratory 
Study to Evaluate the 
Performance of an Analytical 
Method 
Pages: 14 
Replaces: ASTM E1601-12 
DIN 30665-1 

Gas-Appliances - Gas-burners 

for laboratory use (laboratory 

burners) - Part 1: Safety 

requirements, tests 
Pages:10 
DIN ISO 16129 
Surface chemical analysis - X-
ray photoelectron 
spectroscopy - Procedures for 
assessing the day-to-day 
performance of an X-ray 
photoelectron spectrometer 
(ISO 16129:2018); Text in 
English 
Pages:26 
DIN ISO 18516 
Surface chemical analysis - 
Determination of lateral 
resolution and sharpness in 
beam based methods with a 
range from nanometers to 
micrometers (ISO 
18516:2019); Text in English 
Pages:63 
DIN EN 15493 
Candles - Specification for fire 
safety; German version EN 
15493:2019 
Pages:17 
Replaces:DIN EN 15493 
(2008-01)*DIN EN 15493 
(2018-12) 

DIN EN 15494 
Candles - Product safety 
labels; German version EN 
15494:2019, with CD-ROM 
Pages:17 
Replaces:DIN EN 15494 
(2008-01)*DIN EN 15494 
(2018-12) 
 

73. Khai thác mỏ và 
khoáng sản 
 
ISO 349:2020 
Hard coal — Audibert-Arnu 
dilatometer test 
Pages: 15 
Replaces: ISO 349:1975 
BS EN 13373:2020 
Natural stone test methods. 
Determination of geometric 
characteristics on units 

Pages: 42 

Replaces: BS EN 13373:2003 

BS ISO 349:2020 

Hard coal. Audibert-Arnu 

dilatometer test 
Pages: 24 
BS ISO 349:2020 
Hard coal. Audibert-Arnu 
dilatometer test 
Pages: 24 
BS ISO 15585:2019 
Hard coal. Determination of 
caking index 
Pages: 20 

Replaces: BS ISO 15585:2006 

ASTM D2234 / D2234M - 19  

Standard Practice for 

Collection of a Gross Sample of 

Coal 
Pages: 6 
Replaces: ASTM 
D2234/D2234M-17 
 
75. Dầu mỏ 
 
ISO 4259-3:2020 
Petroleum and related 
products — Precision of 
measurement methods and 
results — Part 3: Monitoring 
and verification of published 
precision data in relation to 
methods of test 
Pages: 14 
BS ISO 6614:1994+A1:2019 
Petroleum products. 
Determination of water 

separability of petroleum oils 
and synthetic fluids 
Pages: 14 
BS ISO 9120:1997+A1:2019 
Petroleum and related 
products. Determination of 
air-release properties of steam 
turbine and other oils. 
Impinger method 
Pages: 16 
ASTM E3237 - 19  
Standard Specification for 
Undenatured Ethanol from 
Biomass for Use in Industrial 
Applications 
Pages: 3 
ASTM D8288 - 19  
Standard Test Method for 
Comparison of Metalworking 
Fluids Using a Tapping Torque 
Test Machine 
Pages: 7 
ASTM D2889 - 95(2019)  
Standard Test Method for 
Calculation of True Vapor 
Pressures of Petroleum 
Distillate Fuels 
 Pages: 5 
Replaces:  
ASTM  D2889-95(2015) 
ASTM D3241 - 19b  
Standard Test Method for 
Thermal Oxidation Stability of 
Aviation Turbine Fuels 
Pages: 27 
Replaces: ASTM D3241-19a 
ASTM D4929 - 19a  
Standard Test Method for 
Determination of Organic 
Chloride Content in Crude Oil 
Pages: 16 
Replaces: ASTM  D4929-19 
ASTM D7279 - 18e1  

Standard Test Method for 

Kinematic Viscosity of 

17Transparent and Opaque 

Liquids by Automated 

Houillon Viscometer 

Pages: 9 

Replaces: ASTM D7279-18 
ASTM E3183 - 19  

Standard Guide for Harvesting 

Coal Combustion Products 

Stored in Active and Inactive 

Storage Areas for Beneficial 

Use 
Pages: 18 
Replaces: ASTM E3183-18 
ASTM D5968 - 19a  
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Standard Test Method for 
Evaluation of Corrosiveness of 
Diesel Engine Oil at 121 °C 
Pages: 9 
Replaces: ASTM D5968-19 
ASTM D6138 - 19  
Standard Test Method for 
Determination of Corrosion-
Preventive Properties of 
Lubricating Greases Under 
Dynamic Wet Conditions 
(Emcor Test) 
Pages: 6 
Replaces: ASTM D6138-18 
ASTM D6201 - 19a  
Standard Test Method for 
Dynamometer Evaluation of 
Unleaded Spark-Ignition 
Engine Fuel for Intake Valve 
Deposit Formation 
Pages: 29 
Replaces: ASTM D6201-19 
ASTM D7525 - 14(2019)e1  
Standard Test Method for 
Oxidation Stability of Spark 
Ignition Fuel—Rapid Small 
Scale Oxidation Test (RSSOT) 
Pages: 7 
Replaces: ASTM D7525-14 
ASTM D7545 - 14(2019)e1  
Standard Test Method for 
Oxidation Stability of Middle 
Distillate Fuels—Rapid Small 
Scale Oxidation Test (RSSOT) 
Pages: 7 
Replaces: ASTM D7545-14 
ASTM D7999 - 15(2019)  
Standard Classification for 
Rubber Products in Natural 
Gas Pipeline Applications 
Pages: 3 
Replaces: ASTM D7999-15 
ASTM D8047 - 19  
Standard Test Method for 
Evaluation of Engine Oil 
Aeration Resistance in a 
Caterpillar C13 Direct-Injected 
Turbocharged Automotive 
Diesel Engine 
Pages: 43 
Replaces: ASTMD8047-18 
ASTM D8114 - 19b  
Standard Test Method for 
Measurement of Effects of 
Automotive Engine Oils on 
Fuel Economy of Passenger 
Cars and Light-Duty Trucks in 
Sequence VIE Spark Ignition 
Pages: 80 
Replaces: ASTM D8114-19a 

ASTM D8165 - 19a  
Standard Test Method for 
Evaluation of Load-Carrying 
Capacity of Lubricants Used in 
Hypoid Final-Drive Axles 
Operated under Low-Speed 
and High-Torque Conditions 
Pages: 18 
Replaces: ASTM D8165-19 
ASTM D1655 - 19a  
Standard Specification for 
Aviation Turbine Fuels 
Pages: 18 
Replaces: ASTM D1655-19 
ASTM D2384 - 19  
Standard Test Methods for 
Traces of Volatile Chlorides in 
Butane-Butene Mixtures 
Pages: 8 
Replaces:  
ASTM D2384-83(2014) 
ASTM D2421 - 19  
Standard Practice for 
Interconversion of Analysis of 
C5 and Lighter Hydrocarbons 
to Gas-Volume, Liquid-
Volume, or Mass Basis 
Pages: 5 
Replaces: ASTM D2421-18 
ASTM D3233 - 19  
Standard Test Methods for 
Measurement of Extreme 
Pressure Properties of Fluid 
Lubricants (Falex Pin and Vee 
Block Methods) 
Pages: 11 
Replaces:  
ASTM D3233-93(2014) 
ASTM D3699 - 19  
Standard Specification for 
Kerosine 
Pages: 5 
Replaces: ASTM D3699-18a 
ASTM D396 - 19a  
Standard Specification for Fuel 
Oils 
Pages: 13 
Replaces: ASTM D396-19 
ASTM D4814 - 19a  
Standard Specification for 
Automotive Spark-Ignition 
Engine Fuel 
Pages: 29 
Replaces: ASTM D4814-19 
ASTM D5 / D5M - 19a  
Standard Test Method for 
Penetration of Bituminous 
Materials 
Pages: 4 
Replaces: ASTM D5/D5M-19 

ASTM D6594 - 19a  
Standard Test Method for 
Evaluation of Corrosiveness of 
Diesel Engine Oil at 135 °C 
Pages: 9 
Replaces: ASTM D6594-19 
ASTM D665 - 19  
Standard Test Method for 
Rust-Preventing 
Characteristics of Inhibited 
Mineral Oil in the Presence of 
Water 
Pages: 10 
Replaces: ASTM D665-14e1 
ASTM D8070 - 19a  
Standard Test Method for 
Screening of Fuels and Fuel 
Associated Aqueous 
Specimens for Microbial 
Contamination by Lateral Flow 
Immunoassay 
Pages: 17 
Replaces: ASTM D8070-19 
ASTM D8076 - 19a  
Standard Specification for 100 
Research Octane Number Test 
Fuel for Automotive Spark-
Ignition Engines 
Pages: 7 
Replaces: ASTM D8076-19 
ASTM D86 - 19  
Standard Test Method for 
Distillation of Petroleum 
Products and Liquid Fuels at 
Atmospheric Pressure 
Pages: 29 
Replaces: ASTM D86-18 
ASTM D910 - 19  
Standard Specification for 
Leaded Aviation Gasolines 
Pages: 8 
Replaces: ASTM D910-17a 
ASTM D1946 - 90(2019)  
Standard Practice for Analysis 
of Reformed Gas by Gas 
Chromatography 
Pages: 5 
Replaces:  
ASTM D1946-90(2015)e1 
ASTM D6335 - 19  
Standard Test Method for 
Determination of High 
Temperature Deposits by 
Thermo-Oxidation Engine Oil 
Simulation Test 
Pages: 8  
Replaces: ASTM D6335-18 
ASTM D7097 - 19  
Standard Test Method for 
Determination of Moderately 

https://www.astm.org/DATABASE.CART/HISTORICAL/D5968-19.htm
https://www.astm.org/DATABASE.CART/HISTORICAL/D6138-18.htm
https://www.astm.org/DATABASE.CART/HISTORICAL/D6201-19.htm
https://www.astm.org/DATABASE.CART/HISTORICAL/D7525-14.htm
https://www.astm.org/DATABASE.CART/HISTORICAL/D7545-14.htm
https://www.astm.org/DATABASE.CART/HISTORICAL/D7999-15.htm
https://www.astm.org/DATABASE.CART/HISTORICAL/D8047-18.htm
https://www.astm.org/DATABASE.CART/HISTORICAL/D8114-19A.htm
https://www.astm.org/DATABASE.CART/HISTORICAL/D8165-19.htm
https://www.astm.org/DATABASE.CART/HISTORICAL/D1655-19.htm
https://www.astm.org/DATABASE.CART/HISTORICAL/D2384-83R14.htm
https://www.astm.org/DATABASE.CART/HISTORICAL/D2421-18.htm
https://www.astm.org/DATABASE.CART/HISTORICAL/D3233-93R14.htm
https://www.astm.org/DATABASE.CART/HISTORICAL/D3699-18A.htm
https://www.astm.org/DATABASE.CART/HISTORICAL/D396-19.htm
https://www.astm.org/DATABASE.CART/HISTORICAL/D4814-19.htm
https://www.astm.org/DATABASE.CART/HISTORICAL/D5D5M-19.htm
https://www.astm.org/DATABASE.CART/HISTORICAL/D6594-19.htm
https://www.astm.org/DATABASE.CART/HISTORICAL/D665-14E1.htm
https://www.astm.org/DATABASE.CART/HISTORICAL/D8070-19.htm
https://www.astm.org/DATABASE.CART/HISTORICAL/D8076-19.htm
https://www.astm.org/DATABASE.CART/HISTORICAL/D86-18.htm
https://www.astm.org/DATABASE.CART/HISTORICAL/D910-17A.htm
https://www.astm.org/DATABASE.CART/HISTORICAL/D1946-90R15E1.htm
https://www.astm.org/DATABASE.CART/HISTORICAL/D6335-18.htm
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High Temperature Piston 
Deposits by Thermo-Oxidation 
Engine Oil Simulation Test—
TEOST MHT 
Pages: 15 
Replaces: ASTM D7097-16a 
ASTM D8097 - 17e1  
Standard Test Method for 
Determination of Bulk Density 
for Specific Size Fractions of 
Calcined Petroleum Coke 
Using a Transaxial Pressure 
Pycnometer 
Pages: 5 
Replaces: ASTM  D8097-17 
ASTM D943 - 19  
Standard Test Method for 
Oxidation Characteristics of 
Inhibited Mineral Oils 
Pages: 11 
Replaces: ASTM D943-18 
ASTM D2887 - 19a  
Standard Test Method for 
Boiling Range Distribution of 
Petroleum Fractions by Gas 
Chromatography 
Pages: 35 
Replaces: ASTM D2887-19e1 
ASTM D5001 - 19  
Standard Test Method for 
Measurement of Lubricity of 
Aviation Turbine Fuels by the 
Ball-on-Cylinder Lubricity 
Evaluator (BOCLE) 
Pages: 12  
Replaces: ASTM D5001-
10(2014) 
ASTM D5002 - 19  
Standard Test Method for 
Density, Relative Density, and 
API Gravity of Crude Oils by 
Digital Density Analyzer 
Pages: 7 
Replaces: ASTM D5002-18e1 
ASTM D7451 - 19  

Standard Test Method for 

Water Separation Properties 

of Light and Middle Distillate, 

and Compression and Spark 

Ignition Fuels 
Pages: 5 
Replaces: ASTM D7451-16 
ASTM D7454 - 19  
Standard Test Method for 
Determination of Vibrated 
Bulk Density of Calcined 
Petroleum Coke using a Semi-
Automated Apparatus 
Pages: 6 
Replaces: ASTM D7454-14e1 

ASTM D7607 / D7607M - 19  
Standard Test Method for 
Analysis of Oxygen in Gaseous 
Fuels (Electrochemical Sensor 
Method) 
Pages: 4 
Replaces:  
ASTM D7607/D7607M-11e1 
ASTM D7946 - 19  
Standard Test Method for 
Initial pH (i-pH)-Value of 
Petroleum Products 
Pages: 5 
Replaces: ASTM D7946-14 
DIN 51834-4 
Testing of lubricants - 
Tribological test in the 
translatory oscillation 
apparatus - Part 4: 
Determination of friction and 
wear data for lubricating oils 
with the cylindrical roller-disk 
geometry 
Pages:12 
Replaces:DIN 51834-4 (2012-
06)*DIN 51834-4 (2019-02) 
DIN EN ISO 21654 
Solid recovered fuels - 
Determination of calorific 
value (ISO/DIS 21654:2019); 
German and English version 
prEN ISO 21654:2019 
Pages:139 
DIN EN ISO 21656 
Solid recovered fuels - 
Determination of ash content 
(ISO/DIS 21656:2019); 
German and English version 
prEN ISO 21656:2019 
Pages:41 
DIN EN ISO 21660-3 

Solid recovered fuels - 

Determination of moisture 

content using the oven dry 

method - Part 3: Moisture in 

general analysis sample 

(ISO/DIS 21660-3:2019); 

German and English version 

prEN ISO 21660-3:2019 

Pages:28 

DIN EN ISO 22167 

Solid recovered fuels - 

Determination of the content 

of volatile matter (ISO/DIS 

22167:2019); German and 

English version prEN ISO 

22167:2019 
Pages:43 
DIN EN ISO 6246 

Petroleum products - Gum 
content of fuels - Jet 
evaporation method (ISO 
6246:2017 + Amd.1:2019); 
German version EN ISO 
6246:2017 + A1:2019 
Pages:22 
Replaces:DIN EN ISO 6246 
(2017-07)*DIN EN ISO 
6246/A1 (2019-04) 
DIN EN ISO 18647 
Petroleum and natural gas 
industries - Modular drilling 
rigs for offshore fixed 
platforms (ISO 18647:2017); 
English version EN ISO 
18647:2019, only on CD-ROM 
Pages:129 
Replaces: DIN EN ISO 18647 
(2019-07) 
 

77. Luyện kim 
 
ISO 10113:2020 
Metallic materials — Sheet 
and strip — Determination of 
plastic strain ratio 
Pages: 24 
Replaces: ISO 10113:2006 
BS EN ISO 6892-1:2019 
Metallic materials. Tensile 
testing. Method of test at room 
temperature 
Pages: 88 
Replaces: BS EN ISO 6892-
1:2016 
BS EN ISO 10070:2019 
Metallic powders. 
Determination of envelope-
specific surface area from 
measurements of the 
permeability to air of a 
powder bed under steady-
state flow conditions 
Pages: 28 
BS ISO 11971:2020 
Steel and iron castings. Visual 
testing of surface quality 
Pages: 14 
Replaces: BS ISO 11971:2008 
BS EN ISO 643:2020 
Steels. Micrographic 
determination of the apparent 
grain size 
Pages: 28 
Replaces: BS EN ISO 643:2012 
BS EN ISO 6507-1:2018 - TC 

Tracked Changes. Metallic 

materials. Vickers hardness 

test. Test method 

https://www.astm.org/DATABASE.CART/HISTORICAL/D7097-16A.htm
https://www.astm.org/DATABASE.CART/HISTORICAL/D8097-17.htm
https://www.astm.org/DATABASE.CART/HISTORICAL/D943-18.htm
https://www.astm.org/DATABASE.CART/HISTORICAL/D2887-19E1.htm
https://www.astm.org/DATABASE.CART/HISTORICAL/D5001-10R14.htm
https://www.astm.org/DATABASE.CART/HISTORICAL/D5001-10R14.htm
https://www.astm.org/DATABASE.CART/HISTORICAL/D5002-18E1.htm
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https://www.astm.org/DATABASE.CART/HISTORICAL/D7607D7607M-11E1.htm
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Pages: 87 
BS EN ISO 7500-1:2018 - TC 
Tracked Changes. Metallic 
materials. Calibration and 
verification of static uniaxial 
testing machines. 
Tension/compression testing 
machines. Calibration and 
verification of the force-
measuring system 
Pages: 51 
ASTM B308 / B308M - 20  
Standard Specification for 
Aluminum-Alloy 6061-T6 
Standard Structural Profiles 
Pages: 6 
Replaces:  
ASTM B308/B308M-10 
ASTM A240 / A240M - 19  
Standard Specification for 
Chromium and Chromium-
Nickel Stainless Steel Plate, 
Sheet, and Strip for Pressure 
Vessels and for General 
Applications 
Pages: 12 
Replaces:   
ASTM A240/A240M-18 
ASTM B521 - 19  
Standard Specification for 
Tantalum and Tantalum Alloy 
Seamless and Welded Tubes 
Pages: 4 
Replaces: ASTM B521-12 
ASTM E272 - 19  
Standard Reference 
Radiographs for High-Strength 
Copper-Base and Nickel-
Copper Alloy Castings 
Pages: 5 
Replaces: ASTM E272-15 
ASTM E280 - 15(2019)e1  
Standard Reference 
Radiographs for Heavy-Walled 
(412 to 12 in. (114 to 305 
mm)) Steel Castings 
Pages: 4 
Replaces: ASTM E280-15 
ASTM E802 - 19  
Standard Reference 
Radiographs for Gray Iron 
Castings Up to 412 in. (114 
mm) in Thickness 
Pages: 3 
Replaces: ASTM E802-15 

ASTM G85 - 19  
Standard Practice for Modified 
Salt Spray (Fog) Testing 
Pages: 14 
Replaces: ASTM G85-11 

ASTM B898 - 19  
Standard Specification for 
Reactive and Refractory Metal 
Clad Plate 
Pages: 7  
Replaces:  
ASTM  B898-11(2016) 
ASTM F2633 - 19  
Standard Specification for 
Wrought Seamless Nickel-
Titanium Shape Memory Alloy 
Tube for Medical Devices and 
Surgical Implants 
Pages: 5 
Replaces: ASTM F2633-13 
ASTM E186 - 15(2019)e1  
Standard Reference 
Radiographs for Heavy-Walled 
(2 to 412 in. (50.8 to 114 
mm)) Steel Castings 
Pages: 4 
Replaces: ASTM E186-15 
ASTM E2760 - 19  
Standard Test Method for 
Creep-Fatigue Crack Growth 
Testing 
Pages: 19 
Replaces: ASTM E2760-16 
ASTM E310 - 15(2019)e1  
Standard Reference 
Radiographs for Tin Bronze 
Castings 
Pages: 5 
Replaces: ASTM E310-15 
ASTM C760 - 90(2020)  
Standard Test Methods for 
Chemical and Spectrochemical 
Analysis of Nuclear-Grade 
Silver-Indium-Cadmium Alloys 
Pages: 5 
Replaces:  

ASTM C760-90(2015) 

ASTM B265 - 20  

Standard Specification for 

Titanium and Titanium Alloy 

Strip, Sheet, and Plate 
Pages: 12 
Replaces: ASTM B265-15 
ASTM A727 / A727M - 

14(2019)  

Standard Specification for 

Carbon Steel Forgings for 

Piping Components with 

Inherent Notch Toughness 
Pages: 4 
Replaces:  
ASTM A727/A727M-14 
ASTM A774 / A774M - 
14(2019)  

Standard Specification for As-
Welded Wrought Austenitic 
Stainless Steel Fittings for 
General Corrosive Service at 
Low and Moderate 
Temperatures 
Pages: 4 
Replaces:  
ASTM A774/A774M-14 
DIN EN 10373 
Determination of the physical 
and mechanical properties of 
steels using models; German 
and English version prEN 
10373:2019 
Pages:33 
 

79. Gỗ 
 
ISO 13061-5:2020 
Physical and mechanical 
properties of wood — Test 
methods for small clear wood 
specimens — Part 5: 
Determination of strength in 
compression perpendicular to 
grain 
Pages: 5 
Replaces: ISO 3132:1975 
BS ISO 13061-5:2020 
Physical and mechanical 
properties of wood. Test 
methods for small clear wood 
specimens. Determination of 
strength in compression 
perpendicular to grain 
Pages: 14 
BS EN 1534:2020 
Wood flooring and parquet. 
Determination of resistance to 
indentation. Test method 
Pages: 14 
Replaces: BS EN 1534:2010 
DIN 5134-5 
Saw blades for woodworking - 
Part 5: Technical 
specifications for composite 
circular saw blades 
Pages:6 

Replaces:DIN 5134-5 (1982-

05)*DIN 5134-5 (2019-

04)*DIN 8083 (1982-05) 
DIN 7490 

Twist drills for woodworking - 

Boarding and plumbing augers 

Pages:6 
Replaces: 
DIN 7490 (1993-06)*DIN7490 
(2019-06) 

https://www.astm.org/DATABASE.CART/HISTORICAL/B308B308M-10.htm
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https://www.astm.org/DATABASE.CART/HISTORICAL/G85-11.htm
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https://www.astm.org/DATABASE.CART/HISTORICAL/C760-90R15.htm
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81. Thủy tinh và gốm 
 
ISO 23242:2020 
Fine ceramics (advanced 
ceramics, advanced technical 
ceramics) — Test method for 
flexural strength of monolithic 
ceramic thin plates at room 
temperature by three-point or 
four-point bending 
Pages: 15 
ISO 23114:2020 
Fine ceramics (advanced 
ceramics, advanced technical 
ceramics) — Test method for 
determining bonding strength 
of ceramic coatings 
Pages: 13 
ISO 22551:2020 
Fine ceramics (advanced 
ceramics, advanced technical 
ceramics) — Determination of 
bacterial reduction rate by 
semiconducting photocatalytic 
materials under indoor 
lighting environment — Semi-
dry method for estimating 
antibacterial activity on the 
actual environmental bacteria 
contamination surface 
Pages: 12 
BS ISO 23114:2020 
Fine ceramics (advanced 
ceramics, advanced technical 
ceramics). Test method for 
determining bonding strength 
of ceramic coatings 
Pages: 20 
BS ISO 22551:2020 
Fine ceramics (advanced 
ceramics, advanced technical 
ceramics). Determination of 
bacterial reduction rate by 
semiconducting photocatalytic 
materials under indoor 
lighting environment. Semi-
dry method for estimating 
antibacterial activity on the 
actual environmental bacteria 
contamination surface 
Pages: 22 
ASTM C657 - 19  
Standard Test Method for D-C 
Volume Resistivity of Glass 
Pages: 5  
Replaces:  
ASTM  C657-93(2013) 
ASTM C1070 - 01(2020)  
Standard Test Method for 
Determining Particle Size 

Distribution of Alumina or 
Quartz by Laser Light 
Scattering 
Pages: 3 
Replaces:  
ASTM C1070-01(2014) 
ASTM C1557 - 20  
Standard Test Method for 
Tensile Strength and Young's 
Modulus of Fibers 
Pages: 11 
Replaces: ASTM C1557-14 
ASTM F3006 - 20  
Standard Specification for Ball 
Drop Impact Resistance of 
Laminated Architectural Flat 
Glazing 
Pages: 3 
Replaces: ASTM F3006-19 
ASTM C1198 - 20  
Standard Test Method for 
Dynamic Young’s Modulus, 
Shear Modulus, and Poisson’s 
Ratio for Advanced Ceramics 
by Sonic Resonance 
Pages: 12 
Replaces:  
ASTM C1198-09(2013) 
JIS R 3106:2019 
Testing method for 
transmittance, reflectance and 
emissivity of flat glass and 
calculation of total solar 
energy transmittance of 
glazing 
Pages: 46 
DIN EN 16613 
Glass in building - Laminated 
glass and laminated safety 
glass - Determination of 
interlayer viscoelastic 
properties; German version 
EN 16613:2019 
Pages:24 
Replaces:DIN EN 16613 
(2017-05) 
DIN EN ISO 20504 
Fine ceramics (advanced 
ceramics, advanced technical 
ceramics) - Mechanical 
properties of ceramic 
composites at room 
temperature - Determination 
of compressive properties 
(ISO 20504:2019); German 
version EN ISO 20504:2019 
Pages:27 

Replaces:DIN EN ISO 20504 

(2016-10)*DIN EN ISO 20504 

(2018-01) 

83. Cao su và chất dẻo 
 
ISO 23153-2:2020 
Plastics — 
Polyetheretherketone (PEEK) 
moulding and extrusion 
materials — Part 2: 
Preparation of test specimens 
and determination of 
properties 
Pages: 5 
ISO 17257:2020 
Rubber — Identification of 
polymers — Pyrolytic gas-
chromatographic method 
using mass-spectrometric 
detection 
Pages: 16 
Replaces: ISO 17257:2013 
ISO 7725:2020 
Rubber and rubber products 
— Determination of chlorine 
and bromine content 
Pages: 20  
Replaces: ISO 7725:1991 
BS EN 12301:2019 
Plastics and rubber machines. 
Calenders. Safety 
requirements 
Pages: 58 
Replaces: BS EN 
12301:2000+A1:2008 
BS ISO 6721-11:2019 
Plastics. Determination of 
dynamic mechanical 
properties. Glass transition 
temperature 
Pages: 24 
Replaces: BS ISO 6721-
11:2012 
BS ISO 6721-11:2019 
Plastics. Determination of 
dynamic mechanical 
properties. Glass transition 
temperature 
Pages: 24 
Replaces: BS ISO 6721-
11:2012 
BS EN ISO 180:2019 
Plastics. Determination of Izod 
impact strength 
Pages: 20 
Replaces:  
BS EN ISO 180:2000+A2:2013 
BS EN ISO 29988-1:2019 
Plastics. Polyoxymethylene 
(POM) moulding and 
extrusion materials. 
Designation system and basis 
for specifications 

https://www.astm.org/DATABASE.CART/HISTORICAL/C657-93R13.htm
https://www.astm.org/DATABASE.CART/HISTORICAL/C1070-01R14.htm
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Pages: 16 
Replaces:  
BS EN ISO 29988-1:2018 
ASTM D2287 - 19  
Standard Classification System 
and Basis for Specification for 
Nonrigid Vinyl Chloride 
Polymer and Copolymer 
Molding and Extrusion 
Compounds 
Pages: 4 
Replaces: ASTM D2287-12 
ASTM D4226 - 19  
Standard Test Methods for 
Impact Resistance of Rigid 
Poly(Vinyl Chloride) (PVC) 
Building Products 
Pages: 8 
Replaces: ASTM D4226-16 
ASTM D4575 - 09(2019)  
Standard Test Methods for 
Rubber Deterioration—
Reference and Alternative 
Method(s) for Determining 
Ozone Level in Laboratory 
Test Chambers 
Pages: 10 
Replaces:  
ASTM D4575-09(2015) 
ASTM D4678 - 15a(2019)  
Standard Practice for 
Rubber—Preparation, Testing, 
Acceptance, Documentation, 
and Use of Reference Materials 
Pages: 24 
Replaces: ASTM D4678-15a 
ASTM D6474 - 19  
Standard Test Method for 
Determining Molecular Weight 
Distribution and Molecular 
Weight Averages of 
Polyolefins by High 
Temperature Gel Permeation 
Chromatography 
Pages: 6 
Replaces: ASTM D6474-12 
ASTM D6740 - 15(2019)  
Standard Test Method for 
Silanes Used in Rubber 
Formulations(bis-
(triethoxysilylpropyl)sulfanes)
: Residue on Ignition 
Pages: 3 
Replaces: ASTM D6740-15 
ASTM D6741 - 10(2019)  

Standard Test Methods for 

Silanes Used in Rubber 

Formulations(bis-

(triethoxysilylpropyl)sulfanes)

: Sulfur Content 

Pages: 4 
Replaces:  
ASTM D6741-10(2015) 
ASTM D953 - 19  
Standard Test Method for Pin-
Bearing Strength of Plastics 
Pages: 8 
Replaces: ASTM D953-18 
ASTM D1991 - 15(2019)  
Standard Test Method for 
Rubber Chemicals—2-
Mercaptobenzothiazole 
(MBT)—Assay 
Pages: 3 
Replaces: ASTM D1991-15 
ASTM D297 - 15(2019)  
Standard Test Methods for 
Rubber Products—Chemical 
Analysis 
Pages: 37 
Replaces: ASTM D297-15 
ASTM D3677 - 10(2019)  
Standard Test Methods for 
Rubber—Identification by 
Infrared Spectrophotometry 
Pages: 21 
Replaces:  
ASTM D3677-10(2015) 
ASTM D4583 - 95(2019)  
Standard Practice for Carbon 
Black—Calculation of Process 
Indexes From an Analysis of 
Process Control Data 
Pages: 4 
Replaces:  
ASTM D4583-95(2015) 
ASTM D5230 - 19  
Standard Test Method for 
Carbon Black—Automated 
Individual Pellet Hardness 
Pages: 5 
Replaces: ASTM D5230-14e1 
ASTM D5667 - 95(2019)  
Standard Test Method for 
Rubber From Synthetic 
Sources—Total and Water 
Soluble Ash 
Pages: 2 
Replaces:  
ASTM D5667-95(2015) 
ASTM D8015 - 15(2019)  
Standard Test Method for 
Dimensional Changes of 
Elastomer and Rubber 
Materials Due to Exposure to 
Gaseous Hydrocarbon 
Environments 
Pages:4 

Replaces: ASTM D8015-15 

ASTM D3678 - 19  

Standard Specification for 
Rigid Poly(Vinyl Chloride) 
(PVC) Interior-Profile 
Extrusions 
Pages: 3 
Replaces: ASTM D3678-14 
ASTM D3014 - 19a  
Standard Test Method for 
Flame Height, Time of 
Burning, and Loss of Mass of 
Rigid Thermoset Cellular 
Plastics in a Vertical Position 
Pages: 5 
Replaces: ASTM D3014-19 
ASTM D3166 - 99(2020)  
Standard Test Method for 
Fatigue Properties of 
Adhesives in Shear by Tension 
Loading (Metal/Metal) 
Pages: 3 
Replaces:  
ASTM D3166-99(2012) 
ASTM D3433 - 99(2020)  
Standard Test Method for 
Fracture Strength in Cleavage 
of Adhesives in Bonded Metal 
Joints 
Pages: 7 
Replaces:  
ASTM D3433-99(2012) 
ASTM D6411 / D6411M - 
99(2020)  
Standard Specification for 
Silicone Rubber Room 
Temperature Vulcanizing Low 
Outgassing Materials 
Pages: 4 
Replaces: ASTM D6411/ 
D6411M-99(2012) 
ASTM D7724 - 18e1  

Standard Test Method for 

Carbon Black—Non-

Dispersible Matter by 

Mechanical Flushing (NDM) 

Pages: 5 

Replaces: ASTM D7724-18 

ASTM D7745 - 19  

Standard Practice for Testing 

Pultruded Composites 
Pages: 12 
Replaces: ASTM D7745-11 
ASTM D1184 - 98(2020)  

Standard Test Method for 

Flexural Strength of Adhesive 

Bonded Laminated Assemblies 
Pages: 4 
Replaces:  
ASTM D1184-98(2012) 
ASTM D1765 - 19  
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https://www.astm.org/DATABASE.CART/HISTORICAL/D7745-11.htm
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Standard Classification System 
for Carbon Blacks Used in 
Rubber Products 
Pages: 5 
Replaces: ASTM D1765-18 
ASTM D3493 - 19a  
Standard Test Method for 
Carbon Black—Oil Absorption 
Number of Compressed 
Sample (COAN) 
Pages: 4 
Replaces: ASTM D3493-19 
JIS K 7148-2:2019 
Plastics -- Epoxy resins -- Part 
2: Determination of degree of 
crosslinking of crosslinked 
epoxy resins by Fourier 
Transform Infrared (FTIR) 
Spectroscopy 
Pages: 10 
DIN ISO 23529 
Rubber - General procedures 
for preparing and conditioning 
test pieces for physical test 
methods (ISO 23529:2016); 
Text in German and English 
Pages:44 
DIN EN ISO 11357-8 
Plastics - Differential scanning 
calorimetry - Part 8: 
Determination of thermal 
conductivity (ISO/DIS 11357-
8:2019); German and English 
version prEN ISO 11357-
8:2019 
Pages:39 
DIN EN ISO 17855-2 

Plastics - Polyethylene (PE) 

moulding and extrusion 

materials - Part 2: Preparation 

of test specimens and 

determination of properties 

(ISO 17855-2:2016); German 

version EN ISO 17855-2:2016 
Pages:20 

Replaces:DIN EN ISO 17855-2 

(2016-06) 

DIN EN ISO 19069-2 

Plastics - Polypropylene (PP) 

moulding and extrusion 

materials - Part 2: Preparation 

of test specimens and 

determination of properties 

(ISO 19069-2:2016); German 

version EN ISO 19069-2:2016 
Pages:18 
Replaces:DIN EN ISO 19069-2 
(2016-07) 
DIN EN ISO 22633 

Adhesives - Test methods for 
adhesives for floor coverings 
and wall coverings - 
Determination of dimensional 
changes of a linoleum floor 
covering in contact with an 
adhesive (ISO 22633:2019); 
German version EN ISO 
22633:2019 
Pages:15 
Replaces:DIN EN 1841 (1999-
03)*DIN EN ISO 22633 (2018-
06) 
DIN EN ISO 17178 

Adhesives - Adhesives for 

bonding parquet to subfloor - 

Test methods and minimum 

requirements (ISO 

17178:2013); German and 

English version prEN ISO 

17178:2019 
Pages:30 
Replaces:DIN ISO 17178 
(2014-11) 
DIN EN 1114-3 
Plastics and rubber machines - 
Extruders and extrusion lines - 
Part 3: Safety requirements 
for haul-offs; German version 
EN 1114-3:2019 
Pages:33 
Replaces:DIN EN 1114-3 
(2010-01)*DIN EN 1114-3 
(2015-12) 

 
85. Giấy 
 
BS ISO 21993:2020 
Paper and pulp. Deinkability 
test for printed paper 
products 
Pages: 32 
ASTM D817 - 12(2019)  

Standard Test Methods of 

Testing Cellulose Acetate 

Propionate and Cellulose 

Acetate Butyrate 

Pages: 15 

Replaces: ASTM D817-12 

ASTM D1343 - 95(2019)  

Standard Test Method for 

Viscosity of Cellulose 

Derivatives by Ball-Drop 

Method 
Pages: 4 
Replaces:  
ASTM D1343-95(2011) 
ASTM D1696 - 95(2019)e1  

Standard Test Method for 
Solubility of Cellulose in 
Sodium Hydroxide 
Pages: 4 
Replaces:  
ASTM D1696-95(2011) 
ASTM D1926 - 00(2019)  
Standard Test Methods for 
Carboxyl Content of Cellulose 
Pages: 4 
Replaces:  
ASTM D1926-00(2011) 
ASTM D2363 - 79(2019)  
Standard Test Methods for 
Hydroxypropyl 
Methylcellulose 
Pages: 11 
Replaces:  
ASTM D2363-79(2011) 
ASTM D3516 - 89(2019)e1  
Standard Test Methods for 
Ashing Cellulose 
Pages: 6 
Replaces:  
ASTM D3516-89(2011) 
ASTM D6942 - 03(2019)  
Standard Test Method for 
Stability of Cellulose Fibers in 
Alkaline Environments 
Pages: 3 
Replaces:  
ASTM  D6942-03(2012) 
ASTM D914 - 12(2019)  
Standard Test Methods for 
Ethylcellulose 
Pages: 9 
Replaces: ASTM D914-12 
  

87. Sơn và chất màu 
 
ISO 15184:2020 
Paints and varnishes — 
Determination of film 
hardness by pencil test 
Pages: 6  
Replaces: ISO 15184:2012 
ISO 23169:2020 
Paints and varnishes — On-
site test methods on quality 
assessment for interior wall 
coatings 
Pages: 20 

BS EN ISO 6504-3:2019 
Paints and varnishes. 
Determination of hiding 
power. Determination of 
hiding power of paints for 
masonry, concrete and 
interior use 
Pages: 30 
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Replaces: BS EN ISO 6504-
3:2007, BS 3900-D11:2007 
BS ISO 23169:2020 
Paints and varnishes. On-site 
test methods on quality 
assessment for interior wall 
coatings 
Pages: 30 
ASTM D2371 - 19  
Standard Test Method for 
Pigment Content of Solvent-
Reducible Paints 
Pages: 2 
Replaces:  
ASTM D2371-85(2010) 
ASTM D4587 - 11(2019)e1  
Standard Practice for 
Fluorescent UV-Condensation 
Exposures of Paint and 
Related Coatings 
Pages: 6 
Replaces: ASTM D4587-11 
DIN EN ISO 3233-2 
Paints and varnishes - 
Determination of the 
percentage volume of non-
volatile matter - Part 2: 
Method using the 
determination of non-volatile-
matter content in accordance 
with ISO 3251 and 
determination of dry film 
density on coated test panels 
by the Archimedes principle 
(ISO 3233-2:2019); German 
version EN ISO 3233-2:2019 
Pages:17 
Replaces:DIN EN ISO 3233-2 
(2014-10)*DIN EN ISO 3233-2 
(2018-07) 
 

91. Vật liệu xây dựng  
và nhà 
 
ISO 21138-1:2020 
Plastics piping systems for 
non-pressure underground 
drainage and sewerage — 
Structured-wall piping 
systems of unplasticized 
poly(vinyl chloride) (PVC-U), 
polypropylene (PP) and 
polyethylene (PE) — Part 1: 
Material specification and 
performance criteria for pipes, 
fittings and systems 
Pages: 17 

ISO 11665-6:2020 
Measurement of radioactivity 
in the environment — Air: 

radon-222 — Part 6: Spot 
measurement methods of the 
activity concentration 
Pages: 13 
ISO 20887:2020 
Sustainability in buildings and 
civil engineering works — 
Design for disassembly and 
adaptability — Principles, 
requirements and guidance 
Pages: 35 
ISO 15727:2020 
UV-C devices — Measurement 
of the output of a UV-C lamp 
Pages: 20 
ISO 1920-4:2020 
Testing of concrete — Part 4: 
Strength of hardened concrete 
Pages: 30 
Replaces: ISO 1920-4:2005 
BS EN 234:2019 
Wallcoverings in roll form. 
Specification for wallcoverings 
for subsequent decoration 
Pages: 14 
Replaces: BS EN 234:1997 
BS EN 13791:2019 
Assessment of in-situ 
compressive strength in 
structures and precast 
concrete components 
Pages: 52 
Replaces: BS EN 
13791:2007, BS 6089:2010 
BS ISO 1920-4:2020 
Testing of concrete. Strength 
of hardened concrete 
Pages: 38 
BS ISO 15727:2020 
UV-C devices. Measurement of 
the output of a UV-C lamp 
Pages: 30 
BS EN 1749:2020 
Classification of gas appliances 
according to the method of 
supplying combustion air and 
of evacuation of the 
combustion products (types) 
Pages: 52 
Replaces:  
PD CEN/TR 1749:2014 
BS 1924-1:2018 - TC 

Tracked Changes. 

Hydraulically bound and 

stabilized materials for civil 

engineering purposes. 

Sampling, sample preparation 

and testing of materials before 

treatment 
Pages: 61 

BS 6229:2018 - TC 
Tracked Changes. Flat roofs 
with continuously supported 
flexible waterproof coverings. 
Code of practice 
Pages: 104 
ASTM C1892 / C1892M - 19  
Standard Test Methods for 
Strength of Anchors in 
Masonry 
Pages: 11 
ASTM C1072 - 19  
Standard Test Methods for 
Measurement of Masonry 
Flexural Bond Strength 
 Pages: 19 
Replaces: ASTM C1072-13e1 
ASTM C1825 - 19  
Standard Guide for Developing 
Specifications for Masonry 
Units 
 Pages: 5 
Replaces: ASTM C1825-18e1 
ASTM C887 - 19a  
Standard Specification for 
Packaged, Dry, Combined 
Materials for Surface Bonding 
Mortar 
 Pages: 13 
Replaces: ASTM C887-19 
ASTM D7425 / D7425M - 
13(2019)  
Standard Specification for 
Spray Polyurethane Foam 
Used for Roofing Applications 
Pages: 3 
Replaces:  
ASTM D7425/D7425M-13 
ASTM C1088 - 19a  
Standard Specification for 
Thin Veneer Brick Units Made 
From Clay or Shale 
Pages: 5 
Replaces: ASTM C1088-19 
ASTM C1194 - 19  

Standard Test Method for 

Compressive Strength of 

Architectural Cast Stone 
Pages: 2  
Replaces: ASTM C1194-18 
ASTM C1195 - 19a  

Standard Test Method for 

Absorption of Architectural 

Cast Stone 
Pages: 2 
Replaces: ASTM C1195-19 
ASTM C1364 - 19  
Standard Specification for 
Architectural Cast Stone 
Pages: 3 
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Replaces: ASTM C1364-18 

ASTM C1529 - 19  

Standard Specification for 

Quicklime, Hydrated Lime, and 

Limestone for Environmental 

Uses 

Pages: 3 

Replaces: ASTM C1529-06a 

ASTM C1645 - 19  

Standard Test Method for 

Freeze-thaw and De-icing Salt 

Durability of Solid Concrete 

Interlocking Paving Units 

Pages: 3 

Replaces: ASTM C1645-16 

ASTM C593 - 19  

Standard Specification for Fly 

Ash and Other Pozzolans for 

Use With Lime for Soil 

Stabilization 

Pages: 5  

Replaces:  

ASTM C593-06(2011) 

ASTM C652 - 19b  

Standard Specification for 

Hollow Brick (Hollow Masonry 

Units Made From Clay or 

Shale) 

Pages: 7 

Replaces: ASTM C652-19a 

ASTM C825 - 19  

Standard Specification for 

Precast Concrete Barriers 

Pages: 4 

Replaces:  

ASTM C825-06(2011) 

ASTM D7357 - 07(2019)  

Standard Specification for 

Cellulose Fibers for Fiber-

Reinforced Concrete 

Pages: 3 

Replaces:  

ASTM D7357-07(2012) 

ASTM F2959 - 19  

Standard Practice for Aerial 

Adventure Courses 

Pages: 28 

Replaces: ASTM F2959-18 

ASTM C1532 / C1532M - 

19a  

Standard Practice for 

Selection, Removal, and 

Shipment of Manufactured 

Masonry Units and Masonry 

Specimens from Existing 

Construction 

Pages: 4 

Replaces:  

ASTM C1532/C1532M-19 

ASTM D977 - 19ae1  

Standard Specification for 

Emulsified Asphalt 

Pages: 3 

Replaces: ASTM D977-19a 

ASTM C1038 / C1038M - 19  

Standard Test Method for 

Expansion of Hydraulic 

Cement Mortar Bars Stored in 

Water 

Pages: 3 

Replaces:  

ASTM C1038/C1038M-14b 

ASTM C1600 / C1600M - 19  

Standard Specification for 

Rapid Hardeni6ng Hydraulic 

Cement 

Pages:  

Replaces:  

ASTM C1600/C1600M-18 
ASTM D7234 - 19  

Standard Test Method for Pull-

Off Adhesion Strength of 

Coatings on Concrete Using 

Portable Pull-Off Adhesion 

Testers 

Pages:9  

Replaces: ASTM D7234-12 

ASTM F2170 - 19a  

Standard Test Method for 

Determining Relative 

Humidity in Concrete Floor 

Slabs Using in situ Probes 

Pages: 7 

Replaces: ASTM F2170-19 

ASTM C1019 - 19  

Standard Test Method for 

Sampling and Testing Grout 

for Masonry 

Pages: 6 

Replaces: ASTM C1019-18e1 

ASTM C1491 - 19  

Standard Specification for 

Concrete Roof Pavers 

Pages: 4 

Replaces: ASTM C1491-18 

ASTM C1763 - 19e1  

Standard Test Method for 

Water Absorption by 

Immersion of Thermal 

Insulation Materials 

Pages: 4 

Replaces: ASTM C1763-19 

ASTM C1884 - 19  

Standard Specification for 

Concrete Ballast Block 

Pages: 3  

Replaces: ASTM C1884-18 

ASTM C1891 - 19e1  

Standard Test Method for 

Fineness of Hydraulic Cement 

by Air Jet Sieving at 45-µm 

(No. 325) 

Pages: 4 

Replaces: ASTM C1891-19 

ASTM C891 - 19  

Standard Practice for 

Installation of Underground 

Precast Concrete Utility 

Structures 

Pages: 3 

Replaces: ASTM C891-11 

ASTM C926 - 20  

Standard Specification for 

Application of Portland 

Cement-Based Plaster 

Pages: 14 

Replaces: ASTM C926-19ae1 

ASTM D2027 / D2027M - 19  

Standard Specification for 

Cutback Asphalt (Medium-

Curing Type) 

Pages: 2 

Replaces:  

ASTM D2027/D2027M-13 

ASTM D5206 - 19  

Standard Test Method for 

Windload Resistance of Rigid 

Plastic Siding 

Pages: 4 

Replaces: ASTM D5206-13 

ASTM C126 - 19  

Standard Specification for 

Ceramic Glazed Structural Clay 

Facing Tile, Facing Brick, and 

Solid Masonry Units 

Pages: 5 

Replaces: ASTM C126-18 

ASTM C1732 - 19  

Standard Practice for 

Installation of Concrete Floor 

Tiles 

Pages: 4 
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Replaces: ASTMC1732-15 

ASTM C780 - 19  

Standard Test Method for 

Preconstruction and 

Construction Evaluation of 

Mortars for Plain and 

Reinforced Unit Masonry 

Pages: 16 

Replaces: ASTM C780-18a 
ASTM C1708 / C1708M - 19  

Standard Test Methods for 

Self-leveling Mortars 

Containing Hydraulic Cements 

Pages: 10 

Replaces:  

ASTM C1708/C1708M-16 

ASTM C1877 - 19  

Standard Specification for 

Adhered Concrete Masonry 

Units 

Pages: 3 

Replaces: ASTM C1877-18 

ASTM C216 - 19  

Standard Specification for 

Facing Brick (Solid Masonry 

Units Made from Clay or 

Shale) 

Pages: 14 

Replaces: ASTM C216-17a 

ASTM C476 - 19  

Standard Specification for 

Grout for Masonry 

Pages: 4 

Replaces: ASTM C476-18 

DIN EN 1015-11 

Methods of test for mortar for 

masonry - Part 11: 

Determination of flexural and 

compressive strength of 

hardened mortar; German 

version EN 1015-11:2019 

Pages:18 

Replaces:DIN EN 1015-11 

(2007-05)*DIN EN 1015-11 

(2018-01) 

DIN EN ISO 717-1 

Acoustics - Rating of sound 

insulation in buildings and of 

building elements - Part 1: 

Airborne sound insulation 

(ISO/DIS 717-1:2019); 

German and English version 

prEN ISO 717-1:2019 

Pages:61 

DIN EN ISO 717-2 

Acoustics - Rating of sound 

insulation in buildings and of 

building elements - Part 2: 

Impact sound insulation 

(ISO/DIS 717-2:2019); 

German and English version 

prEN ISO 717-2:2019 

Pages:57 

DIN EN 15332 

Heating boilers - Energy 

assessment of hot water 

storage tanks; German version 

EN 15332:2019 

Pages:18 

Replaces:DIN EN 15332 

(2008-01)*DIN EN 15332 

(2017-05) 

 

93. Xây dựng dân dụng 
 
BS 1377-3:2018 - TC 

Tracked Changes. Methods of 

test for soils for civil 

engineering purposes. 

Chemical and electro-chemical 

testing 

Pages: 259 

ASTM C1242 - 19a  

Standard Guide for Selection, 

Design, and Installation of 

Dimension Stone Attachment 

Systems 

 Pages: 22 

Replaces: ASTM C1242-19 

ASTM D1635 / D1635M - 19  

Standard Test Method for 

Flexural Strength of Soil-

Cement Using Simple Beam 

with Third-Point Loading  

Pages: 4 

Replaces:  

ASTM D1635/D1635M-12 

ASTM D6598 - 19  

Standard Guide for Installing 

and Operating Settlement 

Points for Monitoring Vertical 

Deformations 

Pages: 8 

Replaces: ASTM D6598-11 

ASTM C1097 - 19  

Standard Specification for 

Hydrated Lime for Use in 

Asphalt Cement or Bituminous 

Paving Mixtures 

Pages: 2 

Replaces: ASTM C1097-13 

ASTM C1782 / C1782M - 19  

Standard Specification for 

Segmental Concrete Paving 

Slabs 

Pages: 3 

Replaces:  

ASTM C1782/C1782M-18 

ASTM D7000 - 19a  

Standard Test Method for 

Sweep Test of Emulsified 

Asphalt Surface Treatment 

Samples 

Pages: 4 

Replaces: ASTM D7000-19 

ASTM E1337 - 19  

Standard Test Method for 

Determining Longitudinal 

Peak Braking Coefficient (PBC) 

of Paved Surfaces Using 

Standard Reference Test Tire 

Pages: 5 

Replaces:  

ASTM E1337-90(2018) 

ASTM D6998 - 19  

Standard Practice for 

Evaluating Aggregate Coating 

using Emulsified Asphalts 

Pages: 2 

Replaces: ASTM D6998-11 

ASTM D806 - 19  

Standard Test Method for 

Cement Content of Hardened 

Soil-Cement Mixtures 

Pages: 5 

Replaces: ASTM D806-11 

ASTM D558 / D558M - 19  

Standard Test Methods for 

Moisture-Density (Unit 

Weight) Relations of Soil-

Cement Mixtures 

Pages: 7 

Replaces: ASTM D558-11 

DIN 4905 

Hydraulic solidifying seals for 

well construction - 

Requirements and testing 

Pages:12 

DIN EN 1463-3 

Road marking materials - Part 

3: Active road studs: 

https://www.astm.org/DATABASE.CART/HISTORICAL/C1732-15.htm
https://www.astm.org/DATABASE.CART/HISTORICAL/C780-18A.htm
https://www.astm.org/DATABASE.CART/HISTORICAL/C1708C1708M-16.htm
https://www.astm.org/DATABASE.CART/HISTORICAL/C1877-18.htm
https://www.astm.org/DATABASE.CART/HISTORICAL/C216-17A.htm
https://www.astm.org/DATABASE.CART/HISTORICAL/C476-18.htm
https://www.astm.org/DATABASE.CART/HISTORICAL/C1242-19.htm
https://www.astm.org/DATABASE.CART/HISTORICAL/D1635D1635M-12.htm
https://www.astm.org/DATABASE.CART/HISTORICAL/D6598-11.htm
https://www.astm.org/DATABASE.CART/HISTORICAL/C1097-13.htm
https://www.astm.org/DATABASE.CART/HISTORICAL/C1782C1782M-18.htm
https://www.astm.org/DATABASE.CART/HISTORICAL/D7000-19.htm
https://www.astm.org/DATABASE.CART/HISTORICAL/E1337-90R18.htm
https://www.astm.org/DATABASE.CART/HISTORICAL/D6998-11.htm
https://www.astm.org/DATABASE.CART/HISTORICAL/D806-11.htm
https://www.astm.org/DATABASE.CART/HISTORICAL/D558-11.htm
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performance requirements; 

German and English version 

prEN 1463-3:2020 

Pages:49 

Replaces:DIN EN 1463-3 

(2017-03) 

DIN 13201-1 

Road lighting - Part 1: 

Selection of lighting classes 

Pages:38 

DIN EN 13674-2 

Railway applications - Track - 

Rail - Part 2: Switch and 

crossing rails used in 

conjunction with Vignole 

railway rails 46 kg/m and 

above; German version EN 

13674-2:2019 

Pages:110 

Replaces:DIN EN 13674-2 

(2011-01)*DIN EN 13674-2 

(2016-05) 

 

97. Nội trợ. Giải trí. Thể 
thao 
 
ASTM F3351 - 19  

Standard Test Method for 

Playground Surface Impact 

Testing in Laboratory at 

Specified Test Height 

Pages: 2 

ASTM F2613 - 19  

Standard Consumer Safety 

Specification for Children's 

Chairs and Stools 

Pages: 11 

Replaces: ASTM F2613-17a 

ASTM F2710 - 19  

Standard Consumer Safety 

Performance Specification for 

Commercial Cribs 

Pages: 3 

Replaces: ASTM F2710-13 

ASTM F3030 - 13(2019)  

Standard Test Method for 

Snowboards with a Channel-

Mounting System and 

Removable Inserts 

Pages: 3 

Replaces: ASTM F3030-13 

ASTM F1887 - 14(2019)e1  

Standard Test Method for 

Measuring the Coefficient of 

Restitution (COR) of Baseballs 

and Softballs 

Pages: 4 

Replaces:  

ASTM F1887-14(2019) 

ASTM F3383 - 19a  

Standard Test Method for 

Filament Bind of Single Fibers 

in Synthetic Turf 

Pages: 10 

Replaces: ASTM F3383-19 
DIN EN 17116-4 

Specifications for industrial 

laundry machines - Definitions 

and testing of capacity and 

consumption characteristics - 

Part 4: Washer-extractors; 

German version EN 17116-

4:2019 

Pages:86 

Replaces: DIN EN 17116-4 

(2017-05) 

DIN 4575 

Graphite test for furniture 

surfaces 

Pages:9 

DIN EN 1269 

Textile floor coverings - 

Assessment of impregnations 

in needled floor coverings by 

means of a soiling test; 

German version EN 

1269:2019 

Pages:11 

Replaces:DIN EN 1269 (2016-

02)*DIN EN 1269 (2019-02) 

DIN EN 17467 

Surfaces for sports areas - Test 

method for the determination 

of the residual deformation of 

synthetic or organic infill 

granules after static load; 

German and English version 

prEN 17467:2020 

Pages:17 

DIN 7910 

Gymnastic equipment - Wall 

bars - Dimensions 

Pages:6 

DIN EN 16579 

Playing field equipment - 

Portable and permanent 

socketed goals - Functional, 

safety requirements and test 

methods; German version EN 

16579:2018+AC:2019 

Pages:44 

Replaces:DIN EN 16579 

(2018-06) 

Để đặt mua các tiêu chuẩn trên, Quý doanh nghiệp có thể liên hệ trực 
tiếp với Trung tâm Thông tin - Truyền thông theo số điện thoại: 
(024)3.756.4268 hoặc (024)3.7562608; Fax: (024)38361556; 

Email: ismq@tcvn.gov.vn 
 

https://www.astm.org/DATABASE.CART/HISTORICAL/F2613-17A.htm
https://www.astm.org/DATABASE.CART/HISTORICAL/F2710-13.htm
https://www.astm.org/DATABASE.CART/HISTORICAL/F3030-13.htm
https://www.astm.org/DATABASE.CART/HISTORICAL/F1887-14R19.htm
https://www.astm.org/DATABASE.CART/HISTORICAL/F3383-19.htm
mailto:ismq@tcvn.gov.vn

